
Số báo danh Nội dung Số tiền Ngày nộp

LE THI KIM OANH nộp tiền :LE PHI XET TUYEN CHO PHUNG 

NGOC TRUONG SBD THV005773 SINH NGAY 26/11/1998
30000 01/08/2016

Trịnh Ngọc Khang: 

THV002724
Trịnh Ngọc Khang: THV002724-Trịnh Ngọc Khang-15/03/1998 30000 01/08/2016

Trƣơng Thị Hƣơng 

Giang nộp tiền : nộp lê 

phí thi THPT Quốc Gia 

DCN: 003359

Trƣơng Thị Hƣơng Giang nộp tiền : nộp lê phí thi THPT Quốc Gia 

DCN: 003359- Trƣơng Thị Hƣơng Giang-14.12.1998
30000 01/08/2016

Hoàng Bích Việt nộp tiền : SBD: HHA018352 Hoàng Bích Việt SN 

26/11/1998 nt lệ phí xét tuyển ĐH
30000 01/08/2016

Bùi Phƣơng Liên sinh ngày  29/07/1998. THP 001395 30000 01/08/2016

Nguyễn Ngọc Hiếu nộp 

tiền :HDT008633

Nguyễn Ngọc Hiếu nộp tiền :HDT008633-TONG THI PHUONG LAM-

13.10.1998
30000 01/08/2016

NOP LE PHI XET TUYEN DH,HOC VIEN BUU CHINH VIEN 

THONG(PHIA BAC) THI SINH DOAN DUC GIANG SBD THP 

000634

30000 01/08/2016

sbd : HHA009108 NGUYEN DIEU LINH , SINH NGAY :17/10/1998 30000 01/08/2016

YTB002336 YTB002336- Trần Văn Huy Dự-29.01.1998 30000 01/08/2016

NGUYEN THI HIEN nộp lệ phí đăng kí xét tuyển ĐH năm 2016 30000 01/08/2016

CAO KHAC CHUNG 

(THU) CT (TDV  

001938 

CAO KHAC CHUNG (THU) CT (TDV  001938 _Cao Khắc Chung 

_23.09.1998)
30000 01/08/2016

Nguyễn Hoàng Hùng nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 60000 01/08/2016

THV005138 Vũ QUYếT THắNG 16.09.1998 30000 01/08/2016

Phùng Thị Quang nộp tiền :lệ phí thi cho Cao Băng Châu SBD 

HDT001770 ngày sinh 13/10/1998
30000 01/08/2016

MB(380038)(HA NGOC 

QUANG
MB(380038)(HA NGOC QUANG-27/8/1998, sbd: THV004480) 30000 01/08/2016

Nguyễn Thanh Lâm Tổ 20, TT chùa Hang, Đồng Hỷ, TN nộp tiền SBD: 

TND003992, Họ và Tên: Nguyễn Thanh Lâm, SN 21/03/1998, CMT 

091743015 :

30000 01/08/2016

NGUYEN PHAM LAM TUNG NOP LE PHI DKI XET TUYEN DH 

HV BUU CHINH VIEN THONG(PHIA BAC)THI SINH NGUYEN 

PHAM LAM TUNG SBD THP 002848

30000 01/08/2016

SPH 006387 ,NGUYEN TIEN MANH,2/10/1998 60000 01/08/2016

Do Huy Bach SN 14/7/98. SBD SPH001161. Ma xet tuyen: 

100001363411
30000 01/08/2016

DO MANH  THANG 

nộp tiền :TLA010296

DO MANH  THANG nộp tiền :TLA010296-Đỗ MạNH THắNG-

14/09/1998
30000 01/08/2016

Lƣu Việt Hoàng nộp tiền 

: BKA 004431
Lƣu Việt Hoàng nộp tiền : BKA 004431-Lƣu Việt Hoàng 06/12/1998 30000 01/08/2016

Hồ Anh Khoa nộp tiền : 

HDT 008424 
Hồ Anh Khoa nộp tiền : HDT 008424 - Hồ Anh Khoa - 16.02.1997 30000 01/08/2016

LE PHI DKXT DAI HOC DOT 1 CUA NGUYEN TRAN HOAI LINH , 

SBD : TLA006401, NGAY SINH 26/04/1998
30000 01/08/2016

VU HUY HIEU SBD  DCN004680 30000 01/08/2016

DTK002290 DTK002290_Diệp Thị Hải Yến_18/08/1998 30000 01/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển số BD SP 2005776 CMT 135851058 mã xét tuyển 

159976233728
30000 01/08/2016

Trần Thị Quyên CT 

YTB010106 
Trần Thị Quyên CT YTB010106 - Trần Thị Quyên - 16/04/1998 30000 01/08/2016

Nguyễn Đắc Toàn nộp tiền :GHA006067 NGUYEN DAC TOAN 

18/03/1998
30000 01/08/2016

Lƣơng Ngọc Anh 
Lƣơng Ngọc Anh - Tổ 10 - Sông Cầu - Bắc Kạn nộp tiền ( DTZ 000018 - 

21.12.1998 Lƣơng Ngọc Anh)
30000 01/08/2016

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - CƠ SỞ PHÍA BẮC (BVH)



NGUYEN MANH HUNG NOP LE PHI XET TUYEN NGAY 

SINH:02/04/1998, SO BD:THV002474, MA XET TUYEN: 

152639007248

30000 01/08/2016

Số Báo Danh TDV016096 Hộ Tên: Văn Bá Thái Ngày Sinh : 

26/12/1998 nộp tiền lệ phí đăng ký trung học phổ thông quốc gia
60000 01/08/2016

NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC CUA THI SINH PHAM TRUNG 

NAM NGAY SINH 17/12/1998, SBD SPH006890.
30000 01/08/2016

Nguyễn Thị Kim Thu An Thanh Yên Bình ý yên NĐ nộp tiền lệ phí xét 

tuyển:
30000 01/08/2016

NGUYEN QUANG MINH nộp tiền :LE PHI XTDH CUA THI SINH 

NGUYEN QUANG MINH NGAY SINH 20/7/1998, SO BAO 

DANH:SPH006559

30000 01/08/2016

Vũ Thị Hằng nộp tiền 

NTH001549
Vũ Thị Hằng nộp tiền NTH001549-08/10/1998 30000 01/08/2016

Trần Việt Anh CT SBD 

YTB000834 
Trần Việt Anh CT SBD YTB000834 - Trần Việt Anh - 26/03/1998 30000 01/08/2016

NTH003699 NTH003699 - TRầN THị MINH NGUYệT - 02.08.1998 30000 01/08/2016

TRAN KHANH HOA nộp tiền :TLA 004282 30000 01/08/2016

Phùng Văn Hùng; ngày sinh: 27/06/1998; số báo danh: SD 2002243 30000 01/08/2016

NGUYEN ANH TUAN nộp tiền :SBD SPH010704 NGUYEN ANH 

TUAN NGAY SINH03/01/1998
30000 01/08/2016

THV003578 PHAM THI 

HONG MAI 
THV003578 PHAM THI HONG MAI -08/06/1998 30000 01/08/2016

DANG VIET HUY nộp 

tiền : DANG KY XET 

TUYEN DAI HOC 

NAM 2016 NGANH KT 

DIEN TU

DANG VIET HUY nộp tiền : DANG KY XET TUYEN DAI HOC 

NAM 2016 NGANH KT DIEN TU_ TRUYEN THONG VA DIEN_ 

DIEN TU

30000 01/08/2016

SBD : SPH 008985 SBD : SPH 008985 - PHAM VU THANH - 04/6/1998 30000 01/08/2016

NOP TIEN LE PHI DANG KI XET TUYEN DAI HOC TRUC TUYEN. 

SO BAO DANH: HDT 008355 NGAY SINH: 06/11/1998 Họ và tên thí 

sinh: Lê Văn Khánh

30000 01/08/2016

TDV 008634   Nguyễn Sỹ Khải   SN:14/05/1998 30000 01/08/2016

NGUYEN THI DUNG nộp lệ phí xét tuyển ĐH thí sinh: Nguyễn Thanh 

Hƣơng, SBD HDT008095, sanh ngày 20/8/1998, Số CMT 174 515 369
30000 01/08/2016

PHAM THANH DAT NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC 30000 01/08/2016

DCN006345 DCN006345-TRAN THI NAM HUONG-28.10.1998 30000 01/08/2016

Đỗ Tuấn Linh CT số báo danh: KQH007631, họ và tên: Đỗ Tuấn Linh, 

ngày sinh: 05/07/1998.
30000 01/08/2016

HDT 013994 HDT 013994 - Hoàng Thị Nhƣ Quỳnh - 19/05/1998 30000 01/08/2016

HHA002542 HHA002542 - NGUYEN THI THUY DUNG -21/03/1998 30000 01/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển Đại học của thí sinh Lê Phú Linh ,sinh ngày 

20/08/1998, số báo danh HĐT 009313 mã ĐKXT 158664803214
30000 01/08/2016

TDV016141 Ngô Thị Thanh;SBD: TDV016141; ngày sinh: 23/03/1998 30000 01/08/2016

NGUYEN THI THAI HA nộp tiền :CT DANG KY XET TUYEN DAI 

HOC
30000 01/08/2016

NOP PHI DANG KI 

XET TUYEN DAI HOC 

2016 HHA011280

NOP PHI DANG KI XET TUYEN DAI HOC 2016 HHA011280-TRAN 

DAI NGHIA-08.03.1998
30000 01/08/2016

Nguyễn Hồng Phƣơng 

Trang 
Nguyễn Hồng Phƣơng Trang - 11/01/1998 nộp tiền SBD GHA006145 30000 01/08/2016

YTB005217 Nguyễn Kim Huy nộp tiền :YTB005217  Nguyễn Kim Huy 09.05.1998 30000 01/08/2016

YTB009908 Lê Văn Quang nộp tiền :YTB009908 Lê Văn Quang 28.9.1998 30000 01/08/2016

HDT011106
TRịNH VĂN MINH nộp tiền :Số BáO DANH HDT011106 TRịNH 

VĂN MINH SINH NGàY 01/09/1998
30000 01/08/2016

KHA 001110 KHA 001110 - Nguyễn Mạnh Dũng  sinh ngày 03/11/1998 30000 01/08/2016

SBD: DTN000146/ HO 

TEN: HOàNG THạCH 

CƢờNG/ NGAY SINH: 

09

SBD: DTN000146/ HO TEN: HOàNG THạCH CƢờNG/ NGAY SINH: 

09-01-1998
30000 01/08/2016



Giáp Thị Vân nộp tiền : 

SBD: KHA008176
Giáp Thị Vân nộp tiền : SBD: KHA008176_Giáp Thị Vân_03111998 30000 01/08/2016

Nguyễn Văn Hoan Nộp tiền học viện công nghệ bƣu chính viễn thông 

cơ sở đào tạo phí bắc.
30000 01/08/2016

Nguyễn Thị Thu Hà An Cừ Hạ Yên Bình ý yên NĐịnh nộp tiền lệ phí 

xét tuyển:
30000 01/08/2016

Ngô Thùy Vân nộp tiền : 

KHA 008186 01
Ngô Thùy Vân nộp tiền : KHA 008186 01-02-1998 30000 01/08/2016

Đặng Xuân Tƣờng nộp tiền  Họ tên Đặng Xuân Tƣờng  Ngày Sinh 

23/10/1998 SBD YTB013648 Mã XéT TUYểN 152680096488
30000 01/08/2016

HDT016441 HDT016441-HOàNG THị THúY-02/07/1988 30000 01/08/2016

ATM Fund Transfer(ABM) 30000 02/08/2016

THP002412 SMS(803276)(BuivanThan-THP002412-15/10/1998noplpxt) 30000 02/08/2016

Bùi Văn Sơn ct 

YTB010383
Bùi Văn Sơn ct YTB010383_Bùi Văn Sơn_18.05.1998 30000 02/08/2016

MAi Thiên Giang nộp tiền :lệ phí HS Mai Thiên Giang, SBD: 

MDA001193, ngày sinh: 09/09/1998
30000 02/08/2016

GHA001206 GHA001206-Nguyễn Khắc Đông-30/12/1998 30000 02/08/2016

VUONG THI THUY QUYNH SO BAO DANH LNH004687 SINH 

NGAY 28/12/1998
30000 02/08/2016

TDV002251 TDV002251- NGUYEN HONG CUONG. SN 10/12/1998 30000 02/08/2016

Lý Thị Nhung nộp tiền phí xét tuyển cho Lý Văn Hiếu, SN: 02/05/1998, 

SBD: TQU000830
30000 02/08/2016

TLA000792 Nguyễn Tiến Anh TLA000792 - 17/7/1998 30000 02/08/2016

HDT 009520 HDT 009520 - Lƣờng Quang Linh -16/09/1996 30000 02/08/2016

THV 004071 Vũ Trần Trọng Nguyên 31.12.1998 30000 02/08/2016

HDT011093 HDT011093_ Trịnh Đình Minh_ 17.08.1997 30000 02/08/2016

VU VAN CAO nộp tiền :BKA001443 02/11/1996 30000 02/08/2016

SKH001306 DO THI DAO  nộp tiền :SKH001306-DO THI DAO -24/09/1998 30000 02/08/2016

Lê Mạnh Trƣờng nộp lệ phí xét tuyển: Số báo danh: HVN010087 Ngày 

sinh: 15.12.1998
30000 02/08/2016

NGUYEN THE DUC 

nộp tiền : KHA001565

NGUYEN THE DUC nộp tiền : KHA001565-NGUYEN THE DUC- 

25.02.1998
30000 02/08/2016

Đỗ Anh Tài 30000 02/08/2016

GHA001259
NGUYEN TRONG DUC nộp tiền : GHA001259- NGUYEN TRONG 

DUC- 14/09/1998
30000 02/08/2016

Đỗ Đình Nhất nộp tiền : 

YTB008966 
Đỗ Đình Nhất nộp tiền : YTB008966 - Đỗ Đình Nhất - 10/06/1998 30000 02/08/2016

SBD GHA002697 NGUYễN NGọC HƢNG  NGAY SINH 14.04.1988 

nộp tiền :
30000 02/08/2016

Lê Thị Dung nộp tiền lệ 

phí tuyển sinh SBD : 

HDT009283 

Lê Thị Dung nộp tiền lệ phí tuyển sinh SBD : HDT009283 _ LE DUY 

LINH_ 01.03.1998
30000 02/08/2016

HDT 003855 
Nguyễn Văn Đông nộp tiền :HDT 003855 _ Nguyễn Văn Đông_  

10/10/1998
30000 02/08/2016

Trần Văn Duy chuyển tiền số báo danh: DCN002268 họ tên: Trần Văn 

Duy, ngày sinh: 16/8/1998
30000 02/08/2016

CHU NGOC QUY( 0963154289) DO BAO DANH TDV 014706 ,MA 

XET TUYEN 149282512076 nộp tiền :
30000 02/08/2016

KQHO14120 KQHO14120_Trần Ngọc Toàn_02.01.1998 60000 02/08/2016

chuyển tiền mã BVH số báo danh SP2005627 tên Nguyễn quang Tú SN 

06/10/1998 SCMT 026098000864
30000 02/08/2016

CHU HUU QUOC DIEN KIM DIEN CHAU NGHE AN (01685638184) 

SO BAO DANH TDV014678,MA XET TUYEN 155399675528 nộp 

tiền :

30000 02/08/2016

BKA012394 LE VAN VINH/BKA012394/ NGAY SINH 08-01-1998 30000 02/08/2016

NGO THANH TUAN DIEN CHAU NGHE AN (0974922377) SO BAO 

DANH TDV020279,MA XET TUYEN 159988693090 nộp tiền :
30000 02/08/2016

Lƣơng Thành Đạt, số báo danh: KQH 002 855. Ngày sinh: 07/10/1998. 

(Nộp lệ phí xét tuyển vào cơ sở phía bắc BVH)
30000 02/08/2016



TDV016343 
TDV016343 - PHAN TIEN THANH - 25.10.1998 CHUYEN TIEN LE 

PHI NOP HO SO
30000 02/08/2016

Huỳnh Hồ Nam, CMND: 352472007, SBD: TAG005781, SĐT: 

01689436946
30000 02/08/2016

THV005538 HOàNG HUYềN TRANG 20.09.1998 30000 02/08/2016

Họ và tên: Đinh Xuân Nghĩa, địa chỉ: 80 Lô 14 Trung Hành 8, Phƣờng 

Đằng Lâm, Quận Hải An, TP Hải Phòng Số BD: HHA011231; Ngày 

sinh: 06.08.1998; điện thoại: 01266439950

30000 02/08/2016

Nguyễn Thị Thơm ngày sinh 20/02/1998. SBD KHA 006942 30000 02/08/2016

NGUYEN DUC THINH 

nộp tiền : GHA005592

NGUYEN DUC THINH nộp tiền : GHA005592- NGUYEN DUC 

THINH- 18/10/1998
30000 02/08/2016

GHA 006577 vu thanh tung nộp tiền GHA 006577- Vũ Thanh Tùng-26/01/1998 30000 02/08/2016

YTB 006534 Phạm Hữu Lâm nộp tiền :YTB 006534- Phạm Hữu Lâm- 14/01/1998 30000 02/08/2016

HHA009414 HHA009414- TRAN KHANH LINH - 26/11/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Thị Thanh Tâm, 09/06/1998, SBD HVN008302 30000 02/08/2016

THV002489 THV002489 - Tạ QUANG HƢNG_ 07.04.1998 30000 02/08/2016

 TDV002325 Phạm Hữu Cƣờng TDV002325-10/1/1998 30000 02/08/2016

SO BAO DANH: KHA003363, LÊ Bảo Hƣng, ngày sinh 09/7/1988 30000 02/08/2016

HDT 010499 HDT 010499 Lý mai ly- 28.02.98 30000 02/08/2016

GHA000628 Nguyễn Chung 18/9/1998 30000 02/08/2016

NOP LE PHI XET TUYEN 30.000Đ. SBD: TDV012491 MAI THI 

BICH NGOC
30000 02/08/2016

SP2002910 SP2002910 - Hoàng Tú Lệ - 15/07/1998 30000 02/08/2016

HVN006348 HVN006348 -Nguyễn Hoàng Nam -19.09.1998 30000 02/08/2016

Lƣu Hoàng Duy  nộp tiền : HDT 003065 Lƣu Hoàng Duy 29/04/1998 30000 02/08/2016

VU THI NGOC HANG NT PHI XET TUYEN (MXT:156925296970) 30000 02/08/2016

NTH001037 NTH001037-Ngô Văn Đông-23/02/1998 30000 02/08/2016

MB(454339)(SPH00639

9
MB(454339)(SPH006399- Phung Duc Manh - 21/01/1998) 30000 02/08/2016

YTB005875
Nguyễn Thị Thu Hƣơng SĐT:01627901715 CMT: 152209738 nộp tiền 

:( YTB005875 - NGUYễN THị THU HƢƠNG - 23.10.1998)
30000 02/08/2016

SBD: BKA009435:Họ Tên:Hoàng Thế Sơn: Ngày Sinh : 07/01/1998 

Nộp Lệ Phí Xét Tuyển Đại Học
30000 02/08/2016

DCN007412 Nguyễn Thị Mỹ Linh  14/08/1998 Vàng Yên Bình ý Yên 

NĐịnh nộp tiền lệ phí xét tuyển. :
30000 02/08/2016

SPH008587 Lƣu Xuân Sơn 03/02/1998 30000 02/08/2016

TDV012002
lệ phí xét tuyển: Võ Hoàng Nam- ngày sinh 24/11/1997- số báo danh 

TDV012002
30000 02/08/2016

TRAN THI NGUYEN CT nộp lệ phí xét tuyển thí sinh: Nguyễn Văn 

Quang, SBD HDT013636, sinh ngày 30/7/1998, CMT 174 525 751, Đ/C 

nhà số 14/33 Thọ Hạc P. Đông Thọ TPTH

30000 02/08/2016

Dƣơng Xuân Pháp nộp tiền :số báo danh GHA004559 sinh ngày 

21/10/1998
30000 02/08/2016

Trần Ngọc Dƣơng Mã ĐKXT: 152264345706 SBD:TLA002347, ngày 

sinh:28/10/1998
30000 02/08/2016

 HHA 003489 
Nguyễn Tiến Đạt HHA 003489 sinh ngay 15/09/1998 nôp lệ phí tuyển 

sinh ĐH - CĐ 2016 HVBCVT - cơ sở phía bắc -mã BVH
30000 02/08/2016

Đỗ Ngọc ánh nộp tiền 

:SBD: HDT001289

Đỗ Ngọc ánh nộp tiền :SBD: HDT001289- Họ tên: Đỗ NGọC áNH- 

Ngày sinh:12/07/1998
30000 02/08/2016

SBD: THV 002754. NGUYễN DUY KHáNH. SN: 27/09/1998. KHU 

VựC PHíA BắC: BVH
30000 02/08/2016

SBD: THV 005758. HOàNG ĐĂNG TRƢờNG. SN: 10/10/1998. KHU 

VựC PHíA BắC: BVH
30000 02/08/2016

HDT019536
Nguyễn Thị Uyên nộp tiền :SBD: HDT019536-Họ tên: NGUYễN THị 

UYÊN- Ngày sinh: 07/12/1998
30000 02/08/2016

NGUYEN DINH HOAN (18.11.1998) KQH005306 30000 02/08/2016

Nguyễn Thị Kim Thu 30000 02/08/2016

BKA012046 BKA012046_NGUYEN THANH TUNG_01.08.1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Hữu Hiếu số CMT: 001098003772 mã ĐKXT: 154228629052. 30000 02/08/2016

Nguyễn Công Minh 11/9/1998 SBD KHA 004 738 30000 02/08/2016

TDV008152 TDV008152- TRầN THị KHáNH HUYềN-06.10.1998 30000 02/08/2016



YTB013450 YTB013450 - Nguyễn Duy Tùng - 26/08/1998 30000 02/08/2016

TDV 003739 TDV 003739- Võ THị THANH ĐÔNG- 05/02/1998-XTDH 2016 30000 02/08/2016

  KHA066808 Trƣơng Hữu Thắng  KHA066808- 05.06.1998 30000 02/08/2016

HVN 002893 
HVN 002893 - VU THI NGOC HANG -22.05.1997-156925296970 NT 

DKXT 2016
30000 02/08/2016

HDT007650 HDT007650- Nguyễn Thị Thu Huyền - 18.10.1998 30000 02/08/2016

NGUYEN THI THU, NGAY SINH: 25/10/1998, SO BD: NLS006765 30000 02/08/2016

BPMENT: FT 

Trace[490914]

BPMENT: FT Trace[490914]-[BANKPLUS: LPH002088 

trandongphong 02051996, CK TU 84964345123 DEN 1500201092540]
30000 02/08/2016

GHA 005756 Lê Thị Thùy 27.11.1998 30000 02/08/2016

NTH002138 NTH002138 - PHạM HOàNG HUY - 01.12.1998 30000 02/08/2016

THV003839 THV003839-  Đinh Thị Nga  -25.6.1998 30000 02/08/2016

TLA002494 Nguyễn Tiến Đạt nộp tiền :TLA002494-Nguyễn Tiến Đạt-15.04.1998 30000 02/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển của thí sinh Ngô Thành Đại SBD HVN001805 

ngày sinh 17/4/1998
30000 02/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển Học viện CNBCVT thí sinh Nguyễn Văn Quang 

SBD HVN007704 Ngày sinh 06/01/1998
30000 02/08/2016

KHA 000918 KHA 000918-Nguyễn Quốc Cƣờng- SN 02.01.1998 30000 02/08/2016

Sp2002286 Sp2002286 _ Nguyễn Quang Huy _ 21/07/1998 30000 02/08/2016

DCN003496 
DCN003496 -Nguyễn Thị Thu Hà -09/10/1998 An cừ hạ Yên Bình ý 

Yên NĐ nộp tiền lệ phí xét tuyển :
30000 02/08/2016

THV001844 THV001844 - PHAN MINH HIEU- 18.01.1998 30000 02/08/2016

Cao Anh Phuong ngay sinh 20.9.1998so bao danh TLA 008698 30000 02/08/2016

XDA000601 Hoàng Tiến Dũng nộp tiền :XDA000601_Hoàng Tiến Dũng_13.06.1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Ngọc Hiển nộp tiền : Nguyễn Ngọc Hiển ngày sinh 18/03/1998 

SBD YTB004084 mã xét tuyển 152677427396
30000 02/08/2016

Bùi Thị Vân Anh nộp tiền : nộp lệ phí xét tuyển 30000 02/08/2016

TANG THI MAI HONG NOP PHI XT MA 155457342594 30000 02/08/2016

Nộp phí dự tuyển xét tuyển đại học với mã thí sinh là: DCN002723 30000 02/08/2016

KHA001592
KHA001592- Vi Quý Đức - sn 11/10/1998 nộp lệ phí xét tuyển đại hoạc 

cd 2016
30000 02/08/2016

HDT 001492 HDT 001492- Trịnh Ngọc Bách-02.10.1998 30000 02/08/2016

LNH 001200 LNH 001200-PHAM THANH DAT-06/04/1998 30000 02/08/2016

LE PHI XET TUYEN CUA THI SINH LE VAN NGOC, SBD: 

HDT011972, NGAY SINH: 04/06/1998
30000 02/08/2016

Vũ Thị Bích Diệp : Số báo danh :HHA002419 NGàY SINH 06/11/1998 

nộp lệ phí tuyển sinh
30000 02/08/2016

Phạm Văn Nam 30000 02/08/2016

HVN 003300 Vũ Minh Hiếu 09/08/1998 30000 02/08/2016

HVN 006793 Hà XUÂN NGUYÊN 11/05/1998 30000 02/08/2016

Trần Sỹ Thắng  nộp tiền lệ phí xét tuyển Đh số BD YTB011366 30000 02/08/2016

SPH 007860 Lê Hà Phƣơng 09/09/1998 30000 02/08/2016

Vũ Ngọc Quý nộp tiền ( SBD: DCN010498, ngày sinh 27/01/1998) 30000 02/08/2016

TC:VNCN35085.TDV0

12521
TC:VNCN35085.TDV012521_Nguyen Thi Bich Ngoc_06.11.1998 30000 02/08/2016

Hoàng Thế Sơn 
Hoàng Thế Sơn -SBD : BKA009435: Họ Và Tên : Hoàng Thế Sơn, 

Ngày Sinh :07.01.1998 Mã Xét Tuyển :159905340146
30000 02/08/2016

TRầN THU HƢƠNG 

nộp tiền :NGUYễN GIA 

BáCH

TRầN THU HƢƠNG nộp tiền :NGUYễN GIA BáCH-Số BáO DANH 

KQH 001289,NGàY SINH 24/8/1998
30000 02/08/2016

BUI TRA MI nộp tiền : 

BKA007159
BUI TRA MI nộp tiền : BKA007159- 19/12/1998 30000 02/08/2016

PHAM  DUC LAM nộp tiền :XDA001937 PHAM DUC LAM 5/3/1998 30000 02/08/2016

THV005814 THV005814 - Nguyễn Anh Tú - 21/06/1998 30000 02/08/2016

TDV021120 TDV021120 - NGUYEN XUAN VIET - 21.02.1998 CHUYEN TIEN 30000 02/08/2016

HDT009635 HDT009635- nguyễn quang linh-26/04/1998 30000 02/08/2016

Đỗ Văn Chiến SBD: BKA001612 Ngày sinh 06/04/1998 nộp lệ phí đăng 

ký xét tuyển ĐH
30000 02/08/2016

Phạm Ngọc Hoàng/Vũ 

Quý Kx TB nộp tiền : 

YTB004738

Phạm Ngọc Hoàng/Vũ Quý Kx TB nộp tiền : YTB004738- Phạm Ngọc 

Hoàng. 06/12/1998
30000 02/08/2016



SO BA DANH TDV016986 NGUYễN  ĐìNH THắNG NGAY SINH 

20/10/1993 nộp tiền :
30000 02/08/2016

Phạm Ngọc Chính nộp lệ phí xét tuyển số báo danh XDA 000416(XDA 

không,không bốn một sáu) Họ tên : Phạm Ngọc Chính sinh ngày 

28/06/1998.

30000 02/08/2016

SP2005694.Nguyễn Văn Tuấn. 26/06/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Mậu cƣơng nộp tiền : lệ phí : Nguyễn Mậu Cƣơng sbd: GHA 

000700 ngay sinh 22/01//1998
30000 02/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển cho SBD HVN008030 Phạm Thị Nhƣ Quỳnh ngày 

sinh 25/11/1998
30000 02/08/2016

Cao Thị Đào nộp tiền : 

SKH001304 
Cao Thị Đào nộp tiền : SKH001304 - Cao Thị Đào - 03/05/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Hồng Ngọc sinh ngày 06.9.1998, TLA007991. Nộp lệ phí xét 

tuyển
30000 02/08/2016

Cao Minh Sơn nộp tiền : 

SKH005641 
Cao Minh Sơn nộp tiền : SKH005641 - Cao Minh Sơn - 21/12/1998 30000 02/08/2016

HDT 013316 HDT 013316-NGUYễN THị PHƢƠNG-27.07.1998 30000 02/08/2016

NGUYEN MANH 

HOAN ; SBD: 

GHA002210; NGAY 

SINH: 03/08/1997 

CONG NGHE BUU 

CHINH VIEN THONG 

PHIA BAC 

NGUYEN MANH HOAN ; SBD: GHA002210; NGAY SINH: 

03/08/1997 CONG NGHE BUU CHINH VIEN THONG PHIA BAC - 

MA BVH

30000 02/08/2016

DONG XUAN DAT SBD HHA003410 SN 01/01/1998 30000 02/08/2016

GHA004365 GHA004365_NGUYễN ĐứC NHÂN_23.08.1998 nộp lệ phí tuyển sinh 30000 02/08/2016

Trần Công Viên nộp tiền : số báo danh SKH007450 ngày sinh 30000 02/08/2016

Nguyễn Trọng Đức Anh; Ngày sinh: 01/08/1998; SBD: TDV000756 30000 02/08/2016

Trần Văn Long, TLA: 006761 sinh ngày 23 tháng 01 năm 1998 nộp tiền 30000 02/08/2016

THP 001840 30000 02/08/2016

Lệ phí xét tuyển đại học: số báo danh:HDT 015756 Họ và tên: Hoàng 

trọng Thắng ngày sinh 08.05.1998
30000 02/08/2016

NGO GIA HUNG nộp tiền :GHA002676 22/07/1998 30000 02/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển cho SBD HVN002851 Phạm Thị Hằng ngày sinh 

08/8/1998
30000 02/08/2016

Trần Hồng Dƣơng 

TMA000996
Trần Hồng Dƣơng TMA000996- 19/08/1998 30000 02/08/2016

Lệ phí xét tuyển học 

viện công nghệ bƣu 

chính viễn thông 2016

Lệ phí xét tuyển học viện công nghệ bƣu chính viễn thông 2016- Họ tên: 

Đinh Thu Hằng SN 19-05-1998 SBD: THV001560
30000 02/08/2016

121 NGUYEN MINH THONG NOP PHI XET TUYEN MA DKXT 

157109109378 SBD MDA004797
30000 02/08/2016

SBD : DCN000563 ,Họ tên : Trần Thị Lan Anh , ngày sinh 15/01/1998 30000 02/08/2016

sbd : HHA 013169 HO TÊN : PHạM VĂN QUảNG NGàY SINH 

:01/08/1996
30000 02/08/2016

SBD : DCN 009648 , họ tên: Phạm Văn Ninh, ngày sinh : 23/04/1998 30000 02/08/2016

HOANG THI QUYNH  

nộp tiền :XDA003048 
HOANG THI QUYNH  nộp tiền :XDA003048 -16/10/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Khắc Thành nộp tiền  TQU 002203 Nguyễn Khắc thành 

16.06.1997
30000 02/08/2016

Hoàng Thanh Hiền 

CMT: 017458533

Hoàng Thanh Hiền CMT: 017458533-TLA 003716 - Hoàng Thanh Hiền 

- 07.11.1998
30000 02/08/2016

Lệ phí xét tuyển: Hoàng Nguyên giáp ngày sinh 16/08/1998 số báo danh 

: LNH 001406
30000 02/08/2016

Trần Đức Linh nộp lệ 

phí xét tuyển đại học 

Trần Đức Linh nộp lệ phí xét tuyển đại học - số báo danh TDV010247 

NGAY SINH 22 02 1998
30000 02/08/2016

NGUYEN QUY VUONG LNH006480 23.12.1998 30000 02/08/2016

Lê Văn Tuấn TMA005847 sinh ngày 14/12/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Huy Hoàng  nộp 

tiền :THV 002031

Nguyễn Huy Hoàng  nộp tiền :THV 002031- Nguyễn Huy Hoàng -

20.08.1998
30000 02/08/2016



Đinh Công Huy nộp tiền 

:THV 002242
Đinh Công Huy nộp tiền :THV 002242- Đinh Công Huy - 21.01.1998 30000 02/08/2016

Vũ Trung Đức CT SBD 

YTB002965 
Vũ Trung Đức CT SBD YTB002965 - Vũ Trung Đức - 26/09/1998 30000 02/08/2016

HDT016379 HDT016379-Trần Văn Thuận-04.08.1997 30000 02/08/2016

HO DIEN TUNG nộp tiền :CMT:187749663, SBD: TDV020497 30000 02/08/2016

nguyễn thị hảo nộp tiền : 

nộp lệ phí xét tuyển đại 

học của thí sinh nguyễn 

thị hảo 

nguyễn thị hảo nộp tiền : nộp lệ phí xét tuyển đại học của thí sinh 

nguyễn thị hảo - sbd: KHA002020 số CMT: 122322323
30000 02/08/2016

YTB005684 YTB005684 - NGUYễN THế HƢNG - 20.06.1998 30000 02/08/2016

Phan Trung Tƣờng nộp 

tiền phí xét tuyển cho 

TQU002807 

Phan Trung Tƣờng nộp tiền phí xét tuyển cho TQU002807 - PHAN 

TRUNG TƢờNG - 30.03.97
30000 02/08/2016

Hoàng Minh Giáp nộp tiền : 30000 02/08/2016

Trần Thị Bích Ngọc: 

SBD THV004050

Trần Thị Bích Ngọc: SBD THV004050-Họ và tên Trần Thị Bích Ngọc 

sinh ngày 06/9/1998
30000 02/08/2016

LY THI HANG  nộp tiền 

:XDA001073
LY THI HANG  nộp tiền :XDA001073-01/10/1998 30000 02/08/2016

KQH005776 NGUYEN VAN HUNG 21091997 30000 02/08/2016

NHH000045 NGUYEN 

QUYNH ANH
NHH000045 NGUYEN QUYNH ANH- 05/08/1998 30000 02/08/2016

Trần Văn Đạt DCN002857, 29/10/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Minh Hiếu SBD: MDA 001786 ngày sinh 27/05/1998 nộp tiền 

đăng ký xét tuyển đại học
30000 02/08/2016

THV 005128 
NộP Lệ PHí ĐĂNG Ký XéT TUYểN / SBD : THV 005128 TRIệU ĐứC 

THắNG/ NGàY SINH 13-11-1998
30000 02/08/2016

DCN009787 Bùi Đức Phi 28.06.1998 chuyển tiền 30000 02/08/2016

Nguyễn Thị hằng nộp tiền SBD KHA002101. Ngày sinh 13/09/1998. mã 

ĐKXT 152237039264
30000 02/08/2016

DCN 013738 Ngô Đức Trung 08.04.1998 chuyển tiền 30000 02/08/2016

LA THI HONG NHUNG 30000 02/08/2016

NONG THI HAN CT SO BAO DANH DTK000596 NGAY SINH 

10/10/1998 MA DANG KY XET TUYEN 155013463006
30000 02/08/2016

MB(490599)(HDT00061

5
MB(490599)(HDT000615_LUU DINH ANH_19.10.1998) 30000 02/08/2016

Nộp lệ phí  tuyển sinh ĐH cho Nguyễn Nam Phong, số báo danh TND 

005745, ngày sinh 22/01/1998
30000 02/08/2016

NGUYEN HUU THINH nộp tiền : 30000 02/08/2016

Họ và Tên:Nguyễn Thị 

Hƣờng ngày sinh 27

Họ và Tên:Nguyễn Thị Hƣờng ngày sinh 27-11-1998, số báo danh HNV 

004589
30000 02/08/2016

MB(491249)(Nguyen Dinh Hieu ma 159656947894 nop le) 30000 02/08/2016

Nguyễn Gia An Nguyễn Gia An- SBD THP000008- sinh ngày 29/08/1998 30000 02/08/2016

MAI THU QUYNH SN 24 10 1998 CMT 033198000278 NOP LE PHI 

XET TUYEN
30000 02/08/2016

Họ và tên:Nguyễn 

Hƣơng Giang, số báo 

danh HVN 002202, ngày 

Họ và tên:Nguyễn Hƣơng Giang, số báo danh HVN 002202, ngày sinh 

17-04-1998
30000 02/08/2016

KQH014869 NGUYEN BA TRONG 09.02.1998 30000 02/08/2016

GHA 006099 GHA 006099 Nguyễn Thị Thu Trà -05-01-1998 30000 02/08/2016

Vũ Văn Vƣợng nộp tiền 

:TLA 012595 
Vũ Văn Vƣợng nộp tiền :TLA 012595 - Vũ Văn Vƣợng - 17/01/1998 30000 02/08/2016

Trần Tú Anh nộp tiền : 

HVN 000596 

Trần Tú Anh nộp tiền : HVN 000596 - Trần Tú Anh - 16/8/1998 lệ phí 

xét tuyển
30000 02/08/2016

KQH013107 KQH013107-NGUYễN MạNH THIệP - 28/11/1998 30000 02/08/2016

Tên thí sinh: Nguyễn Văn Hà, Ngày sinh: 10/10/1998, Số báo danh: 

SPH002880, Mã ĐKXT: 150410076142
30000 02/08/2016

BUI HUYEN TRANG CHUYEN TIEN LE PHI DANG KY XET 

TUYEN TRUC TUYEN
30000 02/08/2016

SPH008875 SPH008875 - Phạm Yến Thanh - 13/12/1998 30000 02/08/2016



Đỗ Thị Minh Tâm nộp tiền lệ phí xét tuyển, SBD: NTH 004373, ngày 

sinh 16/9/1998
30000 02/08/2016

NGUYễN VĂN 

CƢƠNG ( Chản Đồng 

NGUYễN VĂN CƢƠNG ( Chản Đồng - Yên Sơn - Lục nam - bắc 

Giang) nộp tiền :Nguyễn Văn Cƣơng - KHA 000874 , Ngày sinh 

10/1/1997

30000 02/08/2016

Đặng Thị Mai SBD KHA004550. Ngày sinh 21/03/1998. Mã ĐKXT 

152253029596
30000 02/08/2016

Phan Doãn Đức nộp tiền 

: HDT:004107 
Phan Doãn Đức nộp tiền : HDT:004107 - Phan Doãn Đức - 24/10/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Thị Hồng SBD KHA002888. Ngày sinh 04/07/201998. Mã 

ĐKXT152253196566
30000 02/08/2016

Vũ Thị Hƣờng nộp tiền :Nguyễn Mạnh Dần SN 15/05/1998 số báo danh 

KHA 000962 cơ sở phía Bắc
30000 02/08/2016

Lê Đình Lập nộp tiền : 

HDT: 008889
Lê Đình Lập nộp tiền : HDT: 008889- Lê Đình Lập - 16/2/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Kim Khoa nộp 

tiền : HDT: 008433 

Nguyễn Kim Khoa nộp tiền : HDT: 008433 - Nguyễn Kim Khoa - 

05/06/1998
30000 02/08/2016

Mã đăng ký xét tuyển: 

151618200994 
Mã đăng ký xét tuyển: 151618200994 - Số Báo danh: HDT007245 30000 02/08/2016

Đinh Văn Khƣơng nộp 

tiền : TMA002815

Đinh Văn Khƣơng nộp tiền : TMA002815-DINH VAN KHUONG - 

16.07.1998
30000 02/08/2016

DCN 014268 Vũ Thanh Tùng. 12.08.1998 30000 02/08/2016

Lê Xuân Cƣờng nộp tiền 

:HDT002329
Lê Xuân Cƣờng nộp tiền :HDT002329- 28/04/1998 30000 02/08/2016

BKA012394/LE VAN 

VINH/08
BKA012394/LE VAN VINH/08-01-1998 . MA DKXT:160863337628 30000 02/08/2016

Vũ Mạnh Kiên nộp tiền : 

SPH005060

Vũ Mạnh Kiên nộp tiền : SPH005060- Vũ Mạnh Kiên- 0976187398- 

XTĐH2016
30000 02/08/2016

HVN006049
Số Báo danh HVN006049, họ và tên: Nguyễn Khắc Mạnh, ngày sinh 24-

09-1998
30000 02/08/2016

Bùi Thị Vân Anh nộp tiền : phí xét tuyển Bùi Thị Vân Anh mã xét tuyển 

153911281284
30000 02/08/2016

DCN012378 PHAM NGOC THUY 27/12/1998 30000 02/08/2016

SPH006672 SPH006672-DO TRA MY- 11/7/1998 30000 02/08/2016

Nguyễn Đức Huấn 

Chuyển tiền 

Nguyễn Đức Huấn Chuyển tiền - Mã đăng Ký 100001427133 Ngành 

Công nghệ thông tin - Mã đăng Ký 100001427134 Ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện tử

30000 02/08/2016

DCN004795  TRầN THị HOA 12/7/1998 30000 02/08/2016

DCN004795  TRầN THị HOA 12/7/1998 NOP LE PHI XET NGUYEN 

VONG 1
30000 02/08/2016

HDT003896 Dƣơng Văn Đức nộp tiền :HDT003896- 15/02/1998 30000 02/08/2016

Số báo danh: DTS001426 Họ Và Tên VàNG MINH SƠN ngày sinh 

18/04/1998
30000 02/08/2016

Lê Ngọc Khoa CT : THV002792,ngày sinh 03/10/1998. 30000 03/08/2016

HVN 009036 ĐàM THị THU 01.8.1998 30000 03/08/2016

HVN003740 HVN003740-Nguyễn Đức Hợp 24.01.1998 30000 03/08/2016

DTS001811, Nguyễn 

Thanh Tùng, 27
DTS001811, Nguyễn Thanh Tùng, 27-05-1998 30000 03/08/2016

KQH005915 NGUYEN QUANG HUY NGAY SINH 09.04.1998 30000 03/08/2016

NGUYEN HUU THINH nộp tiền : SO BAO DANH HDT016044, HO 

VA TEN Nguyễn hữu Thịnh, ngày sinh 17/8/1998
30000 03/08/2016

NGUYEN THI THU UYEN  nộp tiền :TND008355 NGUYEN THI 

THU UYEN 13.06.1998
30000 03/08/2016

Dƣơng Thị Vân nộp tiền 

:cho 

Dƣơng Thị Vân nộp tiền :cho -Nguyễn Thành Long SBD- TLA 006718 

ngày sinh 03/10/1995
30000 03/08/2016

DTK000228 DTK000228- DOAN THE CUONG -02/04/1998 30000 03/08/2016

LE THI HANG SBD: HDT 005167 NOP TIEN LE PHI XET TUYEN 30000 03/08/2016

Vũ Văn Khƣơng nộp tiền :lệ phí xét tuyển ĐH:  SBD TND003855( 

không không ba tám năm năm); Vũ Duy Kiên sinh ngày 16/09/1998
30000 03/08/2016

Đặng Minh Hiếu SBD DCN 004531 Ngày sinh 01/08/1998 30000 03/08/2016



Nguyễn Trọng Quang 

Anh CT SBD 

YTB000567 

Nguyễn Trọng Quang Anh CT SBD YTB000567 - Nguyễn Trọng Quang 

Anh - 07/06/1998
30000 03/08/2016

LE THI NHAN SBD: HDT 012246 30000 03/08/2016

Đoàn Lê Quý nộp tiền : số báo danh HDT013803, họ và tên : ngày sinh 

28/02/1998
30000 03/08/2016

NTH004747 Lê Đức Thiện 04.02.1998 30000 03/08/2016

Đào Trọng Thiêm Hoàng nộp tiền : Ngày sinh: 15/10/1998. SBD: 

GHA002230
30000 03/08/2016

TDV010869   Hoàng Thị Khánh Ly  05.09.1998 30000 03/08/2016

Trịnh Quang Biên nộp tiền :TMA000486 Trịnh Quang Biên 21/08/1998 30000 03/08/2016

Phạm Tuấn Anh nộp tiền 

:TLA 000930 

Phạm Tuấn Anh nộp tiền :TLA 000930 - CMT: 001098010519 - 

17.08.1998
30000 03/08/2016

TC:VNCN62998.HDT0

02408
TC:VNCN62998.HDT002408_PHAMHUUCUONG_13.11.1998 30000 03/08/2016

PHAM DUY NAM nộp tiền LE PHI ĐKXT SBD: LPH 001830, HO 

TEN: PHAM DUY NAM, NGAY SINH 13/12/1998
30000 03/08/2016

Vũ Đình Hiếu sinh ngày 15/09/1998, số báo danh : DCN004660 30000 03/08/2016

Nộp tiền lệ phí dự tuyển 

đại học, BKA009090 

Nộp tiền lệ phí dự tuyển đại học, BKA009090 - Nguyễn Đình Quân - 

19/4/1998
30000 03/08/2016

Trần Anh Tuấn nộp tiền 

: SBD YTB 013376 
Trần Anh Tuấn nộp tiền : SBD YTB 013376 - Ngày Sinh : 20/10/1998 30000 03/08/2016

HO DIEN TUNG. SO BD: TDV020497. SO CMT: 187749663, SO DT: 

01667422662
30000 03/08/2016

KHA005642
Đặng Thị Lan Phƣơng nộp tiền :KHA005642_ Đặng Thị Lan Phƣơng - 

08-11-1988
30000 03/08/2016

KHA006929 Chu Thị Thơm nộp tiền :KHA006929_Chu Thị Thơm-18/10/1998 30000 03/08/2016

SP2001181 Nguyễn Tiến Đức - Ngày sinh : 02/09/1998 - SBD : SP2001181 30000 03/08/2016

SP2003508 Nguyễn Văn Minh - ngày sinh : 11/07/1998 - SBD : SP2003508 30000 03/08/2016

HDT000747
NGUYEN MINH ANH nộp tiền : Số báo danh HDT000747, họ và tên : 

nguyễn Minh ANh, ngày sinh 01/01/1998
30000 03/08/2016

YTB013617 Vũ Ngọc Tùng nộp tiền : YTB013617 Vũ NGOC TùNG 30.07.1997 30000 03/08/2016

SPH004219 Đỗ Xuân Huy - SPH004219 - 23.04.1998 30000 03/08/2016

Phạm Vũ Phƣơng 
Phạm Vũ Phƣơng - Quỳnh Tiến - Tƣợng Văn - Nông Cống - Thanh Hóa 

( HDTO 13366 PHạM Vũ PHƢƠNG  17.10.1998) nộp tiền
30000 03/08/2016

HDT018626 Lê Hữu Hoàng nộp tiền : HDT018626- LÊ ANH Tú- 20/01/1998 30000 03/08/2016

TDV004893
TRAN NGOC HAI  nộp tiền :Lệ PHí ĐĂNG Ký XéT TUYểN Số BD 

TDV004893; TRầN NGọC HảI
30000 03/08/2016

KQH003468 KQH003468_Nguyễn Trƣờng Giang_30.05.1998 30000 03/08/2016

Trƣơng Hữu Thắng  KHA 006808. 05/06/1998 30000 03/08/2016

SP2003837 SBD : SP2003837 - họ tên : Phạm Thị Ngọc - Ngày sinh : 18/5/1998 30000 03/08/2016

vũ Hoàng Quân, Số báo danh: HHA013246, Ngày sinh: 05/10/1998 30000 03/08/2016

Nguyễn Hoàng An, SO BAO DANH: HHA000039, NGAY SINH: 

12/03/1998,
30000 03/08/2016

Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức-Nga An Nga Sơn nộp tiền :HDT004112-Phạm Minh 

Đức-26/12/1997.nộp tiền lệ phí xét tuyển
300000 03/08/2016

TLA 010102 TLA 010102- Nguyễn Minh Thao -10/01/1998 30000 03/08/2016

HHA009948 HHA009948-TRAN VAN LUONG-NGAY SINH 22/6/1998 30000 03/08/2016

TND005225 Lê Trọng Nghĩa nộp tiền :TND005225 LE TRONG NGIA 30.01.1998 30000 03/08/2016

Vũ Thị Nhật nộp tiền phí xét tuyển ĐH: CMT: 017470309, mã ĐKXT: 

154226931478 SBD: TLA008235
30000 03/08/2016

HDT011254
Đào Công Nam Sinh Ngày 01/10/1997 Số BD HDT011254 Mã ĐKXT 

156545277362
30000 03/08/2016

HVN002516 Số báo danh: HVN002516, họ và tên: Đào Viết Hải, Ngày sinh:23-5- 30000 03/08/2016

HOàNG MINH THúY SINH 4/8/1998 SO BAO DANH HHA 015858 30000 03/08/2016

HVN003094

Phạm Văn Hiến nộp tiền  phí xét tuyển, số báo danh: HVN003094 - 

HVN không không ba không chín bốn. Ngày sinh 30.02.1998, ĐC: thôn 

Minh Tiến, Xã Cẩm La, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dƣơng

30000 03/08/2016

SPH010315 SPH010315-Lê ngọc Trâm-24.07.1998 30000 03/08/2016

Họ tên: Lƣu Xuân Đại, Ngày sinh: 19/12/1998, Số báo danh: 30000 03/08/2016

tiền xét tuyển Đ H tiền xét tuyển Đ H - SBD YTB 009518 Mã xét tuyển 152617464024 30000 03/08/2016



Bùi Trƣờng Minh nộp tiền TDV011455, 13/07/1998 30000 03/08/2016

Nguyễn Thị Kim Hƣờng Nguyễn Thị Kim Hƣờng- SBD: THV002666. Ngày sinh: 18/06/1998 CT 30000 03/08/2016

dhu007890 dhu007890-trinh thi phuong thao ( ma xet tuyen 149924484314) 30000 03/08/2016

Đoàn Văn Thế (Hồng 

Quang Nam Trực Nam 

Định)  DCN 011835 

Đoàn Văn Thế (Hồng Quang Nam Trực Nam Định)  DCN 011835 -

05.04.1998
30000 03/08/2016

Chuyển Tiền 30000 03/08/2016

HOANG ANH TU  nộp 

tiền :DCN005621

HOANG ANH TU  nộp tiền :DCN005621-Khƣơng Xuân Huy -

16/01/1998
30000 03/08/2016

Bùi Văn Dƣơng 30000 03/08/2016

NGUYEN THI HOA , SO BAO DANH: HDT006121, NS: 18/10/1998, 

CMT: 175043244 NOP TIEN XET TUYEN DAI HOC
30000 03/08/2016

SP2003652 SP2003652 - Trần Hoàng Nam - 19.04.1998 30000 03/08/2016

158151541430 SBD GHA004410 30000 03/08/2016

HHA002632 HHA002632- Đào Văn Dũng-05101998 30000 03/08/2016

Nguyễn Thị Hiệp ct nộp 

tiền : HDT 011380 

Nguyễn Hoài Nam 

Nguyễn Thị Hiệp ct nộp tiền : HDT 011380 Nguyễn Hoài Nam -

20.01.1998
30000 03/08/2016

DO VIET DUC nộp tiền : SO BAO DANH LPH000650; HO TEN: DO 

VIET DUC, NGAY SINH: 15/04/1998
30000 03/08/2016

Nguyễn Thái Học chuyển tiền SBD: DCN005213 ngày sinh 28/9/1998. 

Nguyễn Thái Học
30000 03/08/2016

Lê Thị Hƣơng nộp tiền : 

HDT007963
Lê Thị Hƣơng nộp tiền : HDT007963- Lê Thị Hƣơng-03/09/1998 30000 03/08/2016

Nguyễn Văn Quân 27/3/1998 nộp tiền phí xét tuyển GHA004905 

Nguyễn Văn Quân 27/3/1998
30000 03/08/2016

Nộp phí đăng ký tuyển 

sinh mã: TLA003518 

Nộp phí đăng ký tuyển sinh mã: TLA003518 - Đỗ Thu Hằng - sinh ngày 

03/10/1998
30000 03/08/2016

TDVO16999 TDVO16999 - Nguyễn Nhƣ Thắng  - 28.12.1998 30000 03/08/2016

hoang thu tra nộp tiền : SKH006667 HOANG THU TRA 7.3.1998 30000 03/08/2016

Phạm Tùng Lâm CT 

SBD YTB006537 
Phạm Tùng Lâm CT SBD YTB006537 - Phạm Tùng Lâm - 15/01/1998 30000 03/08/2016

TND001553 TND001553 - Lê Minh Đức - 18/05/1998 30000 03/08/2016

DCN 003707 Tạ Vũ Hải 25011998 30000 03/08/2016

CHU NGOC SON CT SBD : THV001783 ( CHU TRONG HIEU) 

NGAY SINH 01/7/1996
30000 03/08/2016

NGUYEN THI LAN 

HUONG nộp tiền 

:TLA005314 NGUYEN 

THI LAN HUONG

NGUYEN THI LAN HUONG nộp tiền :TLA005314 NGUYEN THI 

LAN HUONG-5/3/1998 NOP TIEN
30000 03/08/2016

Phạm Đình Linh SBD: HDT 009863 ngày sinh 04.12.1998 30000 03/08/2016

Đỗ Minh Duyên nộp lệ phí xét tuyển: SBD: HVN001598. Ngày sinh: 

17.11.1998
30000 03/08/2016

Nguyễn Quang Huy SBD:HDT 007309 ngày sinh: 18.08.1998 30000 03/08/2016

nguyễn thế hải nộp tiền : Nguyễn Thế Hải  SN 07/02/1996 SBD : 

THP000733 Số Điện Thoại 0978906214 nộp lệ phí đăng kí xét tuyển đại 

học

30000 03/08/2016

Đinh Thành Vinh nộp 

tiền : MDA005711

Đinh Thành Vinh nộp tiền : MDA005711_Đinh Thành 

Vinh_16/07/1998
30000 03/08/2016

SBD: TLA008969 HO TEN : Trần Việt Anh Phƣơng: NGAY SINH 

01/12/1998
30000 03/08/2016

HDT011890 HDT011890_Dƣơng Thị Ngọc_20.07.1998 30000 03/08/2016

\LE THI HUONG nộp 

tiền : SO BD: 

HVN001744 

\LE THI HUONG nộp tiền : SO BD: HVN001744 - NGUYễN VĂN 

DƢƠNG- 07.07.1998 NOP LE PHI TUYEN SINH
30000 03/08/2016

158 158_NGUYEN MINH HIEU DKXT 151225702424 30000 03/08/2016

Hoàng Thị Hải Yến SBD: SP2006037 ngày sinh: 25/10/1998. Mã đăng 

ký xét tuyển: 157379605716
30000 03/08/2016

DCN 003041 Trần Nhƣ Đức 05/03/1998 30000 03/08/2016

Nguyễn Thanh Thiện 

nộp tiền THV005155

Nguyễn Thanh Thiện nộp tiền THV005155_Nguyễn Thanh 

Thiện_07.12.1998
30000 03/08/2016



Trần Quang Khải 12 12 1998 Số Báo Danh HDT 008289 30000 03/08/2016

Đặng Hoàng Tuấn nộp tiền : HVN 010236 30000 03/08/2016

MDA004797 Nguyễn Minh Thông 30.08.1998 30000 03/08/2016

Nguyễn Ngọc Thiện nộp 

tiền THV005153

Nguyễn Ngọc Thiện nộp tiền THV005153_Nguyễn Ngọc 

Thiện_21.06.1998
30000 03/08/2016

GHA002233 GHA002233 - Đoàn Công Hoàng 10.6.1995 30000 03/08/2016

SBD HDT 010491 
SBD HDT 010491 - CMT 175024024  - LE THI LY 078NS 

01632276668 CT LE PHI
30000 03/08/2016

Cao Thị Tuyết Mai nộp tiền, SBD: HDT010606, ngày sinh: 15/10/1998 30000 03/08/2016

SBD : SP2002315 SBD : SP2002315 -  Trần Quang Huy - 26/03/1998 30000 03/08/2016

VU ANH TUAN 
VU ANH TUAN - DT 0919394191 nộp tiền : LE PHI - SBD 

DCN014138- VU ANH TUAN - NS 01/08/1998
30000 03/08/2016

GHA000609 GHA000609 - Nguyễn Tá Chính - 08/01/1998 30000 03/08/2016

Nguyễn Thị Vi nộp tiền : 

SBD: KHA008230. Họ 

tên: Nguyễn Thị Vi. 

Ngày sinh: 16

Nguyễn Thị Vi nộp tiền : SBD: KHA008230. Họ tên: Nguyễn Thị Vi. 

Ngày sinh: 16-01-1998
30000 03/08/2016

MDA002970 MDA002970-Phạm Thị Thùy Linh- 30.06.1998 30000 03/08/2016

HOANG TUAN ANH 

nộp tiền :LNH000107

HOANG TUAN ANH nộp tiền :LNH000107- HOANG TUAN ANH-

2310111997
30000 03/08/2016

Vũ Đức Hậu  nộp tiền :SBD:YTB003869 Họ Tên: Vũ Đức Hậu Ngày 

sinh :09/11/1998( Sinh ngày mùng chín tháng mƣời một năm một nghìn 

chín trăm chín mƣơi tám ) SĐT:0988143466

30000 03/08/2016

THV003619 THV003619_Nguyễn Tiến Mạnh_15/2/1998 30000 03/08/2016

CHU TRIEU CHINH nộp tiền : SO BAO DANH: KQH001706. HO 

TEN: CHU TRIEU CHINH. NGAY SINH 05/02/1998
30000 03/08/2016

HHA007578 PHAM QUOC HUNG 17.5.1998 30000 03/08/2016

TND006582
Vƣơng đình Thái - Sông Công Thái Nguyên - sdt 0967570020 nộp tiền 

:TND006582- Vƣơng Đình Thái - 30/10/1998
30000 03/08/2016

Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng ct; nd: 

Nguyễn Thị Thanh Hƣơng ct; nd: KQH012960 _ Nguyễn Hữu 

Thắng_21/01/1998
30000 03/08/2016

YTB 007013  Nguyễn Thị Thùy Linh 11.7.1998 30000 03/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển 

KQH 015807 
Nộp lệ phí xét tuyển KQH 015807 - Đỗ Thị Vân - 15-6-1998 30000 03/08/2016

YTB000275 Hoàng Tuấn Anh 24/7/1998 30000 03/08/2016

BUI NGOC HUY TAN LAP YEN MY  HUNG YEN SO BAO DANH 

SKH002902 12/10/1998
30000 03/08/2016

HDT11848 HDT11848 - Tào Trọng Nghĩa - 06/02/1998 30000 03/08/2016

HDT 000 797 NGuyễn Thị Anh 01/03/1998 30000 03/08/2016

TLA 012410 TLA 012410 _NGUYENHAVI_17051998 30000 03/08/2016

LUU HOAI TRANG NOP TIEN: Họ Và Tên: Lƣu Hoài Trang; Số Báo 

Danh: LPH 002779. Mã ĐKXT: 149733834272
30000 03/08/2016

Chuyển tiền tên Trần Thanh Huyền   ngày sinh 26/09/1998 số báo danh 

DCN 005994
30000 03/08/2016

HVN 005233 HVN 005233 - Hà Ngọc Linh - 21/4/1998 30000 03/08/2016

HDT HDT - 010869 - Trịnh Đức Mạnh 20-04-1998 30000 03/08/2016

Trần Đức Thành Trần Đức Thành_HD nộp tiền : HVN 008537 - 04 - 06 - 1998 30000 03/08/2016

DCN010124 
DCN010124 - Phạm Thị Thu Phƣơng - 25/02/1998 Hoàng Nê Yên Hồng 

ý Yên NĐ nộp tiền lệ phí xét tuyển :
30000 03/08/2016

TLA011567 TLA011567 - Dƣ Tuấn Trịnh - 21/01/1994 30000 03/08/2016

GHA001985 GHA001985 - NGUYEN MINH HIEU - 05/02/1998 30000 03/08/2016

SBD: SP 2002138, Lƣu Thị Huệ , 25/09/1998 30000 03/08/2016

NGUYEN NGOC HUYEN  nộp tiền :CMT 122234159 SBD KHA 

003235
30000 03/08/2016

NGUYEN TIEN HUNG NGUYEN TIEN HUNG - SBD: LNH002670 - SN: 01/08/1998 30000 03/08/2016

NLS000219 NLS000219- Trịnh Ngọc Tú Anh - 20.05.1998 30000 03/08/2016

Đồng Văn Quang nộp tiền : KHA 005814 30000 03/08/2016

DO THANH TUNG( 14/4/1998) SBD TH002837 30000 03/08/2016

HDT017080 HDT017080_Đỗ VIếT TIếN_30.07.1998 30000 03/08/2016

DCN000745 
DCN000745 - Nguyễn Minh ánh - 30/10/1998 nộp tiền lệ phí xét tuyển 

ĐK mã 156086369224 :
30000 03/08/2016



LIEU THAI SON nộp 

tiền :SBD KQH011957

LIEU THAI SON nộp tiền :SBD KQH011957- LIEU THAI SON 

21/08/1997
30000 03/08/2016

HDT007739
Vũ Thị Huyền nộp tiền :số báo danh: HDT007739_Vũ Thị Huyền_ngày 

sinh 02/12/1998
30000 03/08/2016

Nộp tiền ĐKXTđại học
Nộp tiền ĐKXTđại học- Ngô Thành Công, SP:2000656, mã 

ĐKXT:100001405571
30000 03/08/2016

SP 2002307, Phạm Quang Huy, 12/11/1998. 30000 03/08/2016

THIEU VAN VINH nộp 

tiền : SBD SKH007495 

THIEU VAN VINH

THIEU VAN VINH nộp tiền : SBD SKH007495 THIEU VAN VINH- 

NS 25/01/1997
30000 03/08/2016

Đỗ Hồng Anh HVN 000082 Sinh Ngày 16/12/1998 30000 03/08/2016

NGUYễN HũU CƢờNG, SBD SP2000707 MA ĐKXT 157349975008 30000 03/08/2016

Nguyễn Văn Hoàng  nộp tiền :HVN003610 NGUYEN VAN HOANG 

01/02/1998
30000 03/08/2016

SBD: DCN000392 
SBD: DCN000392 - Họ tên: Nguyễn Thị Vân Anh. Ngày sinh: 

02/04/1998 - Mã ĐKXT: 148412098050
30000 03/08/2016

Thí sinh Trần Văn Độ nộp tiền ; SBD TMA00122 mã ĐKXT 

159352175908;  ngày sinh 02/01/1998
30000 03/08/2016

Nguyễn Thị Dung SBD HDT002750 Ngày sinh 14/12/1998. 30000 03/08/2016

Nguyễn Thị Lan Hƣơng TLA005320 29/5/1998 30000 03/08/2016

NGUYễN VĂN HIệU 

NộP Lệ PHí TUYểN 

SINH SBD:DHS005373

NGUYễN VĂN HIệU NộP Lệ PHí TUYểN SINH SBD:DHS005373-

CMT:184288789
30000 03/08/2016

TDV000233 TDV000233_Đinh Thị Phƣơng Anh_13/ 3/1998 30000 03/08/2016

Trần Thị Thu Huyền nộp tiền :SBD YTB005597 Trần Thị thu Huyền 

ngày sinh 18/10/1998
30000 03/08/2016

Bùi Thị Kim Ngân 

Bùi Thị Kim Ngân - SBD: DCN 008813. Mã trƣờng : BVH.   1, Ngành: 

Công nghệ thông tin - Mã ngành: D480201, 2. Ngành : Kế toán - Mã 

ngành: D340301

30000 03/08/2016

SBD: SKH005182; Trần 

Ngọc Phúc; Ngày sinh: 
SBD: SKH005182; Trần Ngọc Phúc; Ngày sinh: 31-10-1998 30000 03/08/2016

Nộp hồ sơ đại học mã 

KQH 002125 
Nộp hồ sơ đại học mã KQH 002125 - Đặng Thị Dung 30000 03/08/2016

Nguyễn Văn Ngọ 

0975379054 nộp tiền : 

Nguyễn Văn Nam SN 

29/12/1998 

Nguyễn Văn Ngọ 0975379054 nộp tiền : Nguyễn Văn Nam SN 

29/12/1998 - SBD: YTB008297 (Học viện CNBC VT Cơ sở phía Bắc - 

mã BVH)

60000 03/08/2016

GHA 006541 Ngô Thanh Tùng 26/8/1998 30000 03/08/2016

Nguyễn Thị Dƣơng nộp tiền : SBD TLA 002278 15/11/1998 Nguyễn 

Thị Dƣơng
30000 03/08/2016

Lăng Thị Ngoan nộp tiền : SBD: KHA005078. Ngày sinh: 10/11/1998 30000 03/08/2016

HHA005421 Nguyễn Tuấn Hiệp 02.12.1998 30000 03/08/2016

BKA010624 Nguyễn Thanh thủy 06.11.1998 30000 03/08/2016

Nộp lệ phí đăng ký xét 

tuyển : SBD: SP2000668 

Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển : SBD: SP2000668 - Thiều Ngọc Công  - 

SN 01/01/1998
30000 03/08/2016

DOAN THI THANH 

THOAN HHA015397 
DOAN THI THANH THOAN HHA015397 - 20/10/98 30000 03/08/2016

THP000715 BUI THI HONG HAI 20/12/1998. 30000 03/08/2016

Nguyễn Văn Đức nộp 

tiền :HDT004086 
Nguyễn Văn Đức nộp tiền :HDT004086 -08/02/1998 30000 03/08/2016

HOANG DANG 

DUONG  nộp tiền 

:XDA000680 

HOANG DANG DUONG  nộp tiền :XDA000680 -20/02/1998 30000 03/08/2016

CAO TRUONG AN , NGAY SINH 26/02/1998, SO BAO DANH: 

TDV000007
30000 03/08/2016

Phạm Văn Thiên chuyển 

( DCN011895 

Phạm Văn Thiên chuyển ( DCN011895 _ Phạm Văn Thiên _ 

01/06/1998)
30000 03/08/2016

NGUYEN TIEN MANH 
NGUYEN TIEN MANH -SO BAO DANH :KHA004653 NOP TIEN LE 

PHI XET TUYEN DAI HOC ONLINE QUA MANG
30000 03/08/2016

Đặng Thị Nga chuyển ( DCN008692. Đặng Thị Nga . 27/01/1998) 30000 03/08/2016



NGUYEN THU HOA
NGUYEN THU HOA- 157633627876- 23/3/1998- NOP LE PHI DKXT 

DOT 1 DHCQ 2016
30000 03/08/2016

Lê hữu thành nộp tiền 

:GHA005295
Lê hữu thành nộp tiền :GHA005295- lÊ hữu Thành-0511211997 30000 03/08/2016

LNH001497 LNH001497-Nguyễn Thị Thu Hà -30/7/1998. 30000 03/08/2016

LNH004556 LNH004556-Nguyễn Hồng Quân- 20/12/98. 30000 03/08/2016

Bùi Thanh Trƣờng nộp tiền : SBD: HDT018474 nộp lệ phí ĐKXT mã 

ĐKXT 154301115040
30000 04/08/2016

Trần Tuấn Anh CT Cho 

YTB008477 
Trần Tuấn Anh CT Cho YTB008477 - LƢƠNG THị NGà - 07.10.1998 35000 04/08/2016

Phùng Thị Duyên nộp tiền Nguyễn Văn Khánh TDV 008801 Ngày Sinh 

24/06/1998 :
30000 04/08/2016

HVN 006108 HVN 006108 - PHAM THI MIEN - 05/10/1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Tiến Đạt: Yên 

Lƣ nộp tiền :Phí XT 

KHA001404

Nguyễn Tiến Đạt: Yên Lƣ nộp tiền :Phí XT KHA001404- Nguyễn Tiến 

Đạt- NS 17/01/1998
30000 04/08/2016

SP2000165 SP2000165 Nguyễn Quỳnh Anh 10.08.1998 30000 04/08/2016

YTB013977 NGuyễn THế Vũ YTB013977 _ 11/03/1998 nộp tiền : 30000 04/08/2016

HVN001748
Nguyễn Văn Dƣơng nộp tiền :Nộp ĐKXT đại học năm 2016 cho 

Nguyễn Văn Dũng SBD:HVN001748
30000 04/08/2016

SP2000347
Bùi Thị Ngọc ánh sinh ngày 22/07/1998 nộp tiền phí xét tuyển thi đại 

học SBD : SP2000347
30000 04/08/2016

DCN005548 DCN005548- NGUYEN VAN HUNG -15.10.1998 30000 04/08/2016

KQH011261 KQH011261-ĐàO VĂN QUANG-17/04/1998 30000 04/08/2016

Phan Trung Hiếu sinh ngày 14/12/1997 Số báo danh DCN 004604 30000 04/08/2016

CT CT - SBD: HDT010720; Ngày sinh: 11/09/1998 30000 04/08/2016

LNH001393 LNH001393_TRAN HUONG GIANG_06.03.1998 30000 04/08/2016

số báo danh: GHA006543 , Họ Và Tên: Nguyễn Đăng Tùng, Ngày Sinh 

: 08/10/1998
30000 04/08/2016

nộp lệ phí tuyển sinh cho Đặng Thị Ngà SBD:HVN006534 mã 

ĐKXT:155456900828 CMND:142891700
30000 04/08/2016

nộp lệ phí tuyển sinh cho Tiêu Thị Tuyết Mai SBD:HVN005992 mã 

ĐKXT:155457149158 CMND:142891701
30000 04/08/2016

Phạm Quang Huy nộp 

tiền :SKH002959 Phạm 

Quang Huy 

Phạm Quang Huy nộp tiền :SKH002959 Phạm Quang Huy -31/03/1998 30000 04/08/2016

TMA001098 Nguyễn Sơn Điệp 11/11/1998 30000 04/08/2016

Thân Thị Vân Anh nộp 

tiền  KHA 000365

Thân Thị Vân Anh nộp tiền  KHA 000365- Thân Thị Vân Anh- 

06/05/1998
30000 04/08/2016

Phạm Xuân Sơn  sinh ngày 29/03/1998. TMA004628 30000 04/08/2016

Nguyễn Anh Tuấn nộp 

tiền (DCN014068 
Nguyễn Anh Tuấn nộp tiền (DCN014068 - ngày sinh 14/12/1994) 30000 04/08/2016

Đỗ XUÂN BìNH 

KQH008290
Đỗ XUÂN BìNH KQH008290-đỗ kim long -28-10-1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Hoàng Trung mã ĐK: 100001461368 30000 04/08/2016

HVN000337 HVN000337 - Nguyễn Thị Lan Anh_01/06/1998 30000 04/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển trực 

tuyến, SBD: 

KQH015247 

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến, SBD: KQH015247 - Hà Minh Tuấn -

08/05/1998
30000 04/08/2016

DCN000434 Ninh Thị Mai Anh 07/03/1998 Mã Đăng kí xét tuyển 

158586969422
30000 04/08/2016

Nguyễn Thế Tuyến ct nộp lệ phí hồ sơ cho thí sinh SBD HVN010440 30000 04/08/2016

Phạm Hoàng Anh nộp tiền : KHA 000334 30000 04/08/2016

Nguyễn Nhật Khang Nguyễn Nhật Khang_160961283074 nộp phí đăng kí xét tuyển 2016 30000 04/08/2016

Nguyễn Hoài Sơn SBD : 

TND006394 
Nguyễn Hoài Sơn SBD : TND006394 - Nguyễn Hoài Sơn - 09/11/1998 30000 04/08/2016

Đào Thê stoanf Đào Thê stoanf -12/02/1998- KQH014085 30000 04/08/2016

Nguyễn Quang Hƣng CT. SBD:HHA007542. Mã ĐKXT: 30000 04/08/2016

vu thi hoa
vu thi hoa-YEN MY-HUNG YEN nộp tiền :VUTHI HOA NS: 

28/10/1998 SBD: SKH 002527 MĐKXT 1547 5353 8880
30000 04/08/2016



DUONG KIEM QUYET nộp tiền : KQH011585 DƢƠNG KIÊN 

QUYÊT 09/12/1998
30000 04/08/2016

Vũ Thị Thanh Mai nộp 

tiền :YTB007843 

Vũ Thị Thanh Mai nộp tiền :YTB007843 - Vũ Thị Thanh Mai - 

21/01/1998
30000 04/08/2016

Nguyễn Minh Quân CT 

SBD YTB010028 

Nguyễn Minh Quân CT SBD YTB010028 - Nguyễn Minh Quân - 

21/12/1997
30000 04/08/2016

nộp lệ phí đăng kí xét 

tuyển  vào học viện 

Công nghệ bƣu chính 

viễn thông SBD: HVN 

nộp lệ phí đăng kí xét tuyển  vào học viện Công nghệ bƣu chính viễn 

thông SBD: HVN 009831 - Ninh Thị Trang - 06.07.1998
30000 04/08/2016

NGUYEN THI LINH  SN11/11/1998 SO BAO DANH BKA 006391 30000 04/08/2016

đỗ Xuân đình SBD HDT003781 SN 13/07/1998 nop HSĐH nộp tiền : 30000 04/08/2016

FQH 012943 NGUYEN CONG THANG 01/10/1998 30000 04/08/2016

BKA005599 NGUYEN 

GIA KHANH 02
BKA005599 NGUYEN GIA KHANH 02-11-19997 30000 04/08/2016

TMA002687 Vũ Thị Hƣơng 11/5/1998 30000 04/08/2016

Số Báo danh 

HDT006379 (HDT 

không không sáu ba bảy 

chín ) Hoàng Thị Hoàn 

ngày sinh 10

Số Báo danh HDT006379 (HDT không không sáu ba bảy chín ) Hoàng 

Thị Hoàn ngày sinh 10-06-1998
30000 04/08/2016

DCN000156
DCN000156- DINH THI VAN ANH- 28/02/1998 NOP LE PHI XET 

TUYEN
30000 04/08/2016

Phạm Thị Thanh Nhàn 

SBD: NTH003714 ngày 

sinh 15

Phạm Thị Thanh Nhàn SBD: NTH003714 ngày sinh 15-9-1998 Mã 

ĐKXT: 148971055148
30000 04/08/2016

Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Văn Quân- sbd GHA 004903 ngày sinh 14/7/1998. cmt 

125863091.
30000 04/08/2016

NGUYEN THANH CONG CT SBD: DCN001462 SN 23/08/1998 30000 04/08/2016

Phạm Thị Lan Hƣơng 

nộp tiền (XDA001688

Phạm Thị Lan Hƣơng nộp tiền (XDA001688_Phạm Thị Lan Hƣơng_8-9-

1998)
30000 04/08/2016

Nộp tiền lẹ phí sét tuyển ĐH 2016 cho Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

SBD:GHA004326 ng sinh 23/11/1998 ,mã DKXT:159033801646
30000 04/08/2016

TRINH TUAN DUONG SBD HDT 003436 SINH NGAY 11/07/1998 

0912587125
30000 04/08/2016

SPH 001165 SPH 001165-LE DUY BACH-24.7.1998 30000 04/08/2016

SBD: HHA016370 SBD: HHA016370_Phạm Hữu Toàn_ 04/6/1998 30000 04/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển 2016 của Lê Thị Trâm SBD HDT 018226 30000 04/08/2016

Phạm Minh Đức số báo danh  TMA 001201 ct lệ phí xét tuyển 30000 04/08/2016

SP2003985 SP2003985 - Nguyễn Thị Nhung - 20-3-1998 30000 04/08/2016

lê bá thắng nộp tiền :HDT 015759 lê bá thắng 27/08/1997 30000 04/08/2016

GHA000211
GHA000211_NGUYễN THị NGọC ANH_09.10.1988 nộp lệ phí đăng 

ký xét tuyển
30000 04/08/2016

NGUYEN QUANG HUY nộp tiền :NAP LE PHI XET TUYEN SBD 

TDV007684 NGUYEN QUANG HUY NGAY SINH 19.2.1998
30000 04/08/2016

SBD SPH 009857  H/S Nguyễn Ngọc Tiệp  ngày sinh 04/08/1998 30000 04/08/2016

Phạm Ngọc ánh Phạm Ngọc ánh - HDT 001421 - 21/10/1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Văn Dƣơng nộp lệ phí xét tuyển NTH000894 19/10/1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Quí Hải nộp tiền : 30000 04/08/2016

SBD : KQH001849 SBD : KQH001849_Nguyễn Thành Công_ngày sinh 28/01/1999 30000 04/08/2016

LÊ THị HUYềN CMT Số 187618119,SBD TDV 00786 nộp tiền :PHí 

XéT TUYểN VàO TRƢờNG HọC VIệN BƢU CHíNH VIÊN THÔNG
30000 04/08/2016

Trƣơng Trọng Tiến Anh nt lệ phí xét tuyển, Số BD: HDT001221, ngày 

sinh: 04/8/1998.
30000 04/08/2016

2609 nộp tiền : DKXT 2016 SBD GHA 003824 NGUYễN THị MậN 

16/07/1998
30000 04/08/2016

Nguyễn Văn Bƣu nộp 

tiền TLA 009817 

Nguyễn Thị Thái 

Nguyễn Văn Bƣu nộp tiền TLA 009817 Nguyễn Thị Thái - 02.06.1998. 30000 04/08/2016

Trƣơng Văn Khánh, SBD: DHS007538, ngày sinh: 19/06/1998, mã đăng 

ký xét tuyển: 159502481326
30000 04/08/2016



2609 nộp tiền : DKXT 2016 SBD GHA 003138 NGUYễN THị LàNH 

12/12/1998
30000 04/08/2016

NGUYễN VĂN ĐOàN nộp tiền CHO Đỗ NHƢ ĐÔNG SKH001453 

27/10/1998
30000 04/08/2016

HDT 017552 HDT 017552 - Hoàng Huyền Trang - 10/09/1998 30000 04/08/2016

SP2002305 SP2002305- PHAN HUONG HUY- 11.07.1998 30000 04/08/2016

VI CƢờNG HUYNH nộp tiền :KHA 003343 Vi Cƣờng Huynh 

20.02.1998 nộp phí xét tuyển đại học
30000 04/08/2016

Vũ Tuấn Giang  nộp tiền :lệ phí xét tuyển đại học , SBD  YTB 003109 30000 04/08/2016

Nguyễn Minh Danh  nộp tiền lệ phí xét tuyển đại học  SBD YTB001660 30000 04/08/2016

SP2005042 SP2005042_NGUYễN XUÂN THụY_11.12.1998 30000 04/08/2016

SBD: KQH004724/NGUYEN NGOC HIEP/NGAY SINH:30.5.1998 30000 04/08/2016

Phạm Thị Quỳnh Giang DCN003323  NS 22/12/1998 30000 04/08/2016

SBD HDT 014905 ngày sinh 01 tháng 06 năm 1997 30000 04/08/2016

NGO THI NGOC CHAM,SDT 0936058149,SBD LNH000560,MDK 

XET TUYEN 159191348852
30000 04/08/2016

HDT003876 LÊ TRƢƠNG ĐồNG 26/02/1998 30000 04/08/2016

DCN007903 DCN007903 - VU DINH LUAN - 14/04/1998. 30000 04/08/2016

GHA005383 Nguyễn Phƣơng Thảo ngày sinh 12/04/1998 30000 04/08/2016

NGUYEN THI NGOA 

MAI 

NGUYEN THI NGOA MAI - NGAY SINH 05/12/1998- SBD 

:DHS009178- MA DKXT :158139288416 NOP LE PHI
30000 04/08/2016

BUI THI KHANH 
BUI THI KHANH - NGAY SINH 05/7/1998- SBD: DHS007417- MA 

DKXT:155010894970 NOP LE PHI
30000 04/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển vào 

Học viện năm 2016: 

YTB010643 

Nộp lệ phí xét tuyển vào Học viện năm 2016: YTB010643 - Lê Công 

Thái - 30/07/1998
30000 04/08/2016

SBD: KQH003833, NGUYễN ĐĂNG HảI, 24.02.1998, NOP LE PHI 

XET TUYEN DAI HOC 2016
30000 04/08/2016

KQH005568 Dinh Thi Hop 06.02.1998 30000 04/08/2016

BKA 005899 BKA 005899 - Nguyễn Vũ Sơn Lâm - 13/07/1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Đình Anh nộp tiền : lệ phí xét tuyển Đại Học, số BD: TLA 

000498, Nguyễn Đình Anh ( 02/01/1997)
30000 04/08/2016

le van vi  nộp tiền : SBD KHA008236 NGAY SINH 03/12/1998 HS LE 

VAN VI
30000 04/08/2016

Mã ĐKXT: 

157625577568, 

GHA000981

Mã ĐKXT: 157625577568, GHA000981-Cao Thị Thùy Dƣơng-

25/06/1998
30000 04/08/2016

MB(605630)(Vuong Thi Ngoc Anh Sbd KQH001269) 30000 04/08/2016

bui manh dung nộp tiền 

:KQH002245
bui manh dung nộp tiền :KQH002245_BUI MANH DUNG-08.01.1998 30000 04/08/2016

THV001053 NGUYễN 

TUấN ĐĂNG /22
THV001053 NGUYễN TUấN ĐĂNG /22-10-1998 30000 04/08/2016

NOP LE PHI SBD GHA006030 QUACH DANG TIEN SN 06.11.1998 30000 04/08/2016

NOP LE PHI SBD GHA 005114 NGUYEN HUU SON SN 29.09.1998 30000 04/08/2016

NOP LE PHI SBD GHA 001215 NGUYEN THIEN DONG SN 

17.03.1998
30000 04/08/2016

Nguyễn văn Đàn nộp 

tiền : Lệ phí xét tuyển 

đại học : SBD  : 

Nguyễn văn Đàn nộp tiền : Lệ phí xét tuyển đại học : SBD  : 

BKA002417 - Nguyễn Văn Đàn - 23.10.1996
30000 04/08/2016

SKH003602 SKH003602_Bùi Tùng Lâm_10.08.1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Thị Nhị nộp tiền phí xét tuyển ĐH: Nguyễn Thị Nhị SBD DCN 

009421, Mã ĐKXT160381237088
30000 04/08/2016

SPH 004355 TRAN DUC HUY 07/2/1998 NOP LE PHI XET TUYEN 30000 04/08/2016

Lệ phí xét tuyển Đ H cho 

Phan Ngô Phƣớc  SN 

19/8/1998

Lệ phí xét tuyển Đ H cho Phan Ngô Phƣớc  SN 19/8/1998- SB danh  

YTB 009518 mã xét tuyển  1526 1746 4024
30000 04/08/2016

NOP LE PHI 

HDT014403
NOP LE PHI HDT014403_HOANG SON_03.01.1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Hà Vân nộp tiền 

: KHA008187 
Nguyễn Hà Vân nộp tiền : KHA008187 - Nguyễn Hà Vân - 16/04/1998 30000 04/08/2016



NGUYEN DUY TRUONG SO BD HDT018534 NGAY SINH 

29/10/1998,LE PHI XET TUYEN DAI HOC
30000 04/08/2016

NGUYEN BAO LONG 
NGUYEN BAO LONG - NGAY SINH :28/09/1998- SO BD: KHA 

004352 -NOP TIEN LE PHI XET TUYEN
30000 04/08/2016

NGO MANH CUONG, SBD KHA000903, SINH NGAY 27/07/1998 30000 04/08/2016

HVN003767 HVN003767 - Đàm Thị Huế - 08/09/1998 30000 04/08/2016

Bùi Đức Mạnh  SBD  NTH 003221 Ngày sinh 24/11/1988  nộp tiền 30000 04/08/2016

HDT003281 HDT003281_LÊ BìNH DƢƠNG_01.08.1998 30000 04/08/2016

TC:VNCN92412.BKA011621 Pham Duc Trung 04.04.1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Quang Toàn nộp 

tiền :phí DK XT 

YTB012382

Nguyễn Quang Toàn nộp tiền :phí DK XT YTB012382-Nguyễn Quang 

Toàn-7/1/1998.Mã 160909626834
30000 04/08/2016

CT YTB011767 NGUYEN VAN THUAN 01.03.1998 30000 04/08/2016

nộp lệ phí tuyển sinh cho Phạm Thị Ngà SBD:HVN006537 mã 

ĐKXT:155456929182 CMND:142891665
30000 04/08/2016

NGUYEN CHI LONG NGUYEN CHI LONG-SBD: GHA003550 - 08/9/1998 30000 04/08/2016

nộp lệ phí tuyển sinh cho Nguyễn Ngọc Thiệp SBD:HVN008937 mã 

ĐKXT:155456991712 CMND:142865530
30000 04/08/2016

HOANG BICH NGOC 

nộp tiền :KQH009922

HOANG BICH NGOC nộp tiền :KQH009922-HOANG BICH NGOC-

09/02/1998
30000 04/08/2016

NGUYEN BA CANH 

nộp tiền :DHS001228 

NGUYEN BA CANH nộp tiền :DHS001228 - NGUYEN BA CANH - 

26/09/1998
30000 04/08/2016

Phạm Quang Ninh mã số HHAO12138 ngày sinh 24.01.1998 nộp lệ phí 

đăng ký xét tuyển
30000 04/08/2016

Nguyễn Văn Hải nộp 

tiền : HVN 002573 
Nguyễn Văn Hải nộp tiền : HVN 002573 _ Nguyễn Văn Hải _01.4.1998 30000 04/08/2016

Trần Thị Mai, SBD KQH008837, SN 28/10/1998 30000 04/08/2016

TRAN MANH TUAN  ,SBD:KHA 007918 NGAY SINH:23/09/1998 

NOP PHI XTĐH
30000 04/08/2016

Nguyễn Thế Khanh nộp lệ phí xét tuyển. SBD: TMA002768, ngày sinh 

08/05/1998
30000 04/08/2016

Phan Thanh Bảo Trung (sinh ngày 28/8/1998 , số cmt 187697803, SBD 

019777, mã xét tuyển 154798391274) nộp lệ phí xét tuyển
30000 04/08/2016

BKA005895 NGUYEN VAN LAM 04/08/1998 30000 04/08/2016

Chuyển tiền GHA 

000271 Nguyễn Văn 

Anh ( 28/08/1998 )   Mã 

Chuyển tiền GHA 000271 Nguyễn Văn Anh ( 28/08/1998 )   Mã - BVH 30000 04/08/2016

Nguyễn Thị Vân Anh số báo danh THV000220 mã ĐKXT 

151937696404
30000 04/08/2016

DO VAN HIEP NGAY SINH 16/10/1998 SOBAO DANH DCN004430 30000 04/08/2016

Đào Mạnh Thắng ( Hồng 

Tiến

Đào Mạnh Thắng ( Hồng Tiến- Kiến Xƣơng- Thái Bình)nộp tiền :phí 

ĐKXT ( Tên: Đào Mạnh Thắng, SBD:YTB011278, ngày 
30000 04/08/2016

MA XET TUYEN 

160107941872 

KHA008097

MA XET TUYEN 160107941872 KHA008097-DUONG THI 

PHUONG UYEN 10.03.1998
30000 04/08/2016

BKA006721 BKA006721 - Hoàng Thanh Long - 01.10.1998 30000 04/08/2016

Mai Văn Đạt 
Mai Văn Đạt - SBD: MDA000995-SĐT: 01627692343. NS: 25/02/1998 

- Mã ĐKXT: 162145795834
30000 04/08/2016

Phùng Công Tuyền nộp tiền :phí sét tuyển SBD: THV006010 ngày sinh 

17/6/1998
30000 04/08/2016

Bùi Văn Nghiệp nộp tiền 

:HVN006611 
Bùi Văn Nghiệp nộp tiền :HVN006611 _ Bùi Văn Nghiệp _ 20/12/1991 30000 04/08/2016

NGUYEN VAN TUAN ANH SBD DHS000472- 30000 04/08/2016

Vũ Thành Công  25.01.1998 HDT 002171 30000 04/08/2016

TDV019597 Trƣơng Thị Thục TRinh 30/07/1998 30000 04/08/2016

Đậu Thị Thùy  ngày sinh 26/06/1997, SBD: TDV017724 30000 04/08/2016

BKA005665 BKA005665-KIEU DUC KHUE- 28.05.1998 30000 04/08/2016

BKA006721 BKA006721 - Hoàng Thanh Long - 04/10/1998 30000 04/08/2016



NGUYEN THI THU 

NGOC nộp tiền :NOP 

LE PHI DANG KY XET 

TUYEN. SBD : SPH 

007233

NGUYEN THI THU NGOC nộp tiền :NOP LE PHI DANG KY XET 

TUYEN. SBD : SPH 007233- NGAY SINH 09/11/1998. MA XET 

TUYEN 14821081598

30000 04/08/2016

Ngày sinh 31/03/1998 Số báo danh SPH005448 Lê Ngọc linh 30000 04/08/2016

HOANG LE TUAN 

ANH 
HOANG LE TUAN ANH - TMA005844 - 19/05/1998 30000 04/08/2016

NTH 002269 NTH 002269-Phạm Thanh Huyền-15.06.1998 30000 04/08/2016

NGUYEN MINH DUC TLA002743 SINH NGAY 07/10/1998 30000 04/08/2016

Đinh Văn Sơn 

DCN010909 
Đinh Văn Sơn DCN010909 - 05/05/1998 30000 04/08/2016

KQH002289 KHUấT QUANG DũNG 07/09/1998 30000 04/08/2016

Lệ PHí XéT TUYểN 2016 CủA NGUYễN THị PHƢƠNG . SBD : 

HDT013302, NGàY SINH 21/05/1998
30000 04/08/2016

KQH 007149 KQH 007149 - ĐặNG TRUNG KIÊN - 11/03/1998 30000 04/08/2016

Phạm Thị Linh Hƣơng 

nộp tiền : HVN 004509

Phạm Thị Linh Hƣơng nộp tiền : HVN 004509_Phạm Thị Linh 

Hƣơng_15/08/1998
30000 04/08/2016

NGUYEN XUAN DAT  nộp tiền :22/7/1998 SPH 002276 30000 04/08/2016

Nguyễn Thị Kiều Trinh ct nộp tiền : SP2005522 1351998 Nguyễn Thị 

Kiều Trinh
30000 04/08/2016

PHAM DUC ANH ,SBD:KHA 000332 ,CMT :122290417,CAP NGAY 

13/04/2015,CA:BAC GIANG
30000 04/08/2016

Nguyễn Thị Lan ct; nd: 

KQH007333
Nguyễn Thị Lan ct; nd: KQH007333_Nguyễn Thị Lan_28.9.1997 30000 04/08/2016

SBD: TLA012582 SBD: TLA012582 - Cao Trần Vƣơng - 14/12/1998 30000 04/08/2016

Hà Quốc Việt SBD: 

YTB013870 
Hà Quốc Việt SBD: YTB013870 - Ngày sinh 08/01/1998 chuyển tiền 30000 04/08/2016

LE QUOC KHANH  KHA003663 26/12/ 1998  NHH AGRIBANK, CN 

HA NOI
30000 04/08/2016

Nguyễn Vũ hiển nộp tiền 

: KHA002375 

Nguyễn Vũ hiển nộp tiền : KHA002375 - Nguyễn Vũ Hiển _ 

06/01/1998
30000 04/08/2016

DCN010780
DCN010780-Vũ Thị Nhƣ Quỳnh-06/10/1998 nộp tiền phí đăng ký xét 

tuyển
30000 04/08/2016

Số báo danh 

KQH001757 
Số báo danh KQH001757 - VU TÔNG CHíNH - ngày sinh 20/10/1998 30000 04/08/2016

Đoàn Văn Quý LNH004578 , Ngày sinh : 15.10.1998 30000 04/08/2016

Nguyễn Văn Phƣợng SBD: DCN 010264. Ngày sinh 06/02/1998. Mã 

đăng kí xét tuyển 15 18 21 250810
30000 04/08/2016

THV 000148 THV 000148 - NGUYEN HOANG ANH-09121998 30000 04/08/2016

Nguyễn Bình Minh GHA 003880 Nguyễn Bình Minh 04/03/1998 lệ phí 

nộp hồ sơ xét tuyển
30000 04/08/2016

PHạM THị THANH HOA( 0949750219) nộp tiền :SINH NGàY 

20/12/1998  Số BD  DHS005449
30000 04/08/2016

Chuyển tiền  

DCN007949 
Chuyển tiền  DCN007949 - Hoàng Thị Lƣơng - 26/1/1998 30000 04/08/2016

TND 006517 TND 006517- TRAN THI THANH TAM- 07/10/1998 30000 04/08/2016

BUI XUAN HUY05/07/1998 SO BAO DANHSPH004205 NOP PHI 

DANG KY XET TUYENDAI HOC 2016
30000 04/08/2016

Dƣơng Hoàng Việt La Xuyên Yên Ninh Nam Định nộp tiền : lệ phí xét 

tuyển đại học
30000 04/08/2016

SBD: DHS 010253 
SBD: DHS 010253 - HO TEN CHAU VAN NGHI - NGAY SINH 

03/01/1998
30000 04/08/2016

YTB 008191 YTB 008191 - Bùi Nhật Nam - 21/11/1998 nộp tiền : 30000 04/08/2016

NGUYEN XUAN BAC 

nộp tiền :SKH 000626

NGUYEN XUAN BAC nộp tiền :SKH 000626- Nguyễn Xuân Bắc - 

03.01.1998
30000 04/08/2016

Nguyễn Thị Linh nộp tiền : SBD: KHA004140. SN: 03/02/1998. Mã 

DKXT: 152239672712
30000 04/08/2016

TDV007065 TDV007065- VO PHI HOANG- 29.12.1998 30000 04/08/2016

Đào Thị Thu . SBD KHA006955. Ngày sinh 11/10/1998 30000 04/08/2016



Trần Quang mạnh 

YTB007912

Trần Quang mạnh YTB007912-mã ĐKXT:151899438070- SĐT: 

01664628494
30000 04/08/2016

Vũ Đức Thắng 

YTB011376 

Vũ Đức Thắng YTB011376 -mã ĐKXT:151886112808 - 

SĐT:0902194359
30000 04/08/2016

Nguyễn Thị Linh ( Vũ 

Xá 

Nguyễn Thị Linh ( Vũ Xá - Lục nam - Bắc Giang) nộp tiền 

:KHA004147 - Nguyễn Thị Linh - 10/6/1998
30000 04/08/2016

Vũ Sinh Nguyệt . SBD KHA005288. Ngày sinh 09/07/1998 30000 04/08/2016

Đinh Quế Anh . SBD KHA000083. Ngày sinh 21/07/1998. mã ĐKXT 

152240399038
30000 04/08/2016

Nguyễn Thị Phƣơng Nhi,SINH NGAY 05/08/1998, MSV: KQH010265 30000 04/08/2016

Phan Văn Thiện nộp tiền : SBD: KHA006849. SN: 13/05/1998. Mã 

DKXT: 152239889100
30000 04/08/2016

SBD LNH 001913 NGUYEN THI THU HIEN 27/03/1998 30000 04/08/2016

Trần Thị Thanh Thủy 

(Bắc An 

Trần Thị Thanh Thủy (Bắc An - Chí Linh - Hải Dƣơng)nộp tiền :SBD 

KHA007132 sINH NGàY 04/12/1998
30000 04/08/2016

Vũ Đức Anh nộp tiền 

:TND000396
Vũ Đức Anh nộp tiền :TND000396-Vũ Đức Anh - 03/07/1998 30000 04/08/2016

Phí đanƣg ký xét tuyển đại học Đỗ Xuân Tùng , số báo danh: 

KHA007937; sinh ngày 15/01/1998
30000 04/08/2016

SMS(683450)(KHA001703 Bui Van Ha 25.09.1997) 30000 04/08/2016

YTB 009889 YTB 009889- DO XUAN QUANG- 22.06.1998 30000 05/08/2016

SBD:KQH001849 SBD:KQH001849_Nguyễn Thành Công_28/01/1998 30000 05/08/2016

Nộp lệ phí đăng ký dự tuyển cho Nguyễn Thị Thảo Linh số báo danh: 

HVN 005382 sinh ngày 07/7/1998
30000 05/08/2016

SPH 010714 SPH 010714- Nguyễn Anh Tuấn- 22/08/1998 30000 05/08/2016

PHạM MINH ĐứC
PHạM MINH ĐứC-X8 NGA AN nộp tiền :HDT004112 PHạM MINH 

ĐứC-CMT 174595952,26/12/1997 nọp lệ phí xét tuyển
30000 05/08/2016

Nộp phí đăng ký xét tuyển: Đinh Công Long, ngày sinh 03/12/1998 

SBD MDA: 003071
30000 05/08/2016

bùi thị lụa nộp tiền : nộp lệ phí ĐKXT ĐH, CĐ 2016 cho Bùi Thị Lụa, 

SBD: TDV 010638, CMT: 187732667
30000 05/08/2016

DCN 013062 DCN 013062- tạ bá đoàn - 6/01/1998 nộp lệ phí thi 30000 05/08/2016

Phạm Minh Hoàng Phạm Minh Hoàng - NTH 001929 - 09/3/1998 nộp tiền : 30000 05/08/2016

LE THI PHUONG 02/9/1995, SBD HDT013137 30000 05/08/2016

Trần Thị Thanh Tâm nộp tiền : lệ phí đăng ký xét tuyển đại học cao 

đẳng năm 2016: Mã ĐK XT 160058557550
30000 05/08/2016

Phạm Anh Tùng nộp tiền vào tk lệ phí xét tuyển đại học cho: PHạm Anh 

Tùng, sn:14/10/1998, sbd: HDT 019208
30000 05/08/2016

NGUYEN QUANG HUY , SBD DHS006590, MA DANG KY XET 

TUYEN 156393294858, NGAY SINH 03/02/1998, NOP LE PHI DKXT 

2016

30000 05/08/2016

SP2000687 SP2000687-Vũ Đức Cƣơng-04/07/1998 30000 05/08/2016

XDA000299 Lý Mạnh Bồng ct XDA000299 Lý Mạnh Bồng 30/08/1998 30000 05/08/2016

THV 000567 Hà Công Chính 18/09/1998 30000 05/08/2016

BUI THI THU HANG nộp tiền :HOANG THANH NGA SBD 

SKH004552 NOP PHI HO SO NHAP TRUONG
30000 05/08/2016

DUONGTHI LINH HUE GHA002378 nộp tiền LE PHI XET TUYEN 

2016
30000 05/08/2016

HHA017645 HHA017645- Trần Văn Tuấn-29.12.1998 30000 05/08/2016

trần khánh thiện GHA 

005579 
trần khánh thiện GHA 005579 - 01/01/1998 30000 05/08/2016

NTH 001074 Lê Trung Đức 16.08.1998 30000 05/08/2016

HDT009086
HDT009086- Bùi Phƣơng Linh - 27/07/1998 mã đăng ký xét tuyển 

:146742018590
30000 05/08/2016

NGUYễN THị LAN ANH NộP PHí SBD KQH000658 NGàY SINH 

25/05/1997
30000 05/08/2016

HDT014008
HDT014008-Lê Khánh quỳnh -17/06/1998-Mã đăng ký xét tuyển 

:153722589608
30000 05/08/2016

LE QUY PHONG SBD SKH005133 CMT 145819843 30000 05/08/2016

NGUYễN TUAN TAI ( SBD 015747 SN: 28/07/1997) 30000 05/08/2016



Nộp LPXT, SBD HDT 006820, Trịnh Ngọc Huấn ngày sinh 21/2/1997 

ĐT 01675300844
30000 05/08/2016

GHA001753  Trần Thị Hằng  13071998 30000 05/08/2016

MB(650758)(XDA001472 Duong Bich Hue 13.01.1998) 30000 05/08/2016

HVN005821 HVN005821- Đàm Văn Lƣơng - 07.11.1998 30000 05/08/2016

phạm văn cƣờng 24 phạm văn cƣờng 24-11-1998 SBD:CN001627 30000 05/08/2016

Lệ Phí xét tuyển 2016 của thí sinh Nguyễn Viết Lĩnh Số báo danh Sp 

2003198
30000 05/08/2016

BKA 007031 Nguyễn Quỳnh Mai 24.06.1998. 30000 05/08/2016

Nguyễn Hữu Hoàng nộp tiền : nộp lệ phí xét tuyển KHA 002794 

Nguyễn Hữu Hoàng Sinh Ngày 26/10/1998
30000 05/08/2016

SBD TDV007509 Phan Quốc Hùng CMT 187697104 ngày sinh 

18/03/1998 nộp tiền lệ phí xét tuyển
30000 05/08/2016

Dỗ BảO NGUYÊN nộp tiền :KQH010076 Đỗ BảO NGUYÊN 

01649352260 XTĐH2016
30000 05/08/2016

nguyễn thị xuân nộp tiền 

:KHA008400
nguyễn thị xuân nộp tiền :KHA008400-Nguyễn Thị Xuân-12.01.1998 30000 05/08/2016

9,95216E+14 995216080501852 - NHH001302 PHAM THUY LINH 15041998 30000 05/08/2016

Dƣơng NGọc Thành nộp tiền :Dƣơng Ngọc Thành, sinh ngày 

17/09/1998, số báo danh KHA006456
30000 05/08/2016

Mã ĐKXT: 

148179790514, SBD: 

SPH:002991

Mã ĐKXT: 148179790514, SBD: SPH:002991- Mai Tuấn Hải sinh ngày 

18/9/1998 nộp phí đăng ký xét tuyển
30000 05/08/2016

Lê Thị Kim Ngân SBD: GHA 004127 ngày sinh 20/03/1998 30000 05/08/2016

NINH THI HA DCN 003517 CMT 036198005014 CT 30000 05/08/2016

Vũ Xuân Vƣợng nộp tiền :NTH005867 Vũ Xuân Vƣợng 27/09/1998 30000 05/08/2016

NGUYEN THI THUY NGA nộp tiền : 153048231776 30000 05/08/2016

NGUYEN TIEN DUNG 

nộp tiền :KHA001115
NGUYEN TIEN DUNG nộp tiền :KHA001115-SINH 24/12/1998 30000 05/08/2016

TND003799 DUONG TRUNG KIEN 20.01.1998 30000 05/08/2016

Bùi Thế Vƣơng nộp tiền : NTH005860 Bùi Thế Vƣơng 08/03/1998 30000 05/08/2016

Nguyễn Thị Phƣơng nộp tiền lệ phí xét tuyển ĐH bƣu chính viễn thông 

CS phía bắc BVH
30000 05/08/2016

DCN009918 DCN009918- Trần Đức Phụng- 16/12/1998 30000 05/08/2016

Lại Hoàng Hải SN 14/1/1998 Mã Số BD THV 001413 30000 05/08/2016

TDV 005245 TDV 005245- Huỳnh Thị Thanh Hằng sinh ngày 27/08/1998 30000 05/08/2016

SBD: BKA012110
SBD: BKA012110- HO TEN: NGUYễN ĐìNH TUYềN- NGAY SINH 

:20-02-1997
30000 05/08/2016

SBD HDT018563 Nguyễn Xuân Trƣờng Sinh ngày 20/06/1998 30000 05/08/2016

VI ĐìNH TIếN nộp tiền : KHA 007334 Vi Đình Tiến 03/12/1998 30000 05/08/2016

KQH010662 KQH010662-Nguyễn Thế Bằng Phi-08.02.1998 30000 05/08/2016

Hoàng Sỹ Quân CT SBD 

YTB010008 
Hoàng Sỹ Quân CT SBD YTB010008 - Hoàng Sỹ Quân - 16/08/1998 30000 05/08/2016

Lê Minh Quân ngày sinh 13/12/1998 SBD THV 004537 30000 05/08/2016

Nguyễn Thị Hoa nộp tiền : Nguyễn Thị Hoa SBD YTB004413 đăng kí 

xét tuyển
30000 05/08/2016

NGUYEN THI BINH MINH SBD:BKA007283 SN27/5/1998 MDK: 

100001487298; 100001487299
30000 05/08/2016

HVN002087 HVN002087_Nguyễn Đình Đức_07.05.1998 30000 05/08/2016

Lƣơng Duy Huynh CT 

YTB 005633 
Lƣơng Duy Huynh CT YTB 005633 - 28/01/1998 30000 05/08/2016

Ngô Thị Thuý Quỳnh 

chuyển tiền DCN010652 

Ngô Thị Thuý Quỳnh chuyển tiền DCN010652 - Ngô Thị Thuý Quỳnh - 

14/10/1998
30000 05/08/2016

Ngô Thị Quyên chuyển 

tiền DCN010517
Ngô Thị Quyên chuyển tiền DCN010517- Ngô Thị Quyên-10/03/1998 30000 05/08/2016

Ngô Thị Lệ chuyển tiền 

DCN007092
Ngô Thị Lệ chuyển tiền DCN007092- Ngô Thị Lệ-19/01/1998 30000 05/08/2016

Tiêu Hoàng Dũng nộp tiền đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016, mã xét 

tuyển: 155455259592, SĐT liên hệ: 01637538003
30000 05/08/2016

NTH005372 NTH005372 - Hoàng Hải Triều - 15.09.1998 : 30000 05/08/2016



sbd kqh000622 nguyen 

thi kim anh 08081998 

(AgriBank) 

sbd kqh000622 nguyen thi kim anh 08081998 (AgriBank) - NH Nong 

Nghiep va PT Nong Thon HA NOI ha noi
50000 05/08/2016

HDT 019996 Nguyễn Quốc Vƣợng 14.07.1998 30000 05/08/2016

HHA009827 HHA009827- PHAM DUY LOI - 01/01/1998 30000 05/08/2016

Số báo danh 

DCN009081 

Số báo danh DCN009081 - Họ tên  Nguyễn Thị Ngọc- Ngày sinh 

10.01.1998
30000 05/08/2016

HHA000339 HHA000339 - DOAN DUC ANH - 25/05/1998 30000 05/08/2016

GHA 001404 Nguyễn Đức Hà 03.07.1997 30000 05/08/2016

le thi phuong 02091995 hdt013137 ma dkxt 150932492166 30000 05/08/2016

Nguyễn Thị Hải 
Nguyễn Thị Hải - NTH001382- 14/6/1998, số CMT 101291013 cấp 

ngày 30/01/2013 tại Quảng Ninh
30000 05/08/2016

Số BD: HDT011649 họ và tên  Nguyễn Trần Thanh Nga, Ngày sinh 

12/04/1998
30000 05/08/2016

Đào Ngọc áNH nộp tiền 

:KHA 000436 
Đào Ngọc áNH nộp tiền :KHA 000436 - ĐAO NGọC áNH - 16.10.1998 30000 05/08/2016

Nguyễn Đình Tuấn nộp 

tiền :HDT017856 

Nguyễn Đình Tuấn nộp tiền :HDT017856 - Nguyễn Thị Hà Trang - 

23.01.1998
30000 05/08/2016

Nguyễn Vân Trƣờng, GHA006388, ngày sinh: 10/11/1998 30000 05/08/2016

BKA006546 TONG KHANH LINH 21.8.1998 013527026 NOP LE PHI 

XET TUYEN
30000 05/08/2016

Đào Long Nhật: số báo danh TLA008208 30000 05/08/2016

yên nộp tiền HVN000876 Nguyễn Quang Biên 23/11/1998 30000 05/08/2016

SBD HVN003289 Trần Văn Hiếu 29/06/1998 nộp lệ phí tuyển sinh 60000 05/08/2016

GIB
GIB-FT1621732001-HO TEN THI SINH: DOAN CAO THANH 

LONG,  NGAY SINH: 27.6.1998, SBD: KQH008302
30000 05/08/2016

Lê Thế Chỉnh 30/11/1998 nộp tiền :TLA001571, 30000 05/08/2016

HVN 009782 HVN 009782-NGUYEN THI TRANG-01.05.1998 30000 05/08/2016

NGUYEN THI KIM THANH CHO SO BAO DANH: TLA003447, HO 

TEN: TRAN MY HANH, NGAY SINH: 31/01/1998
30000 05/08/2016

Lại Xuân Hiệp SBD KHA002402 NGA 01/10/1998 CMT 122298001 30000 05/08/2016

nộp lệ phí xét tuyển  Lê Minh Tuấn, CMT 013605118, SBD: 

KQH015263, NS: 05/07/1998, mã xét tuyển: 160722863080
30000 05/08/2016

NOP LP TS CHO TS NGO THI NGA SBD LNH003867 SO CMND 

001198012246,MA DK 159019159176
30000 05/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển của 

thí sinh Đàm Huy Hùng 

Nộp lệ phí xét tuyển của thí sinh Đàm Huy Hùng - SBD: TLA004620 - 

ngày sinh: 20-02-1998.
30000 05/08/2016

NGUYEN DINH HOANG; NS 21/04/0998; SBD DHS 005918 30000 05/08/2016

TRAN MANH HUNG ; NS 28/01/1998;  SBD DHS 006521 30000 05/08/2016

Nguyễn Thị Nhƣ Phƣơng 16/07/1998 TLA008863 30000 05/08/2016

SP2001205 SP2001205- Vũ Duy Đức-14/12/1998 30000 05/08/2016

Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH Học viện công nghệ Bƣu chính Viễn 

thông (phía bắc) thí sinh Nguyễn Thị Hoài Linh, CMND 001198007452, 

SBD: BKA006384, NS: 18/09/1998

30000 05/08/2016

Số báo danh TND005720 họ tên Phạm Tiến Phát ngày sinh 22/8/1998 30000 05/08/2016

KQH001682 Nguyễn Văn Chiến 1.1.1998 nộp tiền : Lệ phí xét tuyển 30000 05/08/2016

KQH003520 Nguyễn Tiến Giáp 21.4 .1998  nộp tiền : lệ phí xét tuyển 30000 05/08/2016

HVN003269 Phạm Văn Hiếu ngày sinh 20/02/1998 30000 05/08/2016

Ngô Quốc Duy nộp tiền 

:LPH000527
Ngô Quốc Duy nộp tiền :LPH000527-Ngô Quốc Duy-16-06-1998 60000 05/08/2016

NGUYEN THI DIEM 

QUYNH nộp tiền : 

HVN007970

NGUYEN THI DIEM QUYNH nộp tiền : HVN007970- Nguyễn Thị 

Diễm Quỳnh- 23/01/1998
30000 05/08/2016

TLA008104 TLA008104 - Lê Thị Hạnh Nguyên-31/07/1998 nộp tiền : 30000 05/08/2016

DCNO10998 DCNO10998_Trịnh Quang Sơn_26.01.1998 30000 05/08/2016

Nguyễn Đức Thắng nộp lệ phí đăng kí xét tuyển Đại học đợt 1. Mã 

ĐKXT: 159536732930, SBD: TLA010330
30000 05/08/2016

Nguyễn Hoài Giang Sơn 17/9/1998 SBD:KHA006223 30000 05/08/2016

TLA004400  Nguyễn Huy Hoàng  15/10/1998 30000 05/08/2016

DHS015551 DHS015551-Đoàn Quốc Toản-12.05.1998 30000 05/08/2016



THI SINH HOANG KIM NGAN SBD BKA007777, NGAY SINH 

11/12/1998 NOP ĐK HO SO
30000 05/08/2016

Nguyễn Sỹ Nhu Nguyễn Sỹ Nhu - SBD: HDT 012410 - ngày sinh: 04/8/1998 30000 05/08/2016

Trần Phùng Hải Yến nộp tiền :  Nộp lệ phí tuyển sinh Trần Phùng Hải 

Yến TLA012747 sn 30/10/1998
30000 05/08/2016

SO BAO DANH TLA007592. HO TEN: LE KHAC NAM. NGAY 

SINH 15/10/1998. MA TRUONG : BVH
30000 05/08/2016

HDT 016067 Nguyễn Ngọc Thọ, Định Tân Yên Định Thanh Hóa  

26/11/1998. sdt 01656437026
30000 05/08/2016

SBD TTB000794 HO TEN PHAM THI HANG NGAY SINH 

21/10/1998
30000 05/08/2016

Đào Văn Hảo Số báo danh: HVN002717, Sinh ngày 07/12/1998 Nộp 

tiền đăng xét tuyển
30000 05/08/2016

THP001406 THP001406 - NGUYEN TU LIEN - 08/01/1998 30000 05/08/2016

Lâm Đức Anh Hiến 

Nam, TP Hƣng Yên 

SKH 000158

Lâm Đức Anh Hiến Nam, TP Hƣng Yên SKH 000158-Lâm Đức Anh-

21.02.1998
30000 05/08/2016

Nguyễn Quang Bắc nộp 

tiền :SPH 001215

Nguyễn Quang Bắc nộp tiền :SPH 001215-Nguyễn Quang Bắc 04-06-

1998
30000 05/08/2016

Nộp lệ phí SP2003780 Nộp lệ phí SP2003780-Đào Tuấn Ngọc-17.08.1998 30000 05/08/2016

Đàm Duy Thái nộp tiền : 

TND 006553 
Đàm Duy Thái nộp tiền : TND 006553 - Đàm Duy Thái - 13.06.1997 30000 05/08/2016

BVH BVH-HHA004318-031198001902 Lƣơng Thị Hà. 01676552974 60000 05/08/2016

VU THI XUAN nộp tiền 

: NTH005891 
VU THI XUAN nộp tiền : NTH005891 - VU THI XUAN - 04.02.1998 30000 05/08/2016

KHA000178 KHA000178 - NGÔ TUấN ANH - 13/01/1998 30000 05/08/2016

TMA000693 Chu Văn Cƣờng 25/06/1998 30000 05/08/2016

Nguyễn Duy Lộc 

01649009537 

Nguyễn Duy Lộc 01649009537 - Đông cƣờng Đông hƣng Thái bình - 

nộp tiền : YTB007475 - Nguyễn Duy Lộc - 01/09/1997
30000 05/08/2016

Phạm Văn Khoa chuyển 

(DCN006688 
Phạm Văn Khoa chuyển (DCN006688 - Phạm Văn Khoa 08/10/1998) 30000 05/08/2016

Đỗ Mạnh Cƣờng chuyển 

DCN001567 
Đỗ Mạnh Cƣờng chuyển DCN001567 - Đỗ Mạnh Cƣờng 11/10/1998 30000 05/08/2016

Đỗ Tiến Đạt nộp tiền : Tiền xét tuyển  Đỗ Tiến Đạt SBD: KHA001375 30000 05/08/2016

Nguyễn Thị Phƣợng CT 

SBD YTB009850 

Nguyễn Thị Phƣợng CT SBD YTB009850 - Nguyễn Thị Phƣợng - 

14/05/1998
30000 05/08/2016

Hoàng Văn Tân(06/01/1998) SBD: SPH008775 30000 05/08/2016

PHAM TU ANH SBD:DCN000496 NOP LE PHI XET TUYEN 30000 05/08/2016

TRAN THANH HANG TRAN THANH HANG -SBD: TTB 000799 NGAY SINH: 26/05/1998 30000 05/08/2016

Hà Thị Huyền 30000 05/08/2016

Nguyễn Xuân Hoài nộp 

tiền :THV 001958

Nguyễn Xuân Hoài nộp tiền :THV 001958- Nguyễn Xuân Hoài -

06/06/1998
30000 05/08/2016

Phạm Anh Đức nộp tiền 

: YTB002893 
Phạm Anh Đức nộp tiền : YTB002893 - Phạm Anh Đức - 03/08/1998 30000 05/08/2016

NGUYEN QUYNH 

HOAN

NGUYEN QUYNH HOAN- LIEN NGHIA( SKH 002595- NGUYEN 

QUYNH HOAN - 27.02.1997)  nộp tiền :
30000 05/08/2016

LUU DINH KHUONG 

nộp tiền :SKH007508 

NGUYEN THE VU 20

LUU DINH KHUONG nộp tiền :SKH007508 NGUYEN THE VU 20-

01-1998
30000 05/08/2016

XDA003187 BùI DUY THAI Ngày sinh 24/03/1998 30000 05/08/2016

Hoàng Thị Hƣơng nộp tiền :Số Báo Danh: SP2002516, Mã xét tuyển: 

157579873378
30000 05/08/2016

MDA 002687 MDA 002687 - Nguyễn Thị Ngọc Lan - 17/12/1998. 30000 05/08/2016

LE VAN TUAN LE VAN TUAN - SN: 31 10 1998 - TDV020258 NOP TIEN 30000 05/08/2016

SPH 008519 
SPH 008519 -Phan Sỹ Sáng - 09/09/1998 số CMT 013622694 , mã 

trƣờng BVH
30000 05/08/2016

DCN007610 DCN007610- Trần Thuỳ Linh- 06.04.1998 30000 05/08/2016

Phạm Văn Triệu chuyển tiền ( DCN013603 Phạm Văn Triệu 30000 05/08/2016

lệ phí xét tuyển HV CN 

BC VT 

lệ phí xét tuyển HV CN BC VT _ nguyễn minh Ngọc - 22/6/1998-SBD: 

MDA003595
30000 05/08/2016

SP2003163 SP2003163-Trần Thị Linh-18/06/1998 30000 05/08/2016



DCN001323 DCN001323_Nguyễn Duy Chinh_27.09.1998 30000 05/08/2016

Đinh Thị Diệu Anh nộp tiền :NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC: 

HDT000211
30000 05/08/2016

TRAN VIET TRUONG nộp tiền :DK XET TUYEN SBD 

SKH007073,MA NGANH DK TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN 

D320104,KT DIEN TU TTHONG D520207 ,CMND 145820089

30000 05/08/2016

NGUYEN DUC TAI NGUYEN DUC TAI- TDV015722- 03/06/1997 nộp tiền : 30000 05/08/2016

SP 2005960 Bùi Tuấn Vũ 20.10.1997 30000 05/08/2016

Số Báo danh: GHA006491, Nguyễn Nhƣ Minh Tuấn, ngày sinh 

14/07/1998
30000 05/08/2016

SBD: DHS005178, HO VA TEN: DAO MANH HIEU, NGAY SINH: 

01/02/1996
30000 05/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển 

BKA005453
Nộp lệ phí xét tuyển BKA005453_Nguyễn Minh Hƣờng_28/04/1998 30000 05/08/2016

Tống Thị Hiền nộp tiền : 

KHA002338
Tống Thị Hiền nộp tiền : KHA002338_Tống Thị Hiền_25.02.1998 30000 05/08/2016

YTB005374 YTB005374- Hoàng Thị Thanh Huyền -10/3/1998. 30000 05/08/2016

KQH005739 Nguyễn 

Mạnh Hùng 03
KQH005739 Nguyễn Mạnh Hùng 03-01-1998 30000 05/08/2016

NGUYEN HUY HOANG nộp tiền : THP001014 NGUYEN HUY 

HOANG 17/8/1998
30000 05/08/2016

Nguyễn Thiện Quang nộp tiền xét tuyển ĐH CĐ 2016. Sinh ngày: 

22.09.1997. SĐT: 0934.371.642
30000 05/08/2016

SBD TND007932 SBD TND007932 - Hồ Thanh Tú - 16/06/1998 - TN 30000 05/08/2016

KQH012486 KQH012486_Nguyễn Duy Thành_07.05.1998 30000 05/08/2016

Mạc Văn Tuân nộp tiền đăng ký xét tuyển đại học 30000 05/08/2016

Nguyễn Bá Kiên nộp tiền :GHA003014 Nguyễn bá Kiên 19/02/1998 30000 05/08/2016

TMA 004700 TMA 004700- NGUYEN KHAC TAM-22/02/1998(ĐT: 01667129293) 30000 05/08/2016

Nguyễn Tiến Thành nộp 

tiền : KHA006476

Nguyễn Tiến Thành nộp tiền : KHA006476_NGUYễN TIếN 

THàNH_01.12.1998
30000 05/08/2016

SBD TTB002676 NGUYEN ANH TUAN NGAY SINH 07/01/1998 30000 05/08/2016

HO NGOC HOANG CT, SBD: TDV006859, HO TEN: HO NGOC 

HOANG, SN: 06/06/1997
30000 05/08/2016

Tống Thị Hiền nộp tiền : 

KHA002338

Tống Thị Hiền nộp tiền : KHA002338_Tống Thị Hiền_25.02.1998 (Mã 

BVH)
30000 06/08/2016

Nguyễn Tiến Thành. 

KHA006476. Nguyễn 

Tiến Thành

Nguyễn Tiến Thành. KHA006476. Nguyễn Tiến Thành-01.12.1998. 

Nộp lệ phí XT trực tuyến
30000 06/08/2016

MB(723670)(THV 000854. NGUYEN VIET DUNG, 08/7/1988) 30000 06/08/2016

MB(739597)(Phung Minh Hieu, Sbd: KQH004972,09/11/98) 30000 06/08/2016

NGUYEN TRUNG QUAN TDV 014606 NGAY SINH 14.08.1998 30000 08/08/2016

Đinh Văn Thế nộp tiền : 

MDA 004708 
Đinh Văn Thế nộp tiền : MDA 004708 - Đinh Văn Thế - 29/11/1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Thị Trang nộp tiền :HDT 017944, Nguyễn Thị Trang 30000 08/08/2016

trần Thế Phúc nộp tiền :lệ phí xét tuyên đại học sinh ngày 16/06/1998 

SBD: YTB009494
30000 08/08/2016

bui tai linh sbd YTB006689 nop le phi 30000 08/08/2016

ĐOàN VĂN THắNG SBD TLA 010304 SN 04/01/1998 NOP PHI HO 

SO
30000 08/08/2016

Hoàng Thị Cẩm Bình nộp tiền : SBD YTB001163, NS 03/06/1998 30000 08/08/2016

Số báo danh:YTB007911, Họ tên: Trần Đức Mạnh, ngày 

sinh:30/10/1998, mã đăng ký xét tuyển:158645913228
30000 08/08/2016

DCN006796
Trần Minh Chính Kiên chuyển DCN006796 - Trần Minh Chính Kiên - 

01/12/1998
30000 08/08/2016

Số báo danh: HDT 011084 họ tên : Trần Công Minh ngày sinh 30000 08/08/2016

MB(800096)(BKA011741 Ngo Xuan Tu 16/12/1998) 30000 08/08/2016

HDT 018823 Lê Ngọc Tuấn nộp tiền :HDT 018823- 16/1/1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Hiển Hảo,SBD:GHA001626,02/11/1998 30000 08/08/2016

Phan Thành Long nộp tiền : SBD DHS00876. Ngày sinh 05/09/1998 mã 

đăg kí xét tuyển 162481949514
30000 08/08/2016

Nguyễn Duy Hƣng  ngày sinh: 11/11/1998; SBD: HDT007833  nộp tiền 30000 08/08/2016



9,95216E+14

995216080800302 -  SBD THV000325VU VIET ANH    Ma dang ky 

xet tuyen 150874051398     Ma dang ky tructuyen 100001331948         

Ngay sinh 18 03 1998

30000 08/08/2016

Chuyển tiền Doãn Minh An, SBD: DCN000003 ngày sinh: 14/12/1998 30000 08/08/2016

DCN011124 TRAN VAN TAM 20/1/1998 30000 08/08/2016

NGUYEN THI MY LINH  SBD TPV010040 SINH NGAY 

30/08/1998,SDT 01678756377NOP TIEN LE PHI TUYEN SINH
30000 08/08/2016

TDV000125 LE PHI XET TUYEN: TDV000125_PHAN VAN AN_01.05.1998 30000 08/08/2016

TLA006924
NGUYEN KHANH LY nộp tiền : TLA006924-NGUYEN KHANH LY-

23.03.1998
30000 08/08/2016

Nguyễn Hữ Huy
Nguyễn Hữ Huy- 0906226296 nộp tiền : HDT007297_ Nguyễn Hữu 

Huy_ 27/01/1998
30000 08/08/2016

Phạm Hải Đăng SBD : KHA001438 sinh ngày 26/12/1998 nộp tiền: 30000 08/08/2016

GHA000144 GHA000144-Nguyễn ngọc Anh -19/05/1998 30000 08/08/2016

Nộp lệ phí đăng ký XT SBD HDT010266 ,họ tên Hoàng Văn Minh Lộc 

,ngày sinh 28/01/1995
30000 08/08/2016

nộp tiền lệ phí . SBD: GHA002475 , họ va tên : Nguyễn Đình Huy, ngày 

sinh: 17/10/1998
30000 08/08/2016

9,95216E+14 995216080850447 - tla000178 do tuananh 01 11 1998 30000 08/08/2016

BKA004668
DANG NGOC HUNG nộp tiền : BKA004668 - Đặng Ngọc Hùng - 

12/08/1998
30000 08/08/2016

LNH 005616 LNH 005616_NGUYEN VAN TIEN_18/12/1998 NOP LE PHI 30000 08/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển thí sinh Bùi Thị Bƣởi SBD: DCN 001119 sinh ngày 

30/05/1998 Mã ĐKXT: 157660591076, Mã Trƣờng BVH
30000 08/08/2016

Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Quyên - SBD: SKH005469, ngày sinh: 15/09/1998 30000 08/08/2016

Trần Thị Thanh Băng 

nộp tiền : YTB001110 

Trần Thị Thanh Băng nộp tiền : YTB001110 - XTDH2016 (0936625008 

,Mã ĐK trực tuyến : 154471171090)
30000 08/08/2016

Lê THu PHƣơng nộp 

tiền :HDT013194
Lê THu PHƣơng nộp tiền :HDT013194- 09/11/1998 30000 08/08/2016

Chu Danh Hoàn nộp tiền 

:HDT006375 
Chu Danh Hoàn nộp tiền :HDT006375 - 15/11/1998 30000 08/08/2016

SPH002720 SPH002720-Vũ Hoàng Giang-20/4/1998 30000 08/08/2016

NGUYEN THI HA nộp tiền : SKH 000250 Nguyễn Quang Anh 

26/05/1997
30000 08/08/2016

Trần Thị Thuý Hà nộp tiền :SBD NTH005135 ngày sinh 16.11.1998 30000 08/08/2016

NGUYEN VIET DUNG SBD THV000854  SO CMT 132367113 

NGAY SINH 08/07/1998 NOP PHI DANG KY XET TUYEN DAI 

HOC CHINH QUY 2016

30000 08/08/2016

Lƣu Chí Hiếu nộp tiền : Số báo danh: TLA003975. Mã số xét tuyển: 

154228358760
30000 08/08/2016

DAM DINH SANG nộp 

tiền : GHA005038

DAM DINH SANG nộp tiền : GHA005038- DAM DINH SANG- 

24/08/1998
30000 08/08/2016

Tô Thế Dũng, HVN 001520, sinh 05.06.1998 nộp lệ phí xét tuyển đại 

học trực tuyến
30000 08/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển 

THV005834
Nộp lệ phí xét tuyển THV005834_Dƣơng Văn Tuân_28/6/1998 30000 08/08/2016

lệ phí xét tuyển ĐH 

SBD: YTB004271
lệ phí xét tuyển ĐH SBD: YTB004271-nguyễn trung hiếu nộp tiền : 30000 08/08/2016

BKA 009574 Vũ Thái Sơn 16.07.1998 30000 08/08/2016

HDT 005846 HDT 005846 -LE MINH HIEU -23/03/1998 nộp tiền : 30000 08/08/2016

Nguyễn Đăng Chỉnh nộp tiền : SBD :SKH000791. Họ TÊN NGUYễN 

ĐĂNG CHỉNH, NS: 04/10/1998
30000 08/08/2016

SBD TLA005792 SBD TLA005792_NGUYEN THI LAN_26.07.1998 NOP LE PHI 30000 08/08/2016

PHAM CAO PHONG
PHAM CAO PHONG- KIM MY - NGHI AN NOP LE PHI TUYEN 

SINH ( ĐT: 0947523518) (3601 CHUA THU PHI: 22.000)
30000 08/08/2016

Nguyễn Tiến Dũng nộp 

tiền :YTB002050

Nguyễn Tiến Dũng nộp tiền :YTB002050- Nguyễn Tiến Dũng-

19.06.1998
30000 08/08/2016

THI SINH LE NHU HOC NGAY SINH 02/01/1997 SO BAO DANH 

HDT006575
30000 08/08/2016

SBD: TDV007658 SBD: TDV007658- Nguyễn Hữu Khánh Huy- 07/01/1998 30000 08/08/2016



PHAN THI HUYEN 

TRANG nộp tiền : 

TDV019212

PHAN THI HUYEN TRANG nộp tiền : TDV019212-PHAN THI 

HUYEN TRANG-01/02/1998
30000 08/08/2016

Nguyễn Văn Tuấn nộp 

tiền : NTH005559 
Nguyễn Văn Tuấn nộp tiền : NTH005559 - 16.04.1998 30000 08/08/2016

VU QUANG THINH 

nộp tiền : GHA005605

VU QUANG THINH nộp tiền : GHA005605- VU QUANG THINH- 

12/04/1998
30000 08/08/2016

GHA 003882 Nguyễn 

Công Minh 

01644815450

GHA 003882 Nguyễn Công Minh 01644815450- XTĐH 2016 30000 08/08/2016

DCN007522 DCN007522- PHAM THUY LINH -20/10/1998 30000 08/08/2016

Nộp tiền SP2000879 Nộp tiền SP2000879 - Trần Quốc Dũng - 02/8/2198 30000 08/08/2016

Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh ngày 15/09/1998 SBD: YTB 007787 nộp 30000 08/08/2016

THV005457 THV005457 - Nguyễn Xuân Tỉnh - 09.09.1998 30000 08/08/2016

NGUYEN QUANG TUNG NOP TIEN  SBD(HHA 017768)  NGAY 

SINH: 02.06.1998
30000 08/08/2016

TND004859 Bàn Thị 

Miền 29
TND004859 Bàn Thị Miền 29-11-1998 30000 08/08/2016

Vƣơng Ngọc Thảo nộp tiền : SBD: KQH012853, họ tên: Vƣơng Ngọc 

Thảo: ngày sinh: 27/01/1998
30000 08/08/2016

Trần Nam Anh nộp tiền : SBD: KQH000992, Họ và tên: Trần Nam Anh; 

ngày sinh: 30/01/1998
30000 08/08/2016

Đỗ Anh Hào nộp tiền : SBD NTH001464 , Ngày Sinh 24/05/1998 30000 08/08/2016

SP2003233 SP2003233_NGUYễN THANH LOAN_30.01.1998 30000 08/08/2016

SKH003868 NGUYEN THI MY LINH 30000 08/08/2016

Lê Quốc Anh nộp tiền : 

SKH 000170 
Lê Quốc Anh nộp tiền : SKH 000170 - 11.08.1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Văn Toàn (đt: 

0969.191.098) nộp tiền 

:NTH005101

Nguyễn Văn Toàn (đt: 0969.191.098) nộp tiền :NTH005101_NGUYễN 

VĂN TOàN_19.10.1998
30000 08/08/2016

Lê Ngọc Cƣờng nộp tiền 

: NTH 002342
Lê Ngọc Cƣờng nộp tiền : NTH 002342- Nguyễn Việt Hƣng 28/08/1996 30000 08/08/2016

Nguyễn Công Luận 

28/10/1998 
Nguyễn Công Luận 28/10/1998 - KHA 004414 30000 08/08/2016

Nguyễn Thị Lan Tiên nộp tiền SKH 006552, ngày sinh 28/01/1998 30000 08/08/2016

Phạm  Bảo Ngọc  KHA005117 :Phạm Bảo Ngọc 1.4.1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Hùng Sơn nộp tiền :SBD:SPH008624, Nguyễn Hùng Sơn, ngày 

sinh:26/08/1998
40000 08/08/2016

HVN 009653 HVN 009653-ĐặNG THị TRANG-06.08.1998 30000 08/08/2016

THI SINH HOANG THI KIM THU NOP LE PHI XET TUYEN 2016. 

THP002469
30000 08/08/2016

KQH012068 PHAM NGOC SON 10/12/1998 ( SDT 0987026673) 30000 08/08/2016

HHA016857 HHA016857-TRAN THU TRANG SINH NGAY 28/2/1998 30000 08/08/2016

Lê Minh Phƣợng TLA009011 SN 35.05.1998 30000 08/08/2016

Lê Nữ Huyền Thƣơng 

SBD TDV018133, Ngày 

sinh 13/07/1998

Lê Nữ Huyền Thƣơng SBD TDV018133, Ngày sinh 13/07/1998-nạp lệ 

phí xét tuyển đại học
30000 08/08/2016

đạI  nộp tiền :phí xét tuyển Thí sinh Nguyễn hoàng Dũng SBD 

HDT002944 sinh ngày 10/08/1998; mã xét tuyển: 153805287154
30000 08/08/2016

Ngọc Văn Dũng 

KHA001093 
Ngọc Văn Dũng KHA001093 - 19/08/1998 30000 08/08/2016

YTB000575 YTB000575_NGUYEN TU ANH_03.03.1998 NOP LE PHI 30000 08/08/2016

lê Huy Sơn nộp tiền :HDT014438 21/10/1998 30000 08/08/2016

LUONG HOANG QUAN, NGAY SINH 9/4/1998, SBD: SPH008237 30000 08/08/2016

lê ngọc hải nộp tiền : 30000 08/08/2016

Nguyễn Hà Minh Mã đăng kí xét tuyển :150 411 918 328 30000 08/08/2016

LNH005330 HOANG THI THU 04051998 30000 08/08/2016

Lệ phí xét tuyển đại học 

Bùi Công Quang
Lệ phí xét tuyển đại học Bùi Công Quang- YTB009877, 25/05/1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Đức Hoàng 
Nguyễn Đức Hoàng -Đa Mai- Bắc Giang nộp tiền : KHA002792- 

Nguyễn Đức Hoàng- CMT 122200127- 14/5/1998
30000 08/08/2016



PHAN VAN HIEU nộp tiền : SKH002418 PHAN VAN HIEU 

01.08.1998
30000 08/08/2016

Số báo danh : SP 2005361 Họ tên: Lê Thị Huyền Trang . Ngày sinh 

16/8/1998
30000 08/08/2016

Trần Đức Lƣơng 30000 08/08/2016

Trịnh Thế Huynh nộp tiền SBD: DCN006044, ngày sinh 01/01/1998 30000 08/08/2016

YTB010015 YTB010015-NGÔ HồNG QUÂN-01.01.1998. 30000 08/08/2016

Doãn Tiến Thành nộp tiền : TLA 009891 Doãn Tiến Thành  11/10/1998 30000 08/08/2016

Ngô Nhật Mai 

(0946050769) nộp lệ phí 

xét tuyển (Ngô Nhật Mai 

Ngô Nhật Mai (0946050769) nộp lệ phí xét tuyển (Ngô Nhật Mai - 

SBD: DCN008157- SN 03/11/1998)
30000 08/08/2016

THV 005684 Trần Thị Thu Trang 09/12/1998 30000 08/08/2016

Hoàng Nhƣ Quỳnh SBD KQH0011647, ngày sinh 05/08/1998 30000 08/08/2016

NTH003316 NTH003316 - Tô Hồng Minh : - Ngày Sinh 30/03/1998 30000 08/08/2016

NGUYEN ANH TUAN NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC 2016 

SBD THP002807
30000 08/08/2016

BKA 005576 BKA 005576_LÊ DUY HƢNG KHáNH_10/06/1998 30000 08/08/2016

LE THI KIM OANH nộp tiền :CHO TS NGUYEN THU THU 

PHUONG SO BD THV 004404 SN 19/02/1998
30000 08/08/2016

NGUYEN THAI DUC  

nộp tiền :HTC000569

NGUYEN THAI DUC  nộp tiền :HTC000569_NGUYễN THáI 

ĐứC_12.05.1998
30000 08/08/2016

Phan Tuấn Kiệt nộp tiền :Nộp lệ phí xét tuyển SBD YTB006336 Họ tên 

Phan Tuấn Kiệt ngày sinh 12.08.1998
30000 08/08/2016

SPH 008834 SPH 008834- Đỗ Hải Thanh- 23.11.1998 30000 08/08/2016

lê thu hƣơng nộp YTB 

005788 
lê thu hƣơng nộp YTB 005788 - SN 23/11/1998 30000 08/08/2016

TDV 011214 TDV 011214- Đậu Đức Mạnh- 21.3.1998 30000 08/08/2016

HVN007251 HVN007251-Dao Van Phong-12.02.1995 30000 08/08/2016

NGuyễn Văn Cƣờng SN: 24/11/1998 nộp tiền lệ phí xét tuyển Số Báo 

Danh: TDV 002305
30000 08/08/2016

Lý Xuân Tú nộp tiền 

:HDT018652
Lý Xuân Tú nộp tiền :HDT018652- 21/12/1998 30000 08/08/2016

NGUYEN KIM TIEN nộp tiền :KQH013974 NGUYễN KIM TIếN 

02.03.1997
30000 08/08/2016

SPH005908 SPH005908- TRUONG DIEU LINH- 10/10/1998 30000 08/08/2016

LE PHI ĐANG KY XET TUYEN CHO SBD: TLA 009661. HO TEN: 

NGUYEN XUAN SON. NGAY SINH:17.04.1998
30000 08/08/2016

Lƣơng Duy Cƣờng  

CMT 125872341, 

21/11/2015. Lƣơng xá

Lƣơng Duy Cƣờng  CMT 125872341, 21/11/2015. Lƣơng xá- Phú 

Lƣơng- Lƣơng Tài- Bắc Ninh
30000 08/08/2016

NTH002990 TRAN TUAN LINH 10.08.1998 30000 08/08/2016

NOP TIEN DKXT. HO VA TEN: BUI HOANG HAI. SBD: 

SPH002955. NV1: CONG NGHE DA PHUONG TIEN ( A1) MA 

DKTT: 100001574739. NV2: MARKETING (A1)  MA DKTT: 

100001574740

30000 08/08/2016

NGUYEN TRUNG 

KIEN  
NGUYEN TRUNG KIEN  - SKH 003507 - 08/12/1998nộp tiền : 30000 08/08/2016

GHA002998 GHA002998-Nguyễn Đình Khuê-09/09/1998 30000 08/08/2016

KQH 008864 Dƣơng Đức Mạnh 03/07/1998 30000 08/08/2016

Phạm quang linh  nộp tiền : mã trƣờng BVH SINH NGàY 20/02/1998 

SBD YTB 007097
30000 08/08/2016

PHAM THI HOA
PHAM THI HOA-CMT:145817513- NOP LE PHI XET TUYEN HV 

CONG NGHE BUU CHINH VIEN THONG
30000 08/08/2016

KQH004819 Lê Minh Hiếu 07.02.1998. 30000 08/08/2016

Chuyển tiền Chuyển tiền GHA002758-Nguyễn Thị Hƣơng-13/12/1998 30000 08/08/2016

SP2002693 SP2002693-Hoàng Văn Khánh-06/11/1998 30000 08/08/2016

TC:VNCN25397.DCN0

14730
TC:VNCN25397.DCN014730_Hoang Trong Vinh_11.05.1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Trung Dũng nộp tiền : SBD HDT 002963 ngày sinh 14/6/1998 30000 08/08/2016

Bùi Quang Vinh  nộp tiền :SBD HVN 010749 ngày sinh 20.10.1998 30000 08/08/2016



Số Báo danh : SP2003672,Họ và Tên : Hoàng Thị Nga,Ngày Sinh : 

10/06/1998
30000 08/08/2016

NGUYễN KHáNH SƠN nộp tiền :SBD : HTD014535 NGAY SINH 

12/02/1998, TEN NGUYễN KHáNH SƠN
30000 08/08/2016

Nguyễn Thị Hiệp Nộp lệ phí ĐKXT đại học SBD GHA00934 ngày sinh 

10/04/1998
30000 08/08/2016

HVN000558 HVN000558 - Phạm Vinh Anh - 24.7.1998 30000 08/08/2016

KQH012341 
KQH012341 - DANG HONG THANH - 08/06/1998 NOP LE PHI 

TUYEN SINH
30000 08/08/2016

THPT002429 BUI NGOC THIEN 07/07/1998 30000 08/08/2016

BUI DAI SON SBD HHA 013697 NOP TIEN DKXT DAI HOC MA 

DKXT: 160523954944 MA TRUONG BVH
30000 08/08/2016

DHS011526 DHS011526_Trần Việt Hải Phú_03.02.1996 30000 08/08/2016

PHUNG THE HUNG nộp tiền : 30000 08/08/2016

KQH014766 
KQH014766 - NGUYEN HUU TRANG - SN:30/8/1998, NOP LE PHI 

XET TUYEN NAM 2016
30000 08/08/2016

YTB006110 YTB006110_Nguyen Van Khang_02.01.1998 30000 08/08/2016

HVN010761 Nguyễn Quốc Vinh, 21/11/1998 nộp tiền lệ phí xét tuyển 30000 08/08/2016

HAI LONG nộp tiền NGUYEN KHAC HIEU 013522477 22/04/1998 

SBD: BKA004043
30000 08/08/2016

TDV001360 TDV001360- Trần Chí Bảo 19/9/1998 30000 08/08/2016

nguyễn thị quyên nộp tiền : số báo danh KHA005962 , họ và tên : 

Nguyễn Thị Quyên , sinh ngày 25.08.1997
30000 08/08/2016

Hồ Anh Tuấn nộp tiền :NTH 005531 Hồ Anh Tuấn 17.12.1995 30000 08/08/2016

nguyễn duy long nộp tiền : số báo danh KHA 004353 , Họ tên : Nguyễn 

Duy Long , ngày sinh 24.07.1998
30000 08/08/2016

GHA006065 GHA006065-Nguyễn Bá Toàn-08/08/2016 30000 08/08/2016

Nguyễn Duy Thắng nộp tiền :xét tuyển đại học cho Nguyễn Duy Thắng 

mã xét tuyển 162922353608,SBD TLA010327
30000 08/08/2016

phạ thành trung nộp tiền 

: số báo danh KHA 

007729 

phạ thành trung nộp tiền : số báo danh KHA 007729 - Phạm Thành 

Trung - 28.06.1998
30000 08/08/2016

DINH NGOC HIEN  CT LE PHI TUYEN SINH SBD DTK 000966 HO 

TEN DINH NGOC KHANH NAM SINH 18/02/1998
30000 08/08/2016

HDT002488 HDT002488-PHạM THị HƢƠNG DI-11.05.1998 30000 08/08/2016

Phạm Thị Duyên THISINH DCN 002385 NOP LE PHI TS 30000 08/08/2016

Trần Thanh Tùng, SBD: HHA017854, Mã ĐKXT: 158957177232 30000 08/08/2016

Trần Thị Hƣơng Ly THISINH DCN008077 NOP LE PHI TS 30000 08/08/2016

Lê Đại Đức Hiền nộp tiền . SBD KHA002275. Ngày sinh 02/04/1998 30000 08/08/2016

Trần Tiểu Cúc. 

KHA000863 
Trần Tiểu Cúc. KHA000863 - 12/01/1998 30000 08/08/2016

NGUYEN VAN HOANG nộp tiền :GHA005640 NGAY SINH 

15.12.1998 SĐT 0966276603
30000 08/08/2016

DCN001153 DCN001153 - Đỗ Mạnh Cầm - 04/12/1998 30000 08/08/2016

Trần Tuấn Hiếu nộp tiền 

:SBD :SKH002436

Trần Tuấn Hiếu nộp tiền :SBD :SKH002436-Trần Xuân Hiếu -ngày 

sinh29/08/1998
30000 08/08/2016

SBD: HTC002790 SBD: HTC002790 - Nguyễn Thị Vƣợng - 27/11/1998 30000 08/08/2016

nộp lệ phí xét tuyển 

KQH010171 nguyễn văn 

ngữ 

nộp lệ phí xét tuyển KQH010171 nguyễn văn ngữ - 16/08/1998 30000 08/08/2016

Trần Minh Nguyệt KHA: 005282 sn:15/5/1998, nộp lệ phí xét tuyển 

ĐHCĐ
30000 08/08/2016

Nguyễn thị Hiền 30000 08/08/2016

Nguyễn Hữu Thành 30000 08/08/2016

Trần Thị Quỳnh; ngày 

sinh : 23
Trần Thị Quỳnh; ngày sinh : 23-06-1998; SBD: TTN 011280 30000 08/08/2016

HVN010769 HVN010769 - Phan Công Vinh 21/07/1998 30000 08/08/2016

KQH015870 NGUYEN THI VAN NGAY SINH 15/11/1998 30000 08/08/2016

Hoàng Đình Huy nộp 

tiền :lệ phí xét tyển  sbd 

YTB 005195 

Hoàng Đình Huy nộp tiền :lệ phí xét tyển  sbd YTB 005195 - Hoàng 

Đình Huy-26.01.1998
30000 08/08/2016



pham thi lien nộp tiền 

VTB013304 Nguyễn 

Anh Tuấn 

pham thi lien nộp tiền VTB013304 Nguyễn Anh Tuấn - Sinh Ngày 

26/07/1998. Nộp tiền xét tuyển Đại Học 2016
30000 08/08/2016

Nguyễn Thị Thảo nộp lệ phí đăng ký xét tuyển thi THPT quốc gia 2016 

SBD: KQH012727
30000 08/08/2016

Nguyễn Quốc Cƣờng nộp tiền :SPH 001598, Nguyễn Quốc Cƣờng 

26/10/1998
30000 08/08/2016

YTB 001675 YTB 001675 - Phan Trung Dân - 24/12/1998 30000 08/08/2016

MB(828045)(Nguyen manh tuong SBD THV 006038 SN 10/9) 30000 08/08/2016

TND004899 TND004899- Nguyễn Quang Minh - 1011011998 -01696605496 30000 08/08/2016

KQH015178 KQH015178 - Quách Văn Tú - 05/10/1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Minh Phúc 
Nguyễn Minh Phúc - Số BD: BKA008584 nộp lệ phí ĐKXT: 

156697904790.
30000 08/08/2016

Đào Văn Duy nộp lệ phí 

thi SBD HVN001542

Đào Văn Duy nộp lệ phí thi SBD HVN001542-Đào Văn Duy - 

09/06/1996
30000 08/08/2016

HVN010086 HVN010086_Kiều Khải Trƣờng_29.05.1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Khắc Minh nộp tiền :tiền phí xét tuyển đại học 30000 08/08/2016

Lƣơng Duy Cƣờng nộp 

tiền : GHA000718 

Lƣơng Duy Cƣờng nộp tiền : GHA000718 _ Lƣơng Duy Cƣờng _ 

06.04.1998
30000 08/08/2016

Họ và Tên: Hoàng Văn Dũng sinh ngày 27/7/1998. SBD 002827 60000 08/08/2016

Ninh Thị Phƣơng Ninh Thị Phƣơng - THV004414 -17.07.1997 30000 08/08/2016

Họ và Tên: Phạm Văn Hùng. sinh ngày 08/09/1998. SBD : TDV 007529 60000 08/08/2016

Đỗ Ngọc Lâm nộp tiền :Ngày sinh 13/10/1997 SBD HDT 008792 DO 

NGOC LAM
30000 08/08/2016

TRINH VIET ANH
TRINH VIET ANH-THP000162 LE PHI DANG KY XET TUYEN 

TRUC TUYEN
30000 08/08/2016

Mai Thị Vân Anh Mai Thị Vân Anh - NS 30/04/1998- SBD: GHA000096 30000 08/08/2016

1,51059E+11 30000 08/08/2016

THV 002309 Vƣơng Quốc Huy 12/3/1998 30000 08/08/2016

Hoàng Thế Tùng nộp tiền : lệ phí hồ sơ. Hoàng Thế Tùng, số báo danh 

GHA006533, ngày sinh: 31/12/1998
30000 08/08/2016

YTB 013315 Nguyễn Đức Tuấn sinh ngày 01/5/1998, sđt 01662421196 30000 08/08/2016

SPH 00 2373 Nguyễn Danh Đông 13/09/1998  Số CMT 113743040 30000 08/08/2016

LINH DIEU LINH nộp 

tiền :XDA002095
LINH DIEU LINH nộp tiền :XDA002095-LINHDIEULINH-14.11.1998 30000 08/08/2016

Dƣơng Quỳnh Nga ct; 

nd: KQH005903
Dƣơng Quỳnh Nga ct; nd: KQH005903_ Nguyễn Hữu Huy - 29.8.1998 30000 08/08/2016

SBD: HDT 011259 Đinh Hải Nam ngày 30/10/1998 30000 08/08/2016

TC:VNCN47443.Tran Hoang Son, 02/12/1998. SBD: KHA006274 30000 08/08/2016

Phạm Minh Nhân SN 

17, Trung Hƣng 1, Thị 

Trấn Vũ Thƣ, Vũ Thƣ, 

Thái Bình. YTB008958

Phạm Minh Nhân SN 17, Trung Hƣng 1, Thị Trấn Vũ Thƣ, Vũ Thƣ, 

Thái Bình. YTB008958-Phạm Minh Nhân- 21/01/1996
30000 08/08/2016

Nguyễn Cao Hoàng  sinh ngày 2/5/1998 soosbaos danh HHA 006282 30000 08/08/2016

SKH 003358 Vũ Thị Thu Hƣờng 08/03/1998 30000 08/08/2016

SKH 005316 Vũ Lan Phƣơng 22/01/1998 30000 08/08/2016

DANG THI PHUONG 

THAO nộp tiền 

:HVN008575 

DANG THI PHUONG THAO nộp tiền :HVN008575 - 08/03/1998 30000 08/08/2016

Cao Thị Phƣơng Thoa Cao Thị Phƣơng Thoa- số báo danh  TDV017289, ngày sinh 15.4.1998 30000 08/08/2016

Hoàng Thị Thu Hà nộp tiền : Hoàng Quốc Việt, ngày sinh 19/05/1998, 

SBD KQH015955 nộp lệ phí xét tuyển năm 2016
30000 08/08/2016

nguyễn Văn Nhuận nguyễn Văn Nhuận - sinh ngày 15/6/1998 mã HHA 011884 30000 08/08/2016

HTC000029 HTC000029_DINHTUANANH_02.08.1998 30000 08/08/2016

SO BAO DANH KHA004477, NS 24/07/1998, TRAN VAN LUONG 30000 08/08/2016

NGUEYN CONG MINH nộp tiền :NGUYễN CÔNG MINH , SBD 

;DMS002212 , CM": 245400219
30000 08/08/2016

TRAN HOANG SON  nộp tiền :02/12/1998, SBD KHA 006274 30000 08/08/2016

TLA010363, TONG DUC THANG 6.2.1998 30000 08/08/2016

KQH015548 Trần Danh Tùng 23.10.1998 30000 08/08/2016

TND002498 TND002498- QUANG TRUNG HIEU-14/08/1998 30000 08/08/2016



BKA004113 BKA004113-NGUYEN VAN HIEU-20.04.1998 30000 08/08/2016

Phạm Thị Huế nộp tiền TEL 0969973598: Số báo danh YTB004949, 

Ngày sinh 27/02/1997
30000 08/08/2016

TLA009278 NGUYEN MINH QUOC 20.09.1998 30000 08/08/2016

Phùng Thị Hoài Thƣơng 

nộp tiền :SP2005193

Phùng Thị Hoài Thƣơng nộp tiền :SP2005193- Phùng Thị Hoài Thƣơng-

12.09.1998
30000 08/08/2016

Đỗ Thanh Bình, Số báo danh HHA 001576, ngày sinh 22/09/1998, Cụm 

thi : Đại Học Hàng Hải Hải phòng, ,
30000 08/08/2016

TLA007201 TLA007201_DANG NHAT MINH_08.11.1998 NOP LE PHI 30000 08/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển NV1 Thi sinh Nguyễn Đình Dũng ngày sinh 

02/10/1997 SBD: NHH000485
30000 08/08/2016

SBD LNH05615, Nguyễn Văn Tiến  ngày sinh 18/02/1998 nộp tiền : 30000 08/08/2016

THV004301 THV004301-DƢƠNG QUANG PHúC-16.06.1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Thế Anh Nguyễn Thế Anh-ngày sinh 10/12/1997, SBD: HVN 000315 30000 08/08/2016

TLA 002462 NGUYEN DUC DAT ,08/02/1998 30000 08/08/2016

KHA002119 KHA002119 - Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp tiền :07/07/1998 30000 08/08/2016

YTB007453 YTB007453 - Phạm Thành Long - 27/06/1998 30000 08/08/2016

GHA004474 GHA004474 - NGUYEN QUYNH NHU - 02.03.1998 30000 08/08/2016

DANG XUAN TOI SBD:DCN013102 NGAY SINH 06/07/1998 30000 08/08/2016

SBD: TLA006761; Trần Văn Long; SN 23/01/1998: Mã: BVH 30000 08/08/2016

NGUYễN CÔNG DũNG 
NGUYễN CÔNG DũNG -KQH002317 (nộp lệ phí xét tuyển Nguyễn 

công Dũng - số báo danh : KQH 002317)
30000 08/08/2016

BKA001286 Nguyễn Bá Bách 30/12/1998 nộp tiền : 30000 08/08/2016

Bùi Thị Vân anh ytb 000096 25/07/1998 lệ phí xét tuyển ĐH 30000 08/08/2016

Bùi Thị Phƣơng nộp lệ phí Đăng Kí xét tuyển SBD : NTH003938 30000 08/08/2016

Trần Thanh Bình 21/9/1998 THV 000464 30000 08/08/2016

HOàNG THị LINH NGàY SINH 10/03/1998 SBD HDT 009250 30000 08/08/2016

NGUYEN THI THUY nộp tiền : LE PHI TUYEN SINH SBD 

SKH006308
30000 08/08/2016

Phan công thành nộp 

tiền :lệ phí xét tuyển số 

bd DHS 013685, Phan 

công thành 

Phan công thành nộp tiền :lệ phí xét tuyển số bd DHS 013685, Phan 

công thành - sinh ngày 08/05/2016
30000 08/08/2016

NGUYEN THI PHUONG THUY NOP TIEN LE PHI DANG KY XET 

TUYEN DAI HOC 2016 SBD: HHA 015671 SN 18/06/1998 MA  

ĐKXT : 157399544090

30000 08/08/2016

THI SINH NGUYEN HAI DANG  NGHE AN NOP TIEN LE PHI XET 

TUYEN DAI HOC 2016 SO BAO DANH:TDV003604
30000 08/08/2016

HDT 014394 HDT 014394 - Hàn Hồng Sơn - 23.09.1998 30000 08/08/2016

TLA009349 TLA009349 - NGUYEN CONG QUYEN - 22/6/1998 30000 08/08/2016

NGUYEN BA GIANG 

nộp tiền :TDV004200

NGUYEN BA GIANG nộp tiền :TDV004200- NGUYEN BA GIANG-

14.10.1998
30000 08/08/2016

Nguyễn Thị Bích Hồng
Nguyễn Thị Bích Hồng-Ngày Sinh 27/07/1998-Số báo Danh: 

SP2002095-Mã Đăng ký xét Tuyển: 157729078834.
30000 08/08/2016

Phạm Thị Thuỷ chuyển 

tiền DCN012481 

Phạm Thị Thuỷ chuyển tiền DCN012481 -  Phạm Thị Thuỷ - 04/01/1998 

Mã xét tuyển 160570922976
30000 08/08/2016

Phạm Văn Dƣơng nộp lệ phí thi số báo danh DCN002546 mã đăng ký 

xét tuyển 149960241274
30000 08/08/2016

HHA 009309 Phạm Diệu Linh SCM 031198002245 30000 08/08/2016

NOP LE PHI XT TS PHAN KHANH NAM, SINH NGAY 17/10/1998 

SO BAO DANH TLA007663, MA XET TUYEN 1511 1077 7762
30000 08/08/2016

Nguyễn Hữu huy nộp 

tiền KHA003133
Nguyễn Hữu huy nộp tiền KHA003133-nguyễn hữu huy-17-07-1998 30000 08/08/2016

TRAN TRUNG HIEU (02/12/1998), SBD: DHS005351, MA DDKXT: 

155101676250
30000 08/08/2016

HDT008190 HDT008190_Hoàng Thị Hƣờng_07.12.1998 30000 08/08/2016

Phạm Thị Trang Nhung 

nộp tiền :KHA001315

Phạm Thị Trang Nhung nộp tiền :KHA001315-PHạM HữU DƢƠNG-

15/05/1998 NộP Lệ PHí XéT TUYểN
30000 08/08/2016

HDT005919 HDT005919_Nguyễn Ngọc Hiếu_22.12.1998 30000 08/08/2016



PHAM THI LIEN nộp 

tiền :YTB 013304 

Nguyễn Anh Tuấn

PHAM THI LIEN nộp tiền :YTB 013304 Nguyễn Anh Tuấn- Sinh ngày 

26/07/1998, nộp tiền  phí xét tuyển dại học 2016
30000 08/08/2016

GHA000864 GHA000864 - Đỗ Trọng Dũng - 22/10/1998 30000 08/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển 2016 Nguyễn Minh Hằng sinh 30/11/1998 SBD 

TND002138
30000 08/08/2016

VU KHANH LINH nộp 

tiền :XDA002172

VU KHANH LINH nộp tiền :XDA002172-VU KHANH LINH 

3/10/1998
30000 08/08/2016

NGUYễN THị MAI NGUYễN THị MAI- BKA007038- SN 16/01/98 nộp tiền : 30000 08/08/2016

nguyễn thị phƣơng nộp tiền :số báo danh : KHA 005707 , họ và tên : 

Nguyễn Thị Phƣơng , ngày sinh 05.06.1998
30000 08/08/2016

GHA001371 GHA001371 - NGuyễn Văn Giỏi - 24/2/1998 30000 08/08/2016

GHA004518 GHA004518 - Vƣơng Bá Ninh - 11/02/1998 30000 08/08/2016

Nguyễn Hoàng Phúc (151619651308) SBD HDT 012986 ns 08/4/1998, 

nộp phí ĐKXT 2016
30000 08/08/2016

Ngô Hồng Phong nộp lệ 

phí xét tuyển SBD 

KHA005563

Ngô Hồng Phong nộp lệ phí xét tuyển SBD KHA005563-Ngô Hồng 

Phong, SN: 19/01/1998
30000 08/08/2016

HVN002172 HVN002172_Chu Thị Hƣơng Giang_22.08.1998 30000 09/08/2016

Nguyễn Thị Tâm,  nộp tiền :HDT 014855 Nguyễn Thị Tâm 10.12.1998 30000 09/08/2016

Nguyễn Thành Nam Nguyễn Thành Nam - HVN006356 - Nguyễn Thành Nam - 15/08/1998 30000 09/08/2016

Phạm Ngọc Đan nộp tiền 

: YTB

Phạm Ngọc Đan nộp tiền : YTB_002504_Phạm Ngọc Đan_SN: 

02.01.1998
30000 09/08/2016

NGUYEN THI HONG ANH SING NGAY 02.11.1998 GMAIL: 

HONGANH0211@GMAIL.COM: NOI DUNG NOP TIEN XET 

TUYET DAI HOC CAO DANG

30000 09/08/2016

HVN001780 HVN001780-TRUONG TUAN DUONG-04.12.1998 30000 09/08/2016

DCN008863 DCN008863-TRAN THI ANH NGAN -27/06/1997 30000 09/08/2016

Nguyễn Thị ánh Tuyết ngày sinh 08/8/1998 sbd HHAOA984 nộp LP 30000 09/08/2016

SPH008252 NGUYEN 

DUC QUAN 
SPH008252 NGUYEN DUC QUAN - 10.08.1998 30000 09/08/2016

pham tan thanh nộp tiền :nop le phi tuyen sinh 30.000/ ho so KHA 

006489 15/11/1998
60000 09/08/2016

Phí xét tuyển SBD: 

DCN014085 

Phí xét tuyển SBD: DCN014085 _ Nguyễn Văn Tuấn _ Ngày 

Sinh:19.07.1998 ( MDK xét tuyển: 157096001644)
30000 09/08/2016

PHAM NHAN NGHIA PHAM NHAN NGHIA- TDV012380- 05/04/1998 30000 09/08/2016

TMA 002758 Phạm Quang Khải 13.12.1997 30000 09/08/2016

THP 000594 THP 000594-LUU HUYNH DUC-NGAY 16/05/1997 30000 09/08/2016

MB(879131)(TMA002379 pham van huy 19.07.1998) 30000 09/08/2016

KHA007457 KHA007457 - Đào Thị Thu Trang - 20/10/1998 30000 09/08/2016

THV005016 THV005016 - NGUYEN THI BICH THAO - 02/07/1998 30000 09/08/2016

SP 2004268 LE VAN 

QUANG 
SP 2004268 LE VAN QUANG - 01/09/1998 30000 09/08/2016

DAO TUAN ANH DAO TUAN ANH - THP000051  29/11/1998 NOP TIEN 30000 09/08/2016

DO HUU HOANG 

NAM (SINH NGAY: 

6/10/1998 

DO HUU HOANG NAM (SINH NGAY: 6/10/1998 - CMND 

145817039 NGAY 11/3/2013 CA HUNG YEN CAP)- SO BAO DANH 

SKH004472: NOP PHI XET TUYEN VAO TRUONG

30000 09/08/2016

Nguyễn Huy Chƣơng (SBD: TDV002019)nộp tiền : 30000 09/08/2016

TRAN SON TUNG SBD <SPH010894> NOP LE PHI XET TUYEN 30000 09/08/2016

Nguyễn Thị Ngọc Hà: NOP LE PHI DANG KY XET TUYEN . SBD 

KHA001783 .CMT 122239332
30000 09/08/2016

TND003165 Hoàng Gia Huy 17/12/1998 30000 09/08/2016

BKA 004758 BKA 004758-DO LE HUY -17.6.1998 30000 09/08/2016

YTB013009 YTB013009- Đoàn Đăng Trung 25.07.1998 30000 09/08/2016

Nguyễn Duy Hoàng : số báo danh DCN 005132, tên Nguyễn Duy 

Hoàng, ngày sinh 17/02/1998
30000 09/08/2016

Nguyễn Hữu Cƣơng, số báo danh: SKH000871, ngày sinh 24/01/1998 30000 09/08/2016

SP2004967 SP2004967_ Thiều Chí Thông _ 13.10.1998 30000 09/08/2016

Nguyễn Minh Đức nộp 

tiền phí xét tuyển đại 

học: YTB002866

Nguyễn Minh Đức nộp tiền phí xét tuyển đại học: YTB002866-Nguyễn 

Minh Đức - 20/12/1998
30000 09/08/2016



NGUYEN VIET ANH: 

NOP TIEN CHO THI 

SINH THV000252

NGUYEN VIET ANH: NOP TIEN CHO THI SINH THV000252-

NGUYEN VIET ANH-15.01.1998
30000 09/08/2016

Trần Văn An nộp tiền 

phí xét tuyển đại học 

YTB000056 

Trần Văn An nộp tiền phí xét tuyển đại học YTB000056 - Trần Văn An - 

25/2/1998
30000 09/08/2016

NGUYEN VAN KY, NGAY SINH: 21/8/1995, SBD: SPH005073, MA 

DKTT: NV1: 10001575628, NV2: 100001575629
30000 09/08/2016

TLA005758 TLA005758_HOANG PHUONG LAN_23.10.1998 NOP LE PHI 30000 09/08/2016

DUONG TIEN DAT
DUONG TIEN DAT- SBD: THV001002 SINH NGAY 04/03/1998 CT 

TUYEN SINH
30000 09/08/2016

Nguyễn thị ngọc anh nộp 

tiền ( HVN000391

Nguyễn thị ngọc anh nộp tiền ( HVN000391- Nguyễn Thị Ngọc Anh 

31/5/1998)
30000 09/08/2016

DAO HOANG HA nộp 

tiền :KQH 003555 

DAO HOANG HA nộp tiền :KQH 003555 - DAO HOANG HA - 

07.01.1997.
30000 09/08/2016

Đinh Trọng Hƣng nộp tiền SBD: DCN 006067, ngày sinh 24/03/1998 30000 09/08/2016

Vũ Văn Hiếu nộp tiền : Vũ Văn Hiếu số báo danh (SKH 002452) sinh 

ngày 11/08/1998 nộp phí xét tuyển
30000 09/08/2016

Phí đăng ký xét tuyển 

ĐH  SBD :SP2003004

Phí đăng ký xét tuyển ĐH  SBD :SP2003004_ Hoàng Ngọc Linh_ 

15.03.1998_ Mã ĐK xét tuyển 151369358248
30000 09/08/2016

Nguyễn Văn Phúc nộp tiền : sinh ngày 28/01/1998 số báo danh 00519 

nộp phí xét tuyển
30000 09/08/2016

LE PHI XET TUYEN DAI HOC .DONG MINHTIEN . MA XET 

TUYEN 151 979 526 052 .NGAY SINH 11.3.1998 .SBD SPH009811 . 

CMND 001098000072

30000 09/08/2016

LUONG THI HUYEN 30000 09/08/2016

KIEU NGOC THANH MA DANG KY XET TUYEN 148221280580 

NOP LE PHI XET TUYEN2016
30000 09/08/2016

GHA 002445 GHA 002445-Nguyễn Việt hùng-06.03.1998 30000 09/08/2016

GHA003453 GHA003453 -Tạ Hoàng Nhƣ Linh - 30.4.1998 30000 09/08/2016

Nộp lệ phí đăng kí xét tuyển: Họ tên: Nguyễn văn Thảo, sinh ngày 

26/4/1998, Số BD: GHA005444, Mã đăng ký xét tuyển 160966573608
30000 09/08/2016

Phạm Đình Nhất nộp 

tiền lệ phí xét tuyển. 

KQH 010219 

Phạm Đình Nhất nộp tiền lệ phí xét tuyển. KQH 010219 - Phạm Đình 

Nhất - 17/2/1998
30000 09/08/2016

Đinh Viết Tùng nộp tiền HTTO19059 04.09.1996 30000 09/08/2016

LE THI HOA LE THI HOA- DINH THANH  HDT 006234- LE THI HOA 22/01/1998 30000 09/08/2016

MB(887503)(TTB00213

1
MB(887503)(TTB002131_NGUYEN ANH TAI_30/10/1997) 30000 09/08/2016

Nguyễn Thị Hƣờng  nộp tiền :Số báo danh TND003639 NGuyễn Thị 

Hƣờng ngày sinh 09/07/1998 mã đăng ký: 156507967214
30000 09/08/2016

Đặng Thị Huyền Trang nộp tiền đăng ký xét tuyển 1587 9090 5164 30000 09/08/2016

PHAM VAN CUONG, SBD HUI001336 SINH NGAY 08/02/1998 nộp 

tiền :
30000 09/08/2016

SBD HDT017975 SBD HDT017975- Nguyễn Thị Trang -20/04/1998 30000 09/08/2016

NGUYEN XUAN SANG NTH 004256 NGUYEN XUAN SANG 

18/01/1997
30000 09/08/2016

TRầN ANH MINH 
TRầN ANH MINH - SO BD: KQH009150, SINH NGAY 20/10/1998 

NOP TIEN XET TUYEN HO SO
30000 09/08/2016

Số báo danh: SPH 005380. Họ và tên: Đặng Thùy Linh, Ngày Sinh: 

14/2/1997
30000 09/08/2016

BKA011871 MAI ANH TUAN 03.01.1998 30000 09/08/2016

BKA 010 820 BKA 010 820 - Phùng Minh Thƣơng: 24-01-1998 30000 09/08/2016

Nguyễn Thị Hà.  KHA001771 Sinh ngày 11/01/1998. Mã Xét tuyển 

152237378180
30000 09/08/2016

SBD: YTB 006203 Họ tên: Bùi Đăng Khoa ngày sinh 10/7/1997 30000 09/08/2016

Quách Hải Nam nộp tiền 

: HDT011454
Quách Hải Nam nộp tiền : HDT011454_Quách Hải Nam_19.12.1994 30000 09/08/2016

SBD: YTB013836 Vũ Thị Quỳnh Vân ngày sinh 09/11/1998 30000 09/08/2016

nguyễn văn sáng 

KHA006133
nguyễn văn sáng KHA006133-19/2/199 nộp tiền : 30000 09/08/2016



Đỗ Văn Thành nộp Đỗ Văn Thành nộp LPXT-HVN 008478-22.01.1998 30000 09/08/2016

Hà XUÂN GIANG nộp 

tiền :KHA001619
Hà XUÂN GIANG nộp tiền :KHA001619-18/01/1998 30000 09/08/2016

Mai Văn Minh nộp tiền 

:HDT011007
Mai Văn Minh nộp tiền :HDT011007-MAI VAN MINH-04/11/1997 30000 09/08/2016

Ct : TDV012986 Ct : TDV012986- NGUYEN DUC NHAT-13/08/1998 30000 09/08/2016

SBD: HDT010862. Họ và tên: Trần Đức Mạnh, ngày sinh: 18/12/1998. 30000 09/08/2016

HDT 009546 HDT 009546- Mai Gia Linh -06/081998 30000 09/08/2016

Nguyễn Nhật Hùng. KHA003067. NS 05/03/1998 30000 09/08/2016

DANG MY DUYEN, SINH NGAY 18/12/1998, MA SV: SPH001991 30000 09/08/2016

KQH 002561 NGUYEN THI MINH DUYEN 11.02.1998 30000 09/08/2016

--NOP LE PHI XET TUYEN TRUC TUYEN DAI HOC CHO 

NGUYEN MANH CUONG, SBD SP2000708--
30000 09/08/2016

Lê Tùng Phong nộp tiền :đóng lệ phí xét tuyển đại học vào 2 ngành 

Truyền thông đa phƣơng tiện và Quản trị kinh doanh  của học viện Bƣu 

chính viễn thông

30000 09/08/2016

Nguyễn Khánh Duy,SBD: GHA000930, SN:07/12/1998 30000 09/08/2016

Nguyễn Xuân Trung nộp 

tiền : BKA 011619 

Nguyễn Xuân Trung nộp tiền : BKA 011619 - Nguyễn Xuân Trung - 

06.10.1997.
30000 09/08/2016

GHA000910 GHA000910_Pham Van Dung_ 25.11.1998 30000 09/08/2016

KHA003368 KHA003368_NGUYEN DUY HUNG_05.11.1998 30000 09/08/2016

GHA004175 GHA004175_Nguyen Van Nghia_29.07.1998 30000 09/08/2016

GHA005820 GHA005820-Nguyễn Thị Thuỷ-24.01.1998 30000 09/08/2016

Hoàng Mạnh Hùng 30000 09/08/2016

GHA003512 GHA003512-Ngô Thị Loan-23.07.1998 30000 09/08/2016

Nộp lệ phí tuyển sinh. Mã đăng ký xét tuyển 159857771114 số báo danh 

SP2000506 .ngày sinh 24/04/1998 .
30000 09/08/2016

NGUYEN THI ANH NS 21/05/1998 SBD GHA000162 MA DKXT 

158151439000 NOP LEPHI XET TUYEN
30000 09/08/2016

Hoàng Thị Nguyệt 30000 09/08/2016

DCN 012976 DCN 012976 - Nguyễn Văn Tiện - 31.12.1998 30000 09/08/2016

Dƣơng văn Huy Tân Lập nộp tiền : 30000 09/08/2016

BùI ĐìNH KHáNH DUY BùI ĐìNH KHáNH DUY - KQH002424-25.06.1998 30000 09/08/2016

16227216330 NGUYễN HữU DƢợC SBD KQH 002582, NOP LE PHI 

XET TUYEN DH
30000 09/08/2016

NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC 30000 09/08/2016

DHS 002734 NGUYEN THI THUY DUONG 20/04/1998 30000 09/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển SBD MDA004377 Vũ Hữu Sơn ngày sinh 5/5/1998 30000 09/08/2016

Đỗ Bích Hạnh nộp tiền :Phí xét tuyển :Vũ Minh Hiếu, CMND: 

001098002468, ngày sinh 17/02/1998, số BD: BKA 004176
30000 09/08/2016

HHA002954 HoangThiDuyen 05031997    ChargeDetails OUR 30000 09/08/2016

Nguyễn Thị Anh Thƣ 

nộp tiền :YTB010732

Nguyễn Thị Anh Thƣ nộp tiền :YTB010732- Nguyễn hoàng Thanh -

14.03.1998
30000 09/08/2016

Đặng Văn Huy   01633414750 SN 15/01/1988 . SBD : THV 002245 30000 09/08/2016

DCN 003095 DCN 003095- Nguyễn Văn Đức -08.09.1998 30000 09/08/2016

Lê Văn Thuận nộp tiền : TLA010590 Lê Văn Thuận 29/03/1998 30000 09/08/2016

Nguyễn Tùng Lâm(SBD: BKA005889) nộp tiền phí ĐK xét tuyển 30000 09/08/2016

SBD :SPH010352 SBD :SPH010352-MAI PHUC TRIEU SN 23/11/1998 30000 09/08/2016

SBD:HDT017830 SBD:HDT017830- Nguyễn Hoàng Thu Trang- SN:13/01/1998 30000 09/08/2016

Đăng kí xét tuyển đại 

học: SBD: SHK003521
Đăng kí xét tuyển đại học: SBD: SHK003521_Vũ Sĩ KIÊN_19/05/1998 30000 09/08/2016

HHA001044 HHA001044_Tạ HOàNG ANH_25.10.1998 30000 09/08/2016

NGUYEN CHI THANH 

TON

NGUYEN CHI THANH TON- SBD:SPH00902- NGAY 

SINH:02/04/1998- NOP LE PHI XET TUYEN
30000 09/08/2016

YTB013547 YTB013547_Nguyen Cong Tuyen_10.02.1998 30000 09/08/2016

TDV001418
TDV001418_NGUYEN VAN BANG_02.06.1998 NOP LE PHI XET 

TUYEN
30000 09/08/2016

Phòng Thị Duyên Nộp Lệ Phí XT  SBD KHA001234 Ngà sinh 

26/09/1998
30000 09/08/2016

VI MANH TRUONG 
VI MANH TRUONG - SO BAO DANH XDA 003905 NGAY SINH 

10/05/1997
30000 09/08/2016



đỗ mạnh tú nộp tiền : 

KHA007786
đỗ mạnh tú nộp tiền : KHA007786- Đỗ Mạnh Tú -14/04/1998 30000 09/08/2016

nguyễn ngọc đức sinh ngày 25/04/1998 SBD 004071; mã xét tuyển 

154060873498
30000 09/08/2016

NTH 003417 Nguyễn 

Văn Nam 
NTH 003417 Nguyễn Văn Nam _ 12/10/1998 30000 09/08/2016

SBD : TLA 007109 :  Nguyễn Hữu Mạnh :  ngày sinh 27/08/1998 30000 09/08/2016

BUI THI LAN HUONG CT 04/11/1996, SBD NLS002804 30000 09/08/2016

Nguyễn Trung Hiếu ngày sinh: 17/9/1998, số báo danh: 001728 nộp lệ 

phí xét tuyển đại học năm 2016
30000 09/08/2016

DONG TIEN LE PHI XET TUYEN VAO TRUONG DOT 1 LE HOAI 

NAM MSV BKA 007541
30000 09/08/2016

SP2005634 SP2005634_NGUYễN VĂN Tú_23.10.1998 30000 09/08/2016

Bùi Ngọc Khánh KQH 006968, Sinh28/4/1998 30000 09/08/2016

TA DUC TOAN nộp tiền :SBD GHA001190 TA DUC TOAN 

SINHNGAY 15/5/1998
30000 09/08/2016

SP2001043 SP2001043- Lê Thành Đạt- 06.03.1997 30000 09/08/2016

Tạ Bá Toàn nộp tiền : 

DCN 013062
Tạ Bá Toàn nộp tiền : DCN 013062- Tạ Bá Toàn - 06-01-1998 30000 09/08/2016

NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC CHO THI SINH DANG THI 

THAO TDV 016432 SDT : 0971473774
30000 09/08/2016

SBD : hha 009800, họ và tên : Phạm Gia Lộc, Ngày, Tháng, năm Sinh: 

11.11.1998
30000 09/08/2016

HHA 008344 NGUYEN TRONG KHOI 13/06/1998 30000 09/08/2016

NGUYEN VAN LONG nộp tiền : GHA003566 NGUYEN VAN LONG 

09.04.1998
30000 09/08/2016

XDA003720 TIEN MANH TOAN 15/6/1998 30000 09/08/2016

ĐàM NGọC MINH CHÂU nộp tiền :NộP Lệ PHí Mã XéT TUYểN 

159329251894
30000 09/08/2016

Nguyễn Thị Khánh Hoà 

nộp tiền :GHA002131

Nguyễn Thị Khánh Hoà nộp tiền :GHA002131_nguyễn Thị Khánh 

Hoà_29/12/1998
30000 09/08/2016

HVN005427 HVN005427_Nguyễn Tuấn Linh_10.09.1996 30000 09/08/2016

DCN 012680 DCN 012680- LÊ THị THƢ - 28/01/1998 30000 09/08/2016

LNH002371 DAO MINH HUNG 06.07.1998 30000 09/08/2016

HDT011806 HDT011806_Hồ Hiếu Nghĩa_19.09.1998 30000 09/08/2016

HDT007091 HDT007091_Nguyễn Huy Hùng_03.06.1998 30000 09/08/2016

NGUYễN THị PHƢƠNG nộp tiền Lệ PHí XéT TUYểN CHO Số BáO 

DANH HDT013305THí SINH NGUYễN THị PHƢƠNG (22.07.1997) :
30000 09/08/2016

NGUYEN MANH TUAN nộp tiền :SBD THV 005908 SN 07/06/1998 30000 09/08/2016

HVN004028 NGUYễN 

VĂN HUY
HVN004028 NGUYễN VĂN HUY-  05/9/1998 30000 09/08/2016

HDT015065 HDT015065_HOàNG THị THANH THANH_15/03/1998 30000 09/08/2016

YTB006908 YTB006908 - Nguyễn Lê Phƣơng Linh - SN 19/12/1998 nộp tiền : 30000 09/08/2016

HDT 000968 nguyen tuan anh nộp tiền NGAY SINH 26/04/1998 : 30000 09/08/2016

Đào  Duy Hiển SBD 

DCN004389 
Đào  Duy Hiển SBD DCN004389 -CMT:036098003286 30000 09/08/2016

[758CT01162220002]CHUYEN LE PHI NOP HO SO: TA VAN 

THONG SINH NGAY 20/06/1998 SO BAO DANH LNH005303
30000 09/08/2016

TDV 01945 Nguyễn Công Trí Sinh ngày: 30/06/1998 ( số ĐT: 

01673359449)
30000 09/08/2016

Thái Thị Vui . KHA008343. Sinh ngày 24/11/1998 30000 09/08/2016

NINH THI HAI YEN CHUYEN TIEN LE PHI XET TUYEN, MA XET 

TUYEN: 154701840192
30000 09/08/2016

TC:VNCN70178.bka008481 PHUNG TRONG PHAN 17.11.1998 30000 09/08/2016

HVN 001472, Nguyễn Anh Dũng, 31/10/1998 30000 10/08/2016

Trần Thế Anh. SN 13/5/1998. SBD: YTB 000775 nộp tiền : 30000 10/08/2016

SBD TDV020340 SBD TDV020340- Nguyễn Ngọc Anh Tuấn ngày sinh 14/06/1998 30000 10/08/2016

NGUYEN HUU MANH SO BAO DANH HDT010834 SINH NGAY 

29/09/1998
30000 10/08/2016

Số báo danh: SP2002747 
Số báo danh: SP2002747 - Họ và tên: Đỗ Trung Kiên - Ngày,tháng, năm 

sinh: 13-05-1998
30000 10/08/2016



MA DKXT: 

149820108858

MA DKXT: 149820108858- SBD: THV001095- BUI LE TRUNG DUC- 

NGAY SINH: 16/02/1998
30000 10/08/2016

Trần Thị Thu Trang  05041998 ( SKH 006924) 30000 10/08/2016

SBD: YTB009891, Họ tên: Đặng Minh Quang: 31/08/1998. Mã ĐKXT: 

158699917480
30000 10/08/2016

PHAM THI LAN OANH nộp tiền :MA DANG KY XET 

TUYEN:150343410100
30000 10/08/2016

TDV004867 TDV004867-PHAN HOàNG HảI  09.06.1998 nộp tiền : 30000 10/08/2016

TLA000601 
TLA000601 - NGUYEN NHAT ANH -05-08-1998 (ĐC: 34C A8 VAN 

CHUONG -HN ; ĐT:0968037107)
30000 10/08/2016

LNH LNH-004214- Nguyễn Thị kiều Ninh-04/03/1998 30000 10/08/2016

NOP DK XET TUYEN CHO THI SINH : NGUYEN LE THANH TU . 

SN: 09/01/1998. SBD NHH002533
30000 10/08/2016

Nguyễn Ngọc Kiểm nộp tiền SBD:GHA003009 30000 10/08/2016

MB(961322)(GHA0004

96
MB(961322)(GHA000496_ NGUYEN THI BONG_14/01/1998) 30000 10/08/2016

Lê Quốc NHật nộp tiền 

:HVN006924
Lê Quốc NHật nộp tiền :HVN006924-Lê Quốc Nhật-14.08.1998 30000 10/08/2016

TRAN ANH MINH 
TRAN ANH MINH -SPH006622-16/3/1998 NOP VAO CO SO PHIA 

BAC MA BVH
30000 10/08/2016

NGUYEN TUAN HUY BKA004876 03/08/1998 30000 10/08/2016

Nộp lệ phí ĐKXT Mai Xuân Tiến CMND 174745888#01/01/2014#Ca 

Thanh Hóa  HDT 017145  NS 20/08/1998
30000 10/08/2016

Phạm Thị Hoài nộp lệ phí xét tuyển 30000 10/08/2016

THV001777 THV001777- BUI MINH HIEU  - 06.08.1997 30000 10/08/2016

TLA002901 Nguyễn 

Hƣơng Giang 
TLA002901 Nguyễn Hƣơng Giang - 15.06.1998 (BVH) 30000 10/08/2016

SPH007771 SPH007771-Nguyễn Phú Nguyên Phúc-10/10/1998 30000 10/08/2016

Số bảo danh: 

KHA004399 
Số bảo danh: KHA004399 - Thân Dƣơng Lợi - 25.03.1998 30000 10/08/2016

Đỗ Bảo Minh
Đỗ Bảo Minh-mã ĐKXT 152636516688 nộp tiền :GHA 003853, NS: 

25/05/1998, ĐT 0942443025
30000 10/08/2016

Nộp lệ phí HVN007687 Nộp lệ phí HVN007687- Mai Công Quang - 16/10/1998 30000 10/08/2016

TC:VNCN76699.TLA00

1063
TC:VNCN76699.TLA001063_ Truong Ha Anh_ 29.12.1998 30000 10/08/2016

SBD: BKA000182  DO 

THI LAN ANH 

SBD: BKA000182  DO THI LAN ANH - 21/03/1998. MA XET 

TUYEN: 162249203834
30000 10/08/2016

TC:VNCN71703.KQH0

06421
TC:VNCN71703.KQH006421_NGO QUANG HUNG_08 07 1998 30000 10/08/2016

Nguyễn Thị Mỹ Linh nộp tiền : SKK 003868 Nguyễn Thị Mỹ Linh 

06/06/1998
30000 10/08/2016

SBD: HHA000931, Phạm Nhƣ Việt Anh, 27.10.1998 30000 10/08/2016

Lê Thị Minh Nguyệt 30000 10/08/2016

NG THE TUNG nộp tiền :SKH000610 NGUYEN THE BACH 

18/02/1997
30000 10/08/2016

Lê Thị Thúy Hậu Ngày Sinh 06/09/1998 SBD : SP2001665 30000 10/08/2016

NộP Lệ PHí TUYểN 

SINH ĐạI HOC, HọC 

VIệN CÔNG NGHệ 

BƢU CHíNH VIếN 

THÔNG CHO NGUYễN 

Hà MINH 

NộP Lệ PHí TUYểN SINH ĐạI HOC, HọC VIệN CÔNG NGHệ BƢU 

CHíNH VIếN THÔNG CHO NGUYễN Hà MINH - Số BáO DANH : 

HDT011028 - Số ĐIệN THOạI :0981615167

30000 10/08/2016

SP 2005035 SP 2005035 - Trần Văn Thuỳ - 12.02.1998 30000 10/08/2016

TLA002871 TLA002871 - Kiều Hƣơng Giang, Sinh ngày 09.03.1998 30000 10/08/2016

Lê Anh Quân nộp tiền :TLA009192 LE ANH QUAN 25/12/1998 30000 10/08/2016

Hà Minh Tuấn nộp lệ phí tuyển sinh  số báo danh HDT018765 ngày sinh 

20/10/1998
30000 10/08/2016

HDT 018726 Trịnh Ngọc Tuân ngày sinh 28/5/1998 mã ĐKXT 10000 

153 8826
30000 10/08/2016

GHA004241 GHA004241 - Nguyễn Thị Hồng Ngọc - 10111998 30000 10/08/2016



Trần Hoàng Anh nộp 

tiền :NTH000332 Trần 

Hoàng Anh 

Trần Hoàng Anh nộp tiền :NTH000332 Trần Hoàng Anh -10/01/1998 

nộp tiền đăng ký xẻt tuyển đại học
30000 10/08/2016

Trƣơng Khánh Đạt nộp 

tiền : phí xét tuyển

Trƣơng Khánh Đạt nộp tiền : phí xét tuyển-Trƣơng Khánh Đạt-

SPH002303-sinh ngày:13/11/1996
30000 10/08/2016

SBD SP2000425 .sinh ngày 08/02/1998 mã ĐKXT 159858001954 30000 10/08/2016

Phạm Thu Hƣờng nộp tiền :mã NTH002437 Phạm Thu Hƣơng 

24/10/1998  nộp tiền đăng ký xét tuyển đại học
30000 10/08/2016

TDV 010618 NGUYEN 

NHAT LOI 16
TDV 010618 NGUYEN NHAT LOI 16-02-1998 30000 10/08/2016

BKA011648 BKA011648_Bùi Duy Trƣờng_21.08.1998 30000 10/08/2016

NGUYEN XUAN CHIEN nộp tiền : LNH000627 Nguyễn Xuân Chiến 

20/07/1998
30000 10/08/2016

Nguyễn Ngọc Yên 
Nguyễn Ngọc Yên - sbd KHA 008423 MDK XT: 155255935322 SN 

01/10/1998
30000 10/08/2016

Lệ phí nộp hồ sơ ĐH vào HVBCVT , SBD: GHA005328, Trần Quý 

Thành, 10/12/1998
30000 10/08/2016

Lệ phí nộp hồ sơ ĐH vào HVBCVT , SBD: GHA001224, Trần Quý 

Đông, 12/2/1998
30000 10/08/2016

Đỗ Thị Thùy Trang 

Đỗ Thị Thùy Trang - SN 37 Tân Nam, P. Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa số 

điện thoại 0912654019 nộp tiền: lệ phí xét tuyển đại học đợt 1 năm 

2016_SBD: HDT017492_Họ tên Đỗ Thị Thùy Trang_ Ngày sinh 

18/03/1998.

30000 10/08/2016

TC:G79600052.HOANG SON NOP LE PHI THI TUYEN MA SO YTB 

010 402 MA DK XET TUYEN 155 789 430 222 NS 23.09.1998
30000 10/08/2016

Lê Thị Thuỳ Linh DCN007322, SN: 25/10/1998 nộp tiền 30000 10/08/2016

SO BAO DANH : TDV 

00628 

SO BAO DANH : TDV 00628 - TRAN MINH HIEU SINH NGAY 

22/10/1998
30000 10/08/2016

NGUYEN HUU TOAN nộp tiền :NOP LE PHI XT DOT 1 CHO 

Nguyễn Hữu Toản, SBD: TLA011040, Ngày Sinh:26/01/1998, MXT: 

15226724044

30000 10/08/2016

SPH000743 Nguyễn Trung Anh 04/11/1996 30000 10/08/2016

TC:VNCN73228.NOP 

LE PHI XET TUYEN 

DH,HOC VIEN BUU 

CHINH VIEN THONG 

(PHIA BAC) 

HNV001110

TC:VNCN73228.NOP LE PHI XET TUYEN DH,HOC VIEN BUU 

CHINH VIEN THONG (PHIA BAC) HNV001110_DO HUU 

CONG_07.04.1998

30000 10/08/2016

GHA001545 Trần Văn Hải 26/06/1998 30000 10/08/2016

Vũ Văn Giang 0610911998 SBD : DCN 003370 30000 10/08/2016

NOP TIEN XET 

TUYEN TRUC TUYEN 

SBD :SPH010542

NOP TIEN XET TUYEN TRUC TUYEN SBD :SPH010542-DO MINH 

TU-15/01/1997
30000 10/08/2016

KQH007941 NGUYEN 

THI MY LINH 
KQH007941 NGUYEN THI MY LINH - 06/09/1998. 30000 10/08/2016

Nguyễn Huy Long nộp tiền : KQH 008341, SN 05/01/1998 30000 10/08/2016

Đào Thị Mỵ nộp tiền lệ phí đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh Đào 

Thị Mỵ, mã ĐKXT: 149152407340, số báo danh: HVN006293
30000 10/08/2016

Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Văn Kiên - SBD: TLA 005701 ngày sinh 30/06/1997 30000 10/08/2016

KQH004773 KQH004773 - Đỗ Minh Hiếu - 03/10/1998 30000 10/08/2016

NOP LE PHI HO SO DANG KY VAO TRUONG 100001592856 30000 10/08/2016

Nguyễn Thị Hồng Năm 

30

Nguyễn Thị Hồng Năm 30-01-1998 nộp tiền xét tuyển ĐH 2016 cmt 

036198007046 mã ĐKXT 155 996 609 384
30000 10/08/2016

SBD: TND006052 Họ Tên: Vũ Minh Quảng; Sinh ngày: 20/05/1998 30000 10/08/2016

PHUNG TAN TAI  TDV015776 SN 03/08/1998 30000 10/08/2016

lai thanh hang nộp tiền :ho van ten lai thanh hang ngay sinh 16/06/1998 

sbd:kqh004245 mxt:162392010330
30000 10/08/2016

DCN 010590 DCN 010590 - Bùi Thị Quỳnh-12.7.1998 30000 10/08/2016

MB(988311)(THV00116

1
MB(988311)(THV001161_NGUYEN VIET DUC_17/03/1998) 30000 10/08/2016



NGUYEN VAN GIANG
NGUYEN VAN GIANG-KQH003471-NGAY SINH: 16/05/1998, 

CMTND: 017423573
30000 10/08/2016

MB(988712)(Nguyen Viet Hoang 18/10/1998. SPH 003975) 30000 10/08/2016

nguyễn thu Anh SN 13/7/1998, SBD: SPH000735 nộp lệ phí xét tuyển 30000 10/08/2016

GHA 006463 Ngô Văn Tuấn 03/09/1998 30000 10/08/2016

Nguyễn Thị Mai Phƣơng 

nộp tiền : KQH010970 
Nguyễn Thị Mai Phƣơng nộp tiền : KQH010970 -03/03/1998 30000 10/08/2016

DO VAN HUY nộp tiền : SBD KHA003106 HO TEN: DO VAN HUY  

NGAY SINH 22/04/1998
30000 10/08/2016

HHA001620 NGUYEN THANH BINH 05,09,1998 30000 10/08/2016

TC:VNCN89616.le 

Minh Hieu sinh ngay 02
TC:VNCN89616.le Minh Hieu sinh ngay 02-08-1998 HHA 005591 30000 10/08/2016

HDT019991 HDT019991_Vũ MINH VƢƠNG_15.03.1998 30000 10/08/2016

NGUYEN QUANG TRUNG, SINH NGAY: 09/04/1998, CMT: 

013528294, SO BAO DANH: SPH010445
30000 10/08/2016

Phạm Ngọc Bá Phạm Ngọc Bá-DCN 000886. Mã ĐKXT: 157704625462 30000 10/08/2016

Trần Văn Việt HVN 

010741
Trần Văn Việt HVN 010741- 11/7/1995 30000 10/08/2016

Nguyễn Minh Hƣng SBD SKH 003175 nộp tiền :lệ phí đăng ký xét 

tuyển trực tuyến
30000 10/08/2016

TRINH NGOC KHANH
TRINH NGOC KHANH-THAN UYEN,LC nộp tiền :PHI XET TUYEN 

SBD DTN000500-TRINH NGOC KHANH- 20/04/1995
30000 10/08/2016

Nguyễn Thị Thu Hiền: SBD GHA001881, MXT 159046303644 sinh 

ngày 20/03/1998 ĐT 01684849330
30000 10/08/2016

Lê Quốc Huy sinh ngày 02/10/1998 . SBD KQH 005865  nộp tiền : 30000 10/08/2016

YTB 005657  Đỗ Đức HƢng 28/11/1998 30000 10/08/2016

KHA 004655. Nguyễn Văn Mạnh. 06/06/1998 30000 10/08/2016

SBD YTB004620 SBD YTB004620_NGUYEN KHAI HOAN_03.10.1997 NOP LE PHI 30000 10/08/2016

Phùng Hà Hải Hƣng Phùng Hà Hải Hƣng - 13/02/1998 TND003469 30000 10/08/2016

Phạm Thị Khuyên SBD DCN006730 (số ĐT 01629266935 số CMT 

036198002321)
30000 10/08/2016

Bùi Quang Thành nộp 

tiền : SKH005821 

Bùi Quang Thành nộp tiền : SKH005821 - Bùi Quang Thành - 

18.03.1998
30000 10/08/2016

Đỗ Ngọc Minh nộp tiền : 

SKH004352 
Đỗ Ngọc Minh nộp tiền : SKH004352 - Đỗ Ngọc Minh - 14.08.1998 30000 10/08/2016

NGUYEN CHI THANH 

TON

NGUYEN CHI THANH TON- SBD: SPH009902- NGAY SINH 

02/04/1998- NOP LE PHI XET TUYEN
30000 10/08/2016

nộp phí đăng ký xét tuyển; số báo danh: HHA017737, họ và tên: Lê 

Thanh Tùng sinh ngày 14.06.1998
30000 10/08/2016

NOP PHI DKXT CHO THI SINH DAO QUANG TRUNG, 

SBD:SPH010412, NGAY SINH:27/8/1998
30000 10/08/2016

TLA011796 TLA011796_LÊ TRọNG Tú_23/01/1994 30000 10/08/2016

Đinh Viết Sang nộp tiền :LPH 002286 SN:20/01/1998 30000 10/08/2016

YTB003421 YTB003421-Lê Thanh Hải- 04/09/1997 30000 10/08/2016

GHA 006849 Nguyễn Đắc Vững    18/04/1997. 30000 10/08/2016

Nguyễn Thành Sơn , SBD KQH 012029, sinh 02/5/1998 30000 10/08/2016

NOP TIEN DANG KY XET TUYEN DAI HOC SBD: KQH 002497 

NS:08/11/1998 CủA NGUYễN TUấN DUY
30000 10/08/2016

YTB011181 Vũ Thị Hiếu Thảo 15.04.1998 30000 10/08/2016

HDT 002507 TRINH DUY DIEN SINH NGàY 01/06/1998 nộp tiền : 30000 10/08/2016

nộp lệ phí thi đại học cho mã đăng ký xét tuyển 150385796680 ,số báo 

danh LNH006146
30000 10/08/2016

Nguyễn Thị Giang ct; 

nd: KQH003416
Nguyễn Thị Giang ct; nd: KQH003416_nguyễn thị giang_18/06/1998 30000 10/08/2016

HDT 002368 NGUYEN NGOC CUONG  NGAY SINH 24/11/1998nộp 

tiền :
30000 10/08/2016

Đặng Lợi Đức SBD HHA003806 mã nguyện vọng 1 100001550581, 

NV 2 100001550582
30000 10/08/2016

NGUYEN THI HUYEN DUONG NOP LE PHI ĐKXT SBD: 

NTH000885 NS 2/10/1998
30000 10/08/2016



Vũ Văn Quyền ( Lục 

Nam 

Vũ Văn Quyền ( Lục Nam - BG)nộp tiền :KHA 005998 - Vũ Văn  

Quyền 16.02.1998
30000 10/08/2016

KQH013605 KQH013605-Nguyễn Thu Thuỷ -03/11/1997 30000 10/08/2016

Đỗ thị Anh Thƣ. Số báo danh: HDT016785. Mã đăng ký XT: 

146742760372
30000 10/08/2016

HVN007572 HVN007572- THAI XUAN PHUONG NGAY SINH 05-01-1998 30000 10/08/2016

Nguyễn Minh Đức,SN 20/12/1998,SBD:TLA002750 30000 10/08/2016

Lâm Quang Hà ( Lục 

Nam 

Lâm Quang Hà ( Lục Nam - bắc Giang)nộp tiền :KHA 001740 Lâm 

Quang Hà 04.09.1998
30000 10/08/2016

Nguyễn Hoàng Quang
Nguyễn Hoàng Quang- số báo danh: HHA013061, Sinh Ngày: 

24/12/1998
30000 10/08/2016

HO VA TEN LE PHUONG THAO,SBD:HVN008597,MA 

DKXT:154717374812
30000 10/08/2016

NGUYEN PHUONG THAO 30000 10/08/2016

Lê Đình Hồng Sơn nộp tiền :SBD HDT014426: Lê Đình Hồng Sơn, 

ngày sinh 16/02/1998
30000 10/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển đại 

học vào PTIT năm 2016 

cho Dƣơng Hoàng Linh 

Nộp lệ phí xét tuyển đại học vào PTIT năm 2016 cho Dƣơng Hoàng 

Linh - SBD HVN005198- NS 12/10/1998. Mã xét tuyển : 

162653679678

30000 10/08/2016

TRầN THị NGọC HUYềN ( 01682063970)nộp tiền :SBD DHS0006972 

NGàY SINH 01/11//1997
30000 10/08/2016

SO BAO DANH: DCN015011 Ninh Thị Hải Yến 30000 10/08/2016

:Nguyễn Văn Tùng số 

CMND 145827770 

:Nguyễn Văn Tùng số CMND 145827770 - SĐT 01654666360 nộp lệ 

phí xét tuyển đại học: 30.000đ
30000 10/08/2016

phan manh cuong nộp 

tiền :THP 000351
phan manh cuong nộp tiền :THP 000351-Phan Mạnh Cƣờng-15.01.1988 30000 10/08/2016

TND 004212 TND 004212- Lƣu Hải Linh- 01/9/1998 30000 11/08/2016

Nguyễn Thị Hải sinh ngày 22.10.1997 số báo danh DCN 003683 30000 11/08/2016

Trần Thị Nhụ nộp tiền : 

ĐKXT2016

Trần Thị Nhụ nộp tiền : ĐKXT2016-SBD: NHT000993. Họ Và Tên: 

Phạm Quốc Đạt. Ngày sinh: 28/09/1998
30000 11/08/2016

HA THI LINH  nộp tiền : HDT 009218    149900258168  NOP LE PHI 

XET TUYEN
30000 11/08/2016

Nguyễn Duy Minh,  nộp tiền :SBD: HDT011024, Nguyễn Duy Minh, 

14.09.1998
30000 11/08/2016

MB(037692)(DCN013724 Dinh Xuan Trung 18.4.1998) 30000 11/08/2016

KHA 007757 NGUYEN SY TRUONG 20.05.1998 30000 11/08/2016

số báo danh TND 004810 Lƣu Đức Mạnh ngày tháng năm sinh 

09/08/1998 mã DK xét tuyển 148745267524
30000 11/08/2016

NGUYEN VAN BACH nộp tiền :LE PHI XET TUYEN CHO Nguyễn 

Văn Bách,  SBD:HVN000797, Sinh Ngày:29/01/1996
30000 11/08/2016

Vũ Thị Linh nộp tiền :SN:05/12/1998, SBD:YTB007261 nộp lệ phí xét 

tuyển đại học 2016
30000 11/08/2016

nộp tiền lệ phí xét tuyển : SBD : GHA001369 , Nguyễn Tài Giáp , 

01/04/1998
30000 11/08/2016

Nguyễn Thị Thúy nộp tiền :xét tuyển cho thí sinh Nguyễn Thị Thúy SBD 

DCN 012337, ngày sinh 15/09/1998
30000 11/08/2016

Nguyễn Quang Trƣờng nộp tiền : Nộp lệ phí xét tuyển đại học cho thí 

sinh số báo danh GHA006380 ngày sinh 20/06/1998
30000 11/08/2016

Nguyễn Việt Anh nộp 

tiền( lệ phí xét tuyển 

YTB000603 

Nguyễn Việt Anh nộp tiền( lệ phí xét tuyển YTB000603 - Nguyễn Việt 

Anh - 19/01/1998)
30000 11/08/2016

150362395764  , HDT 004576,  24/11/1998 30000 11/08/2016

TRAN THE NAM
TRAN THE NAM- NAM CUONG nộp tiền : SBD: LPH001841 NOP 

LE PHI DANG KY XET TUYEN DAI HOC
30000 11/08/2016

Tạ Thị Giang nộp tiền :nộp lệ phí thi xét tuyển đại học cho Học viện 

công nghệ bƣu chính viễn thông cơ sở phía bắc.Tên:Tạ Thị Giang, số 

báo danh YTB003085, ngày/tháng/năm sinh:15/8/1998

30000 11/08/2016

HOANG VAN THUY nộp tiền : KHA007060 HOANG VAN THUY 

08.09.1998
30000 11/08/2016

Lê Thị Lý nộp tiền trực tuyến ĐKXTĐH cho Nguyễn Thị Lan Hƣơng 

(sinh ngày 22/04/1998) số báo danh :DCN 006239
30000 11/08/2016



TDV 019485 TDV 019485-Nguyễn Công Trí  01673359449- xtđh 2016 30000 11/08/2016

DCN009672 DCN009672 - Bùi Thị Lâm Oanh - 18/04/1998 30000 11/08/2016

SPH000619 SPH000619 - Nguyễn Phƣơng Anh - 23/12/1998. 30000 11/08/2016

CHU TRIEU DUY nộp tiền SBD: BKA002138 MA DK XET TUYEN 

161226133654
30000 11/08/2016

CUONG nộp tiền :PHạM THị HOàI (KHA 002706 SN 23/05/1998 30000 11/08/2016

Nguyễn Thái Vinh, SBD: HHA018470, Ngày sinh: 16/10/1998 30000 11/08/2016

DANG THI LAN 

PHUONG NS 

29/11/1998 

DANG THI LAN PHUONG NS 29/11/1998 - SBD LNH004350 30000 11/08/2016

Nguyễn Minh Hiếu 

BKA004061 

Nguyễn Minh Hiếu BKA004061 - 24/09/1998 nộp tiền đăng ký hồ sơ 

xét tuyển vào trƣờng
36000 11/08/2016

TLA 005179 TLA 005179- Nguyễn Công Hƣng-12/3/1998 30000 11/08/2016

HUI 007508
HUI 007508-NGUYễN THị NGUYÊN , NGàY SINH: 16/05/1998 NộP 

Lệ PHI TUYEN SINH
30000 11/08/2016

Lê Văn Hoàng nộp tiền :xét tuyển vào ngành CNTT & ngành an toàn TT 30000 11/08/2016

SBD THV 001026 NGUYEN THANH DAT 12/9/1998 30000 11/08/2016

LNH 001219 
LNH 001219 -Đặng Trần Hải Đăng 21/4/1998- Ngành CN đa phƣơng 

tiện; Mã GD đăng ký 100001592855
30000 11/08/2016

LNH 001219 
LNH 001219 -Đặng Trần Hải Đăng 21/4/1998- Ngành an toàn thông tin; 

Mã GD đăng ký 100001592855
30000 11/08/2016

Nguyễn Quang Phác Số Báo Danh:BKA008478 Mã Đăng Kí 

XT:159903907136 Nộp Lệ Phí XT
30000 11/08/2016

Chu Văn An SBD:BKA000001Mã ĐKXT:159904097118 Nộp Lệ Phí 

ĐKXT
30000 11/08/2016

HVN 006430 HVN 006430_Đặng Quỳnh Nga_14/11/1998 30000 11/08/2016

Thân Đức Việt nộp tiền : số báo danh KHA 007528, Nguyễn Thị Huyền 

Trang, sinh ngày 07/08/1998
30000 11/08/2016

Hồ thị hằng  nộp tiền SBD : HDT 005114 ngày sinh 13/08/1998 30000 11/08/2016

NGUYễN NGọC TRANG Nộp lệ phí đăng kí xét tuyển vào trƣờng HọC 

VIệN CÔNG NGHệ BƢU CHíNH VIễN THÔNG Số BáO DANH: 

SP2005379 Mã ĐKXT: 043558833807.

30000 11/08/2016

Nguyễn Thị Nga Linh ngày sinh 05/11/1998 SBD: SPH005675 30000 11/08/2016

Vƣơng Tuấn Khải ngày sinh 29/12/1998 SBD: TLA005493 30000 11/08/2016

Nộp lệ phí thi xét tuyển đại học cho Nguyễn Minh Sơn, số BD: 

SKH005671, ngày sinh 05/12/1997
30000 11/08/2016

SBD SPH008635 NGUYEN THAI SON NGAY SINH 2/12/1998 30000 11/08/2016

SP2005048 SP2005048-NGUYEN THI THANH THUY-23.10.1998 30000 11/08/2016

YTB012396TRAN THANH TOAN27.04.1998 50000 11/08/2016

BKA  000650  Nguyễn Ngọc Anh 26/10/1998. 30000 11/08/2016

SBD: THV 003738. Đào Nhị Nam. SN: 29/01/1998 30000 11/08/2016

SA nộp tiền :DCN 

000177
SA nộp tiền :DCN 000177- ĐOàN KIM ANH- 28/02/1998 30000 11/08/2016

LE THANH TRUC NOP TIEN, SBD HVN009995, Họ TÊN: LÊ 

THANH TRúC, NGàY SINH 02/07/1998
30000 11/08/2016

BK A 008122 BK A 008122 - NGUYEN THI MINH NGUYET - 02.04.1997 30000 11/08/2016

LUU VAN CUONG nộp 

tiền :SBD BKA001777

LUU VAN CUONG nộp tiền :SBD BKA001777-LUU VAN CUONG 

.13.06.1998
30000 11/08/2016

HDT012828, Nguyễn 

Thị Oanh, sinh ngày 20
HDT012828, Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 20-06-1998 30000 11/08/2016

HHA 005409 Nguyễn Khắc Hiệp 04/10/1998 30000 11/08/2016

SPH 009398 SPH 009398 - Nguyễn Trƣờng Thịnh- 24/01/1995 30000 11/08/2016

HVN002980 HVN002980- Hồ Thị Thu Hiền- 06.03.1998 30000 11/08/2016

LUU HAI QUAN LUU HAI QUAN -SINH NGAY 26/7/1997-  SBD: YTB 010013 30000 11/08/2016

Lê Tùng Duy nộp tiền :lệ 

phí, mã BKA002160, 

ngày sinh 15

Lê Tùng Duy nộp tiền :lệ phí, mã BKA002160, ngày sinh 15-6-1998 30000 11/08/2016

THV002284 THV002284 - Nguyễn Văn Huy - 08/07/1998 30000 11/08/2016

Hoàng Văn Bắc nộp tiền : Nộp Lệ phí xét tuyển 30000 11/08/2016

Nguyễn Thị Trần Huệ CT SBD : KHA 003108 DINH GIA HUY SN 

25/09/1998
30000 11/08/2016



TLA 010207 TLA 010207- PHAM NGOC THAO -18/08/1998 30000 11/08/2016

PHAM THI MINH HUE nộp tiền : HVN 007326 PHAM TRUNG PHU 

04/11/1998 NOP LE PHI XET TUYEN
30000 11/08/2016

Phí nộp HS TS:Nguyễn Trọng Tiến SN23/11/1998 mã TS HNV009456 

mã ĐKXT151420670960
30000 11/08/2016

HDT 003356 Nguyễn Ngọc Dƣơng 02/10/1998 30000 11/08/2016

SPH010920 SPH010920-NGUYEN HUU TUYEN -21/11/1997 30000 11/08/2016

Nguyễn Thị Lan Hƣơng Nguyễn Thị Lan Hƣơng_HVN004463_17/01/1997 30000 11/08/2016

DINH THANH HUYEN . SN 14/10/1977, SBD TLA004930, MA 

DKXT 151894686832
30000 11/08/2016

Hà Thị vân nộp tiền : Số BD HDT019613, Tên Hà Thị Vân, Sinh 

23/03/1997
30000 11/08/2016

Phạm Văn Trị nộp tiền : SBD: MDA005330 PHạM VĂN TRị 

13.06.1996 mã ĐKXT: 151984352466
30000 11/08/2016

NGUYEN BA BINH YEN MY SO BAO DANH SKH000662   nộp tiền 

:
30000 11/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển Đại hoc cho thí sinh Phạm Xuân Huy, sinh ngày 

18/10/1998, số báo danh: SPH004339
30000 11/08/2016

Trần Mạnh Thắng 

SBD:YTB011363 

Trần Mạnh Thắng SBD:YTB011363 -sinh ngày 04/12/1998- 

SĐT:01627991278
30000 11/08/2016

Trƣơng Mạnh Dũng 
Trƣơng Mạnh Dũng - Hƣng Yên nộp tiền :SKH001094_Trƣơng Mạnh 

Dũng_03.11.1998
30000 11/08/2016

nguyễn thị  khánh linh sinh ngày 20/6/1998 số CMT 017353427 ĐT 

01687701902 dƣơng nội hà đông hà nội
30000 11/08/2016

Nguyễn Thị Linh nộp lệ 

phí đăng kí xét tuyển cho 

SBD: TLA006322 

Nguyễn Thị Linh nộp lệ phí đăng kí xét tuyển cho SBD: TLA006322 - 

Nguyễn Thị Linh - 16/06/1998
30000 11/08/2016

NGUYEN DINH HIEU 

nộp tiền :TLA004005 

NGUYEN DINH HIEU nộp tiền :TLA004005 - NGUYEN DINH HIEU - 

16.09.1998
30000 11/08/2016

Nguyễn Thị Ngọc ánh. KHA000501. Ngày sinh 20/07/1998. Mã ĐKXT 

152239768306
30000 11/08/2016

Nguyễn văn Cƣờng nộp tiền :lệ phí xét tuyển cho Nguyễn thị Hằng 

SBD: GHA001708, SN 16.10.1998
30000 11/08/2016

Lê Thị Thanh Dung 30000 11/08/2016

lê xuân an nộp tiền : 

HDT 000042
lê xuân an nộp tiền : HDT 000042-LÊ XUÂN AN -11/09/1998 30000 11/08/2016

TLA 010062 TLA 010062_ LE PHUONG THAO_03.06.1998 30000 11/08/2016

NGUYEN VAN HAI, SBD: KHA001894, NS 20/08/1998, SO CMT 

122247003
30000 11/08/2016

Bùi Danh Sơn 
Bùi Danh Sơn - Hƣng Yên nộp tiền :154743563768 SKH005640_ Bùi 

Danh Sơn
30000 11/08/2016

VU DINH NGUYEN 

NOP PHI XET TUYEN 

VU DINH NGUYEN 

SBD:TDV012753

VU DINH NGUYEN NOP PHI XET TUYEN VU DINH NGUYEN 

SBD:TDV012753-NGAY SINH: 10/08/1998
30000 12/08/2016

nộp tiền phí hồ sơ cho Lƣơng Thị Vân Anh,SBD:SPH000384,ngày 

sinh:16/10/1998,Số CMT:013536488
30000 12/08/2016

SBD: SP2000907 Lê Văn Duy SN:19/06/1998,CMT: 026098002771,Mã 

ĐKXT: 157838907402
30000 12/08/2016

Ngô Huy tú 
Ngô Huy tú - SBD : HDT018655 - mã đăng kí 146389976484 - nộp tiền 

đăng kí xét tuyển 2016
30000 12/08/2016

SBD: SP2001410 Lê Văn Hải SN:18/03/1998,CMT: 026098000658,Mã 

ĐKXT: 157815294256
30000 12/08/2016

Lƣơng Thị Loan nộp tiền :SBD: TMA003288, ngày sinh: 05/09/1998 30000 12/08/2016

CHU XUAN HAI nộp 

tiền LE PHI XET 

TUYEN DAI HOC : 

SBD : SPH002959 

CHU XUAN HAI nộp tiền LE PHI XET TUYEN DAI HOC : SBD : 

SPH002959 - Chu Xuân Hải - sinh ngày 05/12/1998
30000 12/08/2016

Nguyễn Tuyết Mai CMT 

122322502 

Nguyễn Tuyết Mai CMT 122322502 - Xóm Vƣờn Hoa TT Lục Nam Bắc 

Giang nộp tiền :
60000 12/08/2016

BUI TIEN LINH, SBD: LNH003109, NGAY SINH 25.11.1997 30000 12/08/2016



SBD : SP2004951
SBD : SP2004951- Diệp Quang Thọ Ngày Sinh 20/11/1998 - CMT 

135803905
30000 12/08/2016

Nguyễn Đình Nam nộp 

tiền : HVN 006339 

Nguyễn Đình Nam nộp tiền : HVN 006339 - Nguyễn Đình Nam - 

23.01.1996
30000 12/08/2016

Trần Minh Đức nộp lệ phí xét tuyển SBD DCN 003160 mã đăng ký xét 

tuyển 157355460874
30000 12/08/2016

Trần Văn Thúy, GHA005896,25/12/1998 30000 12/08/2016

SPH 002947 SPH 002947 - VO THI THU HA - 13.08.1998 30000 12/08/2016

Số báo danh: BKA001339, Nguyễn Hữu Bằng, sinh ngày: 21/01/1998 

nộp tiền :
30000 12/08/2016

Nộp tiền cho thí sinh 

THV001638
Nộp tiền cho thí sinh THV001638-Phan Thị Thu Hằng-18.03.1998 30000 12/08/2016

Thái Thị Hải nộp tiền 

BKA010503 Phạm nhƣ 

Thuần 06

Thái Thị Hải nộp tiền BKA010503 Phạm nhƣ Thuần 06-12-1998 30000 12/08/2016

NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC  SBD  : HHA003936 30000 12/08/2016

DANG HOANG HIEU nộp tiền :lệ phí xét tuyển của HS Đặng Hoàng 

Hiều SBD DHS 005184, sđt 01636200968, NS 23/10/1997
30000 12/08/2016

TND005759 HA DANH PHU 29.04.1998 NOP Le phi xet tuyen HV 

CNBCVT CMND 091745282
30000 12/08/2016

Mai Khắc Phi 04/02/1998 Nộp LPXT : DCN009790 30000 12/08/2016

Hoàng Trọng Phong nộp lệ phí tuyển sinh  ngày sinh 23/01/1996 số báo 

danh HDT 012896
30000 12/08/2016

Nguyễn Hồng Quân SBD TDV014573 sinh ngay 04/04/1998 30000 12/08/2016

nộp lệ phí ĐKXT đại học, họ tên: Nguyễn Thạc Hƣng sbd: BKA005240, 

sn:15/04/1998
30000 12/08/2016

DTS000387 DTS000387_PHAM DUC GIANG_05.03.1998 NOP LE PHI 30000 12/08/2016

VANG VAN MANH 

nộp tiền (NOP LE PHI 

XET TUYEN DAI HOC

VANG VAN MANH nộp tiền (NOP LE PHI XET TUYEN DAI HOC- 

THI SINH VANG VAN MANH-DTN 000660-27/11/1998):
30000 12/08/2016

Phùng Thị Giang 13.3.1998, HTC000612 30000 12/08/2016

Nộp lệ phí xét truyển 

cho thi sinh Bùi Nhật 

Nộp lệ phí xét truyển cho thi sinh Bùi Nhật Minh - SBD:THP 001705 

Mã DK NV1: 100001485834- LPXT: Mã DK NV2: 100001485835- 
60000 12/08/2016

MB(155447)(HVN007326 pham trung hieu 04/11/1998 ) 11000 12/08/2016

MB(155596)(Hvn 007326 pham trung phu 04/11/1998 pxt) 30000 12/08/2016

Nguyễn Anh Đức nộp 

tiền :HDT004035
Nguyễn Anh Đức nộp tiền :HDT004035_Nguyễn Anh Đức_11/08/1998 30000 12/08/2016

YTB000963 YTB000963- Nguyễn Ngọc ánh- 27/10/1998. 30000 12/08/2016

Nguyễn Thị ánh Nguyệt 

nộp lệ phí xét tuyển của 

thí sinh Hoàng Thị Thu 

Hà SBD TLA003044

Nguyễn Thị ánh Nguyệt nộp lệ phí xét tuyển của thí sinh Hoàng Thị Thu 

Hà SBD TLA003044-CMT 013436189
30000 12/08/2016

YTB006348 hoàng Nguyên Kỳ 17/9/1998 nộp lệ phí ĐKXT 30000 12/08/2016

HVN007333 HVN007333-DANG XUAN PHUC-12.12.1998 30000 12/08/2016

Nguyễn Trọng Trung CT 

SBD YTB013049 

Nguyễn Trọng Trung CT SBD YTB013049 - Nguyễn Trọng Trung - 

25/02/1998
30000 12/08/2016

TLA002555 Trƣơng Quốc Đạt 23/03/1998. 30000 12/08/2016

TC:VNCN30530.Ma 

dang ki xet tuyen : 

152731612636  

TC:VNCN30530.Ma dang ki xet tuyen : 152731612636  - SBD: 

ytb005446  - Ten hoc sinh: Nguyen Thi Huyen
30000 12/08/2016

YTB014191
YTB014191-Nguyễn Ngọc Phi Yến-10/06/1998-nguyễn thị hƣơng nộp 

tiền :
30000 12/08/2016

nộp hồ sơ tuyển sinh SBD: THV000569 30000 12/08/2016

TLA002014 TLA002014- NGUYEN VIET DUNG- 29/03/1997 30000 12/08/2016

NTH 003096 NTH 003096 - Phạm Văn Lộc - 12.01.1997 30000 12/08/2016

Nộp lệ phí ĐKXT Nộp lệ phí ĐKXT- SBD: SPH001262, CMT: 013624568 30000 12/08/2016

Số Báo Danh 

HHA018564 Họ Và 

TEN Vũ Long Vũ 

Số Báo Danh HHA018564 Họ Và TEN Vũ Long Vũ -NGàY SINH 

04/06/1998 -SCMT 031098003732
30000 12/08/2016

Nộp lệ phí xét tuyển mã BVH ,SBD MDA 002950, Phạm Quang Vinh 

ngày sinh 09.03.1998
30000 12/08/2016



Đỗ Thị Tú Uyên chuyển tiền DNC 014469. Mã xét tuyển: 30000 12/08/2016

Lê Đình Thịnh nộp tiền 

:lệ phí xét tuyển đại học 

số báo danh:HDT 

Lê Đình Thịnh nộp tiền :lệ phí xét tuyển đại học số báo danh:HDT 

016026-Lê Đình Thịnh ngày sinh 19/07/1998
30000 12/08/2016

KQH006748 TRầN THị LAN HƢƠNG 05/09/1998 30000 12/08/2016

TDV009379
TDV009379-NGUYEN THI PHUONG LE-08/05/1998 NOP LE PHI 

DKXT DAI HOC, CAO DANG 2016
30000 12/08/2016


